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HỘI NHẬP …

(Tiếp theo trang 02)
Như thế các nhà lãnh đạo Việt Nam đã vi phạm quyền dân sự và chính trị của Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, đó là: ngăn cản thông tin ngôn luận. (Điều 19. Công ước Quốc Tế về quyền dân sự và chính trị).


Nghĩa là lãnh đạo Việt Nam sợ sự thật. Sợ những tiếng nói bất đồng chính kiến đến được với người nước ngoài trong giao tiếp trực diện. Không phải phóng viên nước ngoài không biết những mánh khóe này, nhưng họ vốn tôn trọng pháp luật, thấy những chốt gác có biển cấm theo thông luật quốc tế, đành quay lui.


Viên sĩ quan an ninh phụ trách chốt gác dưới chân cầu thang nhà tôi ở đầu hồi dãy nhà A 11 Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, tên là Nguyễn Việt Trung, cấp bậc trung tá. Anh ta được giao toàn quyền xử lý các việc ở đây. Anh ta cấm tôi không được xuống dưới nhà. Không được đi đâu. Anh ta nói là làm theo lệnh của cấp trên. Chỉ có lệnh miệng không có giấy tờ gì cả. Một lối làm việc kỳ quặc của công an Việt Nam, không để lại các chứng cứ, lo ngại đương sự tố cáo.


Nghĩa là anh ta đã nhốt giam tôi ngay ở tại nhà tôi, bất chấp phản đối.


Con dâu tôi lên thăm, để đưa chồng nó đi châm cứu chữa bệnh, không cho lên.

Con trai tôi đi tập thể dục và ăn sáng, không cho đi.


Bạn bè của tôi đến thăm bị ngăn chặn đã đành, bạn bè của các con tôi cũng bị ngăn chặn. 


Như thế, công an đã vi phạm ngang nhiên về dân quyền và nhân quyền, bất chấp Hiến pháp và luật pháp, trước thanh thiên bạch nhật, không kiêng nể gì ai.


Thưa ông Nguyễn Minh Triết (chủ tịch nước) và ông Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng), nếu các ông ở trường hợp bị cư xử như tôi, thì các ông nghĩ sao? Khổng Tử dạy: “Kỷ sở bất dục. vật thi ư nhân.” (Cái mình không muốn, chớ làm cho người). Tôi là công dân không vi phạm pháp luât, không có bản án của tòa án nào tuyên phạt, cớ sao tôi bị cầm tù? Chẳng những thế cả nhà tôi bị tù lây, bị giám sát suốt thời gian hội nghị APEC?


Ở một đất nước không có tự do, con người không được tôn trọng, nhà nước coi dân như chó lợn muốn làm thế nào thì làm, thường gây ra trong tâm lý con người một phản cảm, chỉ muốn bỏ đất nước ấy mà đi cho rồi. Con người ta sống đâu phải chỉ bằng bánh mì, nói như phương Tây. Còn nói như người Việt Nam, đâu chỉ có cái ăn nhét vào miệng. Có phải đúng thế không, thưa các ông?


Tôi mới thấy cái lý do tại sao nhiều người Việt Nam đã bỏ nước ra đi. Hai cuộc kháng chiến kéo dài chết chóc thiếu thốn như vậy, có ai bỏ nước đi đâu!


Hòa bình lập lại rồi, thống nhất đất nước rồi, mà sao người ta lũ lượt rủ nhau trốn tránh ra đi. Lênh đênh trên biển cả mịt mù bằng những chiếc thuyền thô sơ một phần sống chín phần chết, mà người ta cứ đi, không muốn ở lại cái đất nước có mồ mả tổ tiên, nơi chôn nhau cắt rốn khi mới lọt lòng, tức quê hương thân yêu máu thịt của mình. Tại sao phải bỏ mà đi ???


Có hai cuộc di tản lớn của người Việt Nam trong lịch sử hiện đại. Đó là năm 1954, đất nước phân chia thành hai nửa, hai chế độ. Đồng bào miền Bắc đã bỏ cửa bỏ nhà di cư hàng triệu người vào miền Nam. Lần thứ hai sau 1975, đất nước thống nhất một dải, thì gần hai triệu người Việt Nam đã di tản ra nước ngoài, góp phần tạo một từ ngữ mới trong ngôn ngữ nhân loại: nạn thuyền nhân (boat people) rất đáng hổ thẹn cho Việt Nam.


Các ông lãnh đạo nghĩ sao về những chuyện này?


Bây giờ nước ta đã hội nhập kinh tế toàn cầu (WTO), mở hội nghị APEC, những tưởng đã có tiến bộ, hóa ra vẫn cư xử với đồng bào mình – những người khác chính kiến, lên tiếng về dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa, bất bạo động – tàn bạo như xưa. Có thể nói các ông đã làm cái việc bên ngoài thì hội nhập với thế giới văn minh, nhưng bên trong thì hành xử man rợ với đồng bào mình.


Nếu các ông chủ trương như thế, thì các ông là những tên đại bịp siêu đẳng.


Còn nếu các ông không chủ trương như thế, chỉ vì muốn đảm bảo an ninh APEC, mà cấp dưới đã làm quá đi vi phạm dân quyền và nhân quyền, tự bôi một mảng đen ngòm lên khuôn mặt sáng láng của thành công APEC, thì phải trừng phạt những ai đã lạm dụng quyền hành cầm tù những người dân vô tội trong thời gian hội nghị.


Ông Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Tấn Dũng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, được giới thạo tin bình luận là những người cấp tiến trong công cuộc đổi mới đất nước. Nhiều người hy vọng ở hai ông. Nhưng thật không xuôi chèo mát mái khi chính trong hàng ngũ cao cấp còn những thế lực bảo thủ, giáo điều, làm trì hoãn công cuộc đổi mới. Nạn tham nhũng kết thành bè mảng lộng hành khắp bộ máy công quyền. Sự lo sợ mất quyền lợi cá nhân khi có những thay đổi lớn. Còn không ít khó khăn .... và khó khăn...


Nhưng việc đi lên của đất nước, hội nhập với thế giới văn minh, là điều khẳng định, không thể đảo ngược.


Cuộc sống dân chủ sẽ được thực hiện ở đất nước Việt Nam. Người Việt Nam sẽ được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do lập hội đoàn, đa nguyên đa đảng như các nước văn minh tiến bộ trên thế giới.


Không một thế lực bảo thủ bạo tàn nào có thể ngăn chặn được các quyền của Thượng đế đã ban cho loài người.


Anh em đấu tranh dân chủ ở Việt Nam có niềm tin xác tín rằng công cuộc dân chủ hóa đất nước nhất định thành công.


Xin được nhắc với các vị lãnh đạo một câu châm ngôn của dân tộc Việt Nam đã được ghi lại bằng ca dao nhằm nhắc nhở các  nhà cầm quyền:

Yêu dân dân lập đền thờ

Hại dân dân đái ngập mồ thối xương.

Và câu thành ngữ: “Quan nhất thời, dân vạn đại”, các vị ạ.

                                     Đất thiêng Thăng Long, ngày 22 tháng 11 năm 2006

                                                            Nhà văn Hoàng Tiến
Địa chỉ: Nhà A 11 Phòng 420

             Thanh Xuân Bắc – Hà Nội.

Điện thoại:

Bị cắt theo lệnh của công an.

Năm 1992 Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Bạo hành (Torture Victim Protection Act) mang ký hiệu Pub. L. No. 102-256, 106 Stat. 73 (1992), nhằm mục đích thi hành Công ước Chống Bạo hành, Ngược đãi và những Hình thức Đối xử Tàn bạo, Phi nhân và Chà đạp Nhân phẩm khác (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) mà Hoa Kỳ đã phê chuẩn tham gia. 

Công ước này cũng được ghi nhận trong hệ thống tra cứu luật pháp Hoa Kỳ dưới ký hiệu G.A. Res. 39/46, 39 U.N. GAOR Supp. No. 51, at 197, U.N. Doc. A/RES/39/708 (1984).

Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Bạo hành cho phép nạn nhân là công dân ngoại quốc (không phải công dân Mỹ) hoặc người đại diện họ được quyền khởi kiện dân sự trước tòa án liên bang Mỹ chống lại các chính phủ ngoại quốc và cá nhân quan chức ngoại quốc đã có hành vi bạo hành đối với nạn nhân là công dân nước họ hoặc nước khác. Luật này có mục đích bảo vệ các nạn nhân chính trị ở những quốc gia theo đuổi chính sách độc tài quân sự thường thấy ở Á châu và Trung Mỹ, nơi mà nhân quyền bị chà đạp thô bạo.

Thật ra không phải chờ đến năm 1992 Quốc hội Mỹ mới thông qua một đạo luật như vậy. Trước đó hơn hai thế kỷ, vào năm 1789, Đạo luật Dân sự phạm Ngoại kiều (Alien Tort Act) đã được ban hành và điển chế hóa dưới ký hiệu 28 U.S.C. §1350 hay gọn hơn §1350, nhưng bị chìm vào quên lãng mãi cho đến năm 1980 sau khi phán quyết liên quan đến vụ kiện Filartiga v. Pena-Irala trở thành án lệ nổi tiếng và được ghi nhận trong hệ thống tra cứu luật pháp Hoa Kỳ dưới ký hiệu 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980).

Trong vụ kiện Filartiga v. Pena-Irala, các nguyên đơn là hai cha con gia đình Filartiga người Paraguay có con trai và anh trai bị quan chức cảnh sát tên là Pena-Irala ở một thành phố của Paraguay tra tấn thô bạo đến chết. Sau khi khởi kiện bất thành tại các tòa án Paraguay, các nguyên đơn quyết định kiện quan chức cảnh sát đó ra trước tòa án Mỹ yêu cầu bồi thường. Tòa án liên bang Mỹ chấp nhận giải quyết vụ kiện với nhận định rằng luật quốc tế nghiêm cấm các hành vi bạo hành của nhà nước đối với cá nhân và Đạo luật Dân sự phạm Ngoại kiều ban cấp thẩm quyền tài phán cho tòa án liên bang trong việc giải quyết những vụ kiện chống lại các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế như vậy.

Án lệ Filartiga 1980 ngay lập tức tạo ra một làn sóng các vụ kiện theo Đạo luật Dân sự phạm Ngoại kiều do các công dân ngoại quốc khởi kiện chính phủ và quan chức nước họ vi phạm nhân quyền ra trước tòa án Mỹ, nhiều vụ kiện thành công với số tiền bồi thường thiệt hại được tuyên lên đến hàng triệu Mỹ kim. Tuy nhiên, sự thành công của những vụ kiện như vậy khiến ngành hành pháp Mỹ quan ngại vì việc xét xử của cơ quan tài phán Mỹ đối với hành vi vi phạm nhân quyền ở nước khác dường như đã can thiệp vào chính sách đối ngoại của Chính phủ Hoa Kỳ.

Kết quả của quan ngại đó đã dẫn đến một án lệ khác không kém phần nổi tiếng, đó là phán quyết trong vụ kiện Tel-Oren v. Libyan Arab Republic năm 1984, được ghi nhận trong hệ thống tra cứu luật pháp Hoa Kỳ dưới ký hiệu 726 F.2d 774 (D.C. Cir. 1984). Trong vụ này, gia đình các nạn nhân người Israel, Mỹ và Hà Lan bị thiệt mạng trong vụ mưu sát mang tính chất khủng bố do Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) chủ mưu và thực hiện (nhóm khủng bố này lúc đó được chính phủ Libya chứa chấp), đã khởi kiện cả PLO lẫn Chính phủ Libya ra trước tòa án Mỹ. Tuy nhiên, cả tòa sơ thẩm lẫn thượng thẩm đều bác bỏ đơn kiện của phía nguyên đơn với nhiều lập luận khác nhau.

Án lệ Tel-Oren 1984 ngay lập tức khiến hình ảnh nước Mỹ trong vai trò người bảo vệ nhân quyền tin cậy trên toàn cầu bị ảnh hưởng. Để đáp lại Án lệ Tel-Oren, năm 1992 các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã vận động thông qua Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Bạo hành như đã nêu trên, cho phép các nạn nhân chính trị trên toàn thế giới có thể khởi kiện chính phủ và quan chức nước họ vì những hành vi bạo hành vi phạm nhân quyền dưới mọi hình thức.

Bạo hành trong phạm vi áp dụng của Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Bạo hành bao gồm những hành vi đe dọa, ngược đãi, chà đạp nhân phẩm, trấn áp, tù đày, giam cầm, đánh đập, tra tấn, sát hại hoặc thủ tiêu mà các chính phủ và quan chức ngoại quốc thực hiện nhằm xâm phạm đến thể xác hoặc tinh thần của nạn nhân với mục đích cưỡng bức họ, chẳng hạn, phải cung cấp thông tin hoặc thừa nhận những cáo buộc vô lý hoặc chịu đựng phân biệt đối xử vì những lý do văn hóa, tôn giáo, chính kiến, sắc tộc, v.v…

Chi tiết
Một vụ kiện khởi xướng theo Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Bạo hành có những đặc điểm và chi tiết sau đây:

1. Nguyên đơn có thể là chính nạn nhân của hành vi bạo hành hoặc có thể là gia đình hoặc những cá nhân và tổ chức đại diện họ tại Hoa Kỳ.

2. Bị đơn là các chính phủ hoặc quan chức đã thực hiện hành vi bạo hành đối với nạn nhân, dù trực tiếp hay gián tiếp thông qua những cá nhân hoặc tổ chức mà họ thành lập hay vận động. Cần lưu ý rằng bị đơn có thể bao gồm cả chính phủ và quan chức liên quan.

3. Cơ sở khởi kiện là sự hiện hữu của hành vi “vi phạm luật pháp quốc tế”, một điều kiện xác lập thẩm quyền tài phán của tòa án liên bang Mỹ đối với loại vụ kiện này. Vì bạo hành của nhà nước đối với cá nhân bị nghiêm cấm tuyệt đối trong các văn kiện quốc tế đa phương, bao gồm cả Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các công ước quốc tế về nhân quyền, nên nếu có bằng chứng về sự bạo hành, tức là có sự hiện hữu của hành vi “vi phạm luật pháp quốc tế” thì nguyên do khởi kiện (cause of action) được xác lập để tòa án thụ lý giải quyết. 

4. Trách nhiệm dẫn chứng (burden of proof) thuộc về nguyên đơn, tuy nhiên không khó để cung cấp bằng chứng hợp lệ theo luật pháp Hoa Kỳ và thuyết phục tòa án chấp nhận. Vì đây là một vụ kiện dân sự nên những yêu cầu về hình thức của bằng chứng bạo hành không khắc khe như đối với những vụ án hình sự, nên nếu bị đơn từ chối tham gia vụ kiện, tòa án sẽ dễ dàng và nhanh chóng chấp nhận sự hữu hiệu của bằng chứng do nguyên đơn xuất trình.

5. Thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ ngày sự bạo hành được chứng minh là hiện hữu.

6. Nhìn chung, nguyên đơn có những lợi thế sau đây so với bị đơn trong vụ kiện:

(a) Do “thể diện quốc gia” bị đơn thường không dễ dàng chấp nhận tham gia vụ kiện để thách thức chứng cứ của nguyên đơn hoặc đưa ra lập luận phản biện. Điều này gây bất lợi lớn cho bị đơn vì thủ tục tranh tụng dân sự ở Mỹ tuân theo nguyên tắc đối tụng, tức là các bên đương sự toàn quyền cung cấp chứng cứ và lập luận, thẩm phán chỉ thủ giữ vai trò trọng tài trung gian. Nếu một bên không cung cấp chứng cứ và lập luận của mình, tòa án sẽ dựa trên chứng cứ và lập luận của bên kia để phân xử.

(b) Tổn thất về thể xác và tinh thần nếu chứng minh được sẽ là cơ sở để yêu cầu bồi thường với trị giá đáng kể. Nếu bị đơn khước từ phán quyết buộc bồi thường thì tài sản của họ bên ngoài lãnh thổ quốc gia có thể bị sai áp (kê biên) để thi hành án. Nếu bị đơn là một quan chức, tài khoản ở ngoại quốc của người này dù do người khác đứng tên, nếu có bằng chứng về sự liên hệ trực tiếp, sẽ bị phong tỏa để bồi thường. Nếu bị đơn là nhà nước, mọi phương tiện giao thông vận tải giá trị lớn, như máy bay và tàu bè, khi di chuyển ra nước ngoài sẽ bị sai áp bán đấu giá để bồi thường. 

(c) Sự câu thúc thân thể và dẫn độ bị đơn hoặc đại diện của họ có thể được áp dụng nếu có bằng chứng về sự gian lận trong việc tẩu tán tài sản nhằm tránh thi hành án, bởi lẽ khi đó sự gian lận là tội phạm hình sự.

7. Vụ kiện tuy nhiên có những trở ngại sau đây:

(a) Tòa án có thể phải cân nhắc cẩn thận yếu tố quan hệ ngoại giao nếu bị đơn là một chính phủ ngoại quốc. Như đã nói, nhiều phán quyết trước đây được tuyên theo Đạo luật Dân sự phạm Ngoại kiều đã bác bỏ đơn kiện của nguyên đơn do sự quan ngại của Chính phủ Mỹ về sự can thiệp của ngành tư pháp vào chính sách ngoại giao. 

Tuy nhiên, do Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Bạo hành được ban hành từ năm 1992, nên trở ngại này không còn đáng kể vì hai lẽ: thứ nhất, đạo luật này có mục đích thi hành Công ước Chống Bạo hành, Ngược đãi và những Hình thức Đối xử Tàn bạo, Phi nhân và Chà đạp Nhân phẩm khác mà Hoa Kỳ đã phê chuẩn tham gia; và thứ hai, một xu hướng thắng thế trong án lệ Hoa Kỳ bác bỏ sự quan ngại của Chính phủ Mỹ đã được hình thành trên cơ sở lập luận rằng thể chế chính trị của Mỹ tuân thủ nguyên tắc tam quyền phân lập, ngành tư pháp hoàn toàn độc lập để thực thi công lý, nên ngành hành pháp không có quyền đương nhiên can thiệp vào hay quan ngại về hoạt động tài phán của tòa án.

(b) Bị đơn là quan chức thường lập luận rằng trong lúc thực hiện hành vi bạo hành, họ đang đại diện quốc gia và do đó có quyền đặc miễn ngoại giao với tư cách là một nhân viên công vụ. Với quyền đặc miễn ngoại giao, bị đơn có quyền khước từ tham gia vụ kiện một cách hợp lệ. Tuy nhiên, lập luận này chỉ hữu hiệu khi quan chức vẫn còn đương chức trong lúc vụ kiện đang diễn ra. Nếu tòa án Mỹ chấp nhận lập luận của bị đơn, thì vụ kiện sẽ bị đình hoãn cho đến khi bị đơn không còn quyền đặc miễn ngoại giao do về hưu hay từ chức. Thời hiệu khởi kiện 10 năm, tuy nhiên, sẽ được tính lại từ thời điểm đình hoãn vụ kiện và tất nhiên đây là một lợi thế của nguyên đơn. 

Giá trị phổ quát
Án lệ Hoa Kỳ cho thấy rằng hầu hết những vụ kiện liên quan đến bị đơn là những quan chức đã về hưu hay thôi chức vụ thường thành công vì họ không thể nại lý do quyền đặc miễn ngoại giao để khước từ tham gia vụ kiện một cách chính đáng, và ở những quốc gia Á châu và Trung Mỹ quan chức về hưu hay thôi chức vụ thường có nhiều tài khoản bí mật ở nước ngoài với ngạch số ký thác không nhỏ, nên khả năng thi hành án rất cao.

Nhân quyền là một quyền có tính chất toàn cầu, với giá trị phổ quát vượt mọi biên giới địa lý. Con người ở đâu cũng đều hưởng sự bình đẳng như nhau bất kể khác biệt, thậm chí dị biệt, về văn hóa, tôn giáo, chính kiến và sắc tộc, nên cách hiểu và sự tôn trọng nhân quyền cũng phải dựa trên nền tảng chung toàn nhân loại. 

Nếu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) định ra những quy tắc chung cho việc thực thi các quyền thương mại có tính chất toàn cầu, không phân biệt quốc gia và lãnh thổ, thì Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng buộc mọi thành viên của mình trong cộng đồng quốc tế phải tôn trọng nhân quyền theo những chuẩn mực chung, bất di bất dịch, của toàn nhân loại. Không thể có loại nhân quyền mang tính chất “đặc thù” của từng quốc gia theo cách lý giải ngụy biện với mục đích chà đạp nhân quyền thường thấy. 

Vi phạm nhân quyền do vậy bị xem là vi phạm luật pháp quốc tế, nên để tuân thủ các cam kết quốc tế của Hoa Kỳ, luật pháp nước này đã mở rộng thẩm quyền cho phép tòa án Mỹ trực tiếp xét xử những vụ kiện đòi bồi thường của các nạn nhân bạo hành chính trị trên toàn thế giới.

.........................................................

Quang Thanh

Bài này qúa hay; nhưng rất tiếc là luật chỉ cho phép xử cá nhân và chính phủ nước ngoài; không biết ở Mỹ có luật nào cho phép nước ngoài kiện và xử công dân Mỹ với những tội danh tương tự và với những thuận lợi tương tự cho phía bị đơn. 
Ngoài ra, nếu có luật này cũng nên vô hiệu biện pháp "cấm vận" mà chính phủ Mỹ hay áp dụng và không nên tính thời hiệu trong thời gian bị "cấm vận" đó. 

Thêm nữa, nước Mỹ nên thúc đẩy các quốc gia khác noi gương mình xây dựng các bộ luật tương tự để bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Tôi nghĩ đây là một khía cạnh nhân quyền hết sức quan trọng mà một quốc gia tiêu biểu về nhân quyền như Mỹ cần phải đưa vào chương trình hành động của mình.

Đăng, Hải Phòng
Cảm ơn bạn Nguyễn Đạt đã viết bài này. Việt Nam cho tới nay đã ký rất nhiều công ước Quốc tế nhưng việc thực hiện nghiêm chỉnh các công ước này hầu như chỉ mang tính chính trị. 

Khi các tổ chức quóc tế đến kiểm sát thì chính quyền tìm mọi cách che dấu hoặc biện minh cho các hành động vi phạm nhân quyền của họ. Họ muốn thế giới biết tới họ như là một nước văn minh và dân chủ nhưng hành động của họ thì lại vi phạm các công ước Quốc tế một cách nghiêm trọng, hành xử theo một cách rất lạc hậu.

Ngay cả bản Hiến pháp 1992 chưa tính đến một số điều phi lý để phục vụ mục đích độc tôn của ĐCSVN mà họ cũng là một nhà nước luật phâp và thực hiện luật pháp một các vi hiến trầm trọng. Đến khi nào người dân chúng tôi mới có được một nhà nước thực sự do dân, vì dân và dân chủ đây?

 

LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM


Thư Ngỏ gởi Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush

nhân chuyến đi Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC tháng 11 năm 2006

Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 2006

Kính Thưa Tổng Thống,


Nhân dịp Tổng Thống đến Hà Nội tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu- Thái Bình Dương (APEC) tại Hà Nội, chúng tôi ký tên dưới đây, những công dân Việt Nam tích cực vận động dân chủ hóa đất nước xin được hân hoan chào mừng Tổng Thống.

Đến Việt Nam, Ngài sẽ được xem một số thắng cảnh của đất nước chúng tôi và sẽ thấy tại các đô thị có những tòa nhà cao tầng và nhiều biệt thự xinh đẹp của các quan chức và đại phú gia Việt Nam. Nhưng chúng tôi tin rằng Ngài khó thấy được cảnh sống cơ cực, lầm than của đại đa số dân nghèo, cũng như những khu nhà “ổ chuột” ở các vùng ven thị. Ngài không thể thấy được cảnh hàng chục đoàn nông dân bị quan chức nhà nước cướp đoạt ruộng đất lếch thếch kéo nhau đến Hà Nội để khiếu kiện, từ năm nầy sang năm khác một cách vô vọng vì không ai quan tâm, xét xử.

Nhà cầm quyền khăng khăng rằng Việt Nam có dân chủ. Nhưng thưa Tổng Thống, tại Việt Nam, người dân chỉ có quyền bầu các ứng viên do Đảng Cộng Sản đưa ra thì làm sao có dân chủ được? Từ Hội Đồng Nhân Dân xã cho đến Quốc Hội, các ứng viên đều do Đảng cộng sản tự ý lựa chọn cho nên việc bầu cử chỉ là hình thức dối trá và các cơ quan dân cử phải răm rắp tuân theo “gậy chỉ huy” của Đảng. Chính vì thế nguyện vọng và quyền lợi của người dân không được ai quan tâm, bênh vực.

Nhà cầm quyền khoe rằng ở Việt Nam hiện nay có trên 600 tờ báo, hàm ý nói rằng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng, thưa Tổng Thống, tất cả đều là báo của Đảng Cộng Sản, do họ chỉ huy. Cho đến nay, không một tờ báo tư nhân nào được xuất bản. Mới đây, một nhóm dự định ấn hành tờ báo giấy “Tự Do Dân Chủ” tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 9, nhưng ba ngày trước đó, họ đã bị công an đến tòa soạn lục soát, tịch thu hết mọi bài vở và máy vi tính, sau đó họ còn bị cảnh sát tra hỏi, sách nhiễu trong nhiều ngày liên tiếp. Chẳng những không có tự do báo chí, Việt Nam còn là một trong những nước kiểm soát Internet ngặt nghèo nhất thế giới. 

Nhà cầm quyền nói rằng dân chúng được tự do đi lễ nhà thờ và chùa, nhưng trong thực tế các giáo hội dân lập như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, v.v. đều bị cấm hoạt động. Nhiều tu sĩ tôn giáo đang bị “quản chế hành chánh”, tức là bị giam lỏng tại chùa hay nhà thờ. 

Gần đây, do sức ép của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và dư luận quốc tế, Hà Nội chỉ trả tự do cho vài tù nhân lương tâm. Trong khi vẫn còn hàng trăm tù nhân chính trị và lương tâm khác đang bị giam cầm hay quản chế do Nghị Định 31-CP cho phép công an tùy tiện bắt giam hoặc quản chế bất cứ ai trong 3 năm chỉ vì lý do an ninh mà không cần lệnh của tòa án.

Nay Việt Nam tuy đã tiến bộ về mặt kinh tế, nhưng về mặt chính trị vẫn còn tệ hại. Hơn nữa, nạn tham nhũng lan tràn từ trên xuống dưới chẳng những đã tạo nên nỗi thống khổ lớn lao cho người dân, mà còn kìm hãm đà phát triển kinh tế, cản trở sự hợp tác với các đối tác nước ngoài. Việt Nam bị xếp hạng tham nhũng nhất nhì thế giới, nhưng ít ai dám phanh phui vì không có tự do báo chí và vì những người tham nhũng phần lớn là các đảng viên Cộng sản đầy quyền lực.

Những tệ nạn nói trên xảy ra vì hiện Việt Nam là một nước độc tài. Điều 4 Hiến Pháp dành  cho Đảng Cộng Sản là đảng duy nhất cai trị Đất nước. Chính cái thể chế độc đảng, toàn trị đó đã đẻ ra mọi điều bất hạnh cho nhân dân chúng tôi. Vì thế những người yêu nước đã không ngừng đấu tranh một cách bất bạo động để chuyển hóa đất nước từ thể chế độc đảng, toàn trị sang dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Nổi bật nhất là “Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam” do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất công bố năm 2001 và “Lộ Trình 9 Điểm Nhằm Dân Chủ Hóa Việt Nam” của Cao Trào Nhân Bản đưa ra năm 2005, cũng như “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ 2006” do 118 nhà dân chủ công bố ngày 8 tháng 4 năm nay.

Thưa Tổng Thống,

Chúng tôi rất phấn khởi khi nghe Ngài tuyên bố luôn luôn đứng về phía những người dân chủ trên toàn cầu và sẵn sàng ủng hộ họ trong công cuộc vận động dân chủ. Vì thế, chúng tôi hy vọng trong chuyến công du Việt Nam sắp tới, với tư cách là vị Tổng Thống của siêu cường dân chủ trên thế giới, Ngài sẽ thuyết phục nhà cầm quyền Việt Nam sớm chấp nhận con đường dân chủ hóa. Trước nhất, họ phải hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp, trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, hủy bỏ sắc lệnh quản chế hành chánh 31-CP, thực thi quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tôn trọng quyền tự do lập hội và lập đảng. Nếu được như vậy thì chuyến đi nầy của Tổng Thống sẽ đem lại nhiều ích lợi thiết thực cho hai quốc gia chúng ta và chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm mọi người dân Việt.

Chúng tôi kính chúc Tổng Thống hoàn thành tốt đẹp chuyến công du Việt Nam và kính chúc Ngài cùng phu nhân mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chúng tôi đồng ký tên dưới đây nhân danh những người yêu chuộng Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam:

Kỹ Sư Nguyễn Phương Anh (Hà Nội) - Cựu Đại Tá Phạm Quế Dương (Hà Nội) - Kỹ Sư Bạch Ngọc Dương (Hà Nội) - Luật Sư Nguyễn Văn Đài (Hà Nội) - Linh Mục Nguyễn Hữu Giải  (Thừa Thiên) - Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội) - Kỹ Sư Đỗ Nam Hải (Sài Gòn) - Ông Trần Văn Hòa (Hà Nội) - Ông Nguyễn Hộ (Cựu Chủ Tịch Công Đoàn, Sài Gòn) - Giáo Sư Nguyễn Chính Kết (Sài Gòn) - Giáo Sư Trần Khuê (Sài Gòn) - Cựu Trung Tá Trần anh Kim (Thái Bình) - Cụ Lê Quang Liêm (Phật Giáo Hòa Hảo) - Linh Mục Phan Văn Lợi (Huế) - Linh Mục Nguyễn Văn Lý (Huế) - Ông Cao Văn Nhâm (Hải Phòng) - Luật Sư Lê Thị Công Nhân (Hà Nội) - Mục Sư Ngô Hoài Nở (Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm, Sài Gòn) - Chuyên Viên Nguyễn Phong (Huế) - Mục Sư Nguyễn Hồng Quang (Hội Thánh Mennonite Việt Nam, Sài Gòn) - Cựu Sĩ Quan Vũ Cao Quận (Hải Phòng) - Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế (Sài Gòn) - Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn (Hà Nội) - Sư Bà Thích Đàm Thoa (Bắc Giang) - Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy (Hà Nội) - Nhà Văn Hoàng Tiến (Hà Nội) - Linh Mục Chân Tín (Sài Gòn) - Nhà Báo Nguyễn Khắc Toàn (Hà Nội).
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Ghi chép nhanh của Nhà báo tự do

· Nguyễn Khắc Toàn

Hôm qua vào hồi 3 giờ chiều ngày 20-11-2006, phía công an nhà nước CSVN đã huy động một lực lượng mật vụ lực lưỡng, đông đảo của Cục an ninh A38 và A42  đã xông vào buồng giam của 2 cô gái là những dân oan bị bắt giam từ đêm ngày 11-11-2006 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội trong chiến dịch càn quét làm sạch đẹp cảnh quan đường phố chào đón Hội nghị thưởng đỉnh APEC được tổ chức tại thủ đô Việt Nam. Cũng chính hôm qua là ngày kết thúc cái Hội nghị mà đa số dân chúng Hà Nội đã bị biết bao nhiêu những sách nhiễu phiền toái và ngán ngẩm. Hai cô gái đó là :

Người thứ nhất là cô Lê Thị Kim Thu nhà ở tổ 3 khu phố 6 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Người thứ hai là cô Vũ Thanh Phương ở số 182 ấp Bình Xuân I, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Việc công an Việt Nam dùng vũ lực để cưỡng chế buộc 2 cô này phải ra khỏi trại bảo trợ xã hội số 1 thuộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, mà thực chất là một trại giam trá hình, diễn biến như sau : 

Công an CSVN đã bất ngờ xông vào buồng giam với mục đích là cưỡng bức hai cô này rời khỏi trại. Trước tình huống đó các cô gái này đã đấu tranh, chống đối lại quyết liệt toán công an có chừng từ 17 đến 18 người. Từ khi bị bắt giam đến nay các cô đã tuyệt thực đấu tranh rất ngoan cường làm cho các cai ngục trại rất kính nể. Và hai cô đã phán đoán được tình hình là trước sau gì công an sẽ dùng vũ lực để buộc họ ra khỏi trại. Bởi vì kể từ khi bị bắt giam phi pháp, tin tức về các cô đã được loan tải rộng rãi trên hệ thống truyền thông quốc tế và hải ngoại. Đáng chú ý nhất là việc hai cô từ trong buồng giam đã đọc nội dung bức thư trong tù ra ngoài để cho tôi chép lại thành bức thư hoàn chỉnh gửi bà dân biểu Hoa Kỳ Lôretta Sanchez và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng như dư luận trong và ngoài nước. Sau đó mấy ngày, cô Thanh Phương là người đã nhờ tôi công bố lá thư riêng viết gửi bà dân biểu Hoa Kỳ rất có tâm với nhân dân Việt nam, mà cô đã viết từ hồi giữa tháng 10/2006 khi cô trở về Đồng Nai và Sài Gòn để giải quyết một vài công việc riêng. Bức thư đó rất xúc động kể về hoàn cảnh oan khuất của gia đình cô đã phải hứng chịu sau khi cuộc chiến ở miền Nam VN kết thúc vào ngày 30/4/1975. Lá thư đã được công bố nhanh chóng rộng rãi trên mạng internet toàn cầu. Và có gửi đến phóng viên Tường Thắng của website VietNamExodus và hệ thống phát thanh truyền hình Hải ngoại SBTN, để từ đây nhờ người phóng viên gửi trực tiếp đến bà dân biểu Loretta Sanchez bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Lá thư đã gây tiếng vang rất lớn trước dư luận toàn thế giới, gây xúc động mạnh tới lương tri bạn đọc khắp nơi. Điều đó cũng làm cho nhà cầm quyền CSVN rất lo sợ, vì nó là một bằng chứng kết án nhà cầm quyền CS Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cường đàn áp, khủng bố Nhân Dân trong nước. Giờ đây họ không chỉ nhằm vào các nhà bất đồng chính kiến, các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, mà họ còn nhằm cả những thường dân sống tận đáy cùng của xã hội đã từng bị đàn áp, áp bức khốc liệt như trường hợp các cô dân oan Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu. Do đó, được sự chỉ đạo của nhà nước trung ương, công an VN rất muốn 2 cô dân oan này sớm rời khỏi trại để họ không bị tố cáo rộng rãi trên khắp thế giới là đã bắt giam người trái phép, đàn áp và khủng bố Nhân Dân trong dịp Hội nghị APEC-14  nữa. Cần nhắc lại rằng suốt thời gian bị bắt giam các cô đã tuyệt thực không ăn uống gì của trại mặc dù suất ăn của ban giám đốc trại đã chu cấp thêm nhiều món ăn. Các cô chỉ nhờ một nhân viên y tá trong trại bảo trợ xã hội ra căng tin mua dùm cho những chai nước suối để uống, chống mất nước. Sau 9 ngày tuyệt thực để đấu tranh đòi trả tự do cho mình, các cô mỗi người sút 5-6 kg, sức khoẻ rất sút kém nhưng tinh thần thì vẫn tự tin và mạnh mẽ không có dấu hiệu tỏ ra khiếp sợ trong hoàn cảnh bị đoạ đầy, giam cầm. Chiều hôm qua số an ninh mật vụ tuy đông gấp bội, cũng không thể thuyết phục được hai cô tự rời trại đến mức họ đã phải xông vào khóa tay chân hai cô này lại, dốc ngược đầu xuống đất để quẳng lên xe, cùng với đồ đạc của họ trước sự chống đối quyết liệt của hai cô này. Cô Vũ Thanh Phương đã đạp vào mặt rất nhiều những nhân viên mật vụ của 2 cục an ninh này. Cô Lê Thị Kim Thu thì gào thét phản đối la mắng dữ dội quyết bám lại buồng giam không đi…..

Đây là một tình huống thật là éo le, ở chỗ là người bị bắt thì lại thích ở trong trại giam còn người chủ buồng giam thì không muốn giữ những người bị bắt  nữa, và chỉ mau chóng muốn trục xuất những người này ra khỏi trại giam bằng mọi cách.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại lại có chuyện oái oăm đến như vậy ? Bởi vì 2 cô ngày là người đấu tranh rất mạnh mẽ trước việc đã bị phía công an VN đã bắt giữ các cô trái phép vào 23 giờ đêm ngày 11/11/2006 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng trong chiến dịch công an nhà nước CSVN càn quét những dân oan ở đây trước khi hội nghị APEC sắp được được khai diễn tại Hà nội. 

Hai cô dân oan này, một người thì đã từng đi khiếu kiện theo cha mẹ suốt từ năm 1977 khi cuộc chiến tranh Việt Nam vừa kết thúc mới 2 năm. Còn người kia cũng theo gia đình đi kiện tụng  ròng rã cho đến bây giờ thì chỉ thiếu 1 năm nữa thì cuộc khiếu kiện đòi lại tài sản của gia đình 2 cô đã tròn 20-30 năm trời !!!

Mới đây hai người phụ nữ này đã vinh dự được hội luận với bà Loretta Sanchez, một dân biểu rất có cảm tình, ủng hộ phong trào dân chủ ở Việt Nam, và rất nhiệt tình bênh vực nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Điều đặc biệt nữa là cô Vũ Thanh Phương còn được hội luận trực tiếp với bà Loretta Sanchez thông qua hệ thống truyền hình, phát thanh trên toàn nước Mỹ và vùng Canada qua hệ thống SBTN do nhà báo Tường Thắng và luật sư Đỗ Phủ điều hành. Cuộc hội luận này diễn ra vào ngày 14/11/2006 khi cô đã bị bắt vào trại giam được 3 ngày. Cô Thanh Phương đã nói được gần hết chương trình buổi hội luận này do hai bên đã được sắp đặt từ trước cách đó gần 1 tháng. Chỉ còn khoảng 10 phút trước khi buổi hội luận kết thúc thì bị phía công an VN cắt điện thoại. Cuộc hội luận này được phiên dịch ra tiếng Anh bởi luật sư Đỗ Phủ. 

Bà Loretta Sanchez rất xúc động vì cuộc hội luận này là giữa những người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, được gọi là “dân oan Việt Nam” từ chính trong buồng giam của nhà nước CSVN. Đó là một điều chưa từng bao giờ có trên đất nước Việt Nam này và có lẽ chưa bao giờ có trên thế giới. Bà là người cũng rất bức xúc và căm phẫn vì phía nhà nước CSVN bắt giữ các cô này chỉ vì một tội duy nhất là các cô đi khiếu kiện kiên trì bền bỉ suốt mấy chục năm. Thế rồi các cô bị đuổi ra ngủ ở vườn hoa trong cảnh màn trời chiếu đất rồi mà cũng không xong,  sau đó họ còn chưa hài lòng mà tiếp tục bắt các cô vào trại giam một cách trái phép. Trong bức thư gửi từ trong tù ra hai cô đã nói rằng công an và nhà nước CSVN  đã  phạm 3 tội:

1. Bắt giữ người trái pháp luật.

2. Cản trở khiếu nại tố cáo  của công dân.

3. Cản trở và xâm phạm quyền tự do cư trú, tạm trú và đi lại của công dân. 

Những điều luật này đã có trong Bộ luật hình sự cũng như Hiến pháp của nước CHXHCNVN và đang có hiệu lực pháp lý. Bức thư này đã được tôi ghi nhanh qua điện thoại di động gửi bà Loretta Sanchez và dư luận rộng rãi trên khắp toàn cầu.

Cô Lê Thị Kim Thu là một dân oan đã hội luận với bà Loretta Sanchez trước đó  khoảng hơn 1 tháng, và nội dung cũng xoay quanh nghị quyết HR415 đã được Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ thông qua với số phiếu tuyệt đối nhằm đòi lại tài sản, đất đai cho Nhân dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi cô còn đang ở trọ trong ngõ 94 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau đó ít ngày cô Kim Thu đã có một bức thư riêng gửi bà dân biểu Hoa Kỳ theo yêu cầu của bà và cũng được công bố rộng rãi trên mạng internet. 

Cô Lê Thị Kim Thu là người đã từng viết bức thư riêng ủng hộ Tuyên Ngôn Dân Chủ  8406 hồi tháng 7 năm  2006. Ngoài ra chính cô là người đã vận động tích cực rất nhiều dân oan trọ tại khu vực làng Ngọc Hà phường Đội Cấn cũng đi khiếu kiện ở  trụ sở văn phòng trung ương đảng CSVN tham gia viết thư ủng hộ khối 8406. Đó là  các  trường hợp như, 7 công dân tỉnh Tây Ninh, 3 công dân tỉnh Đồng Tháp mới lên tiếng hồi tháng 8/2006 và tháng 9/2006 vừa qua và cũng được phổ biến trên Mạng. 

Hiện nay 2 cô gái chính là hạt nhân của phong trào ủng hộ dân chủ tự do trong  khối dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Các cô cũng đã từng đến gặp các nhà tranh đấu dân chủ để nhờ họ can thiệp và giúp đỡ như cụ Hoàng Minh Chính, nhà văn Hoàng Tiến, ông Phạm Quế Dương , tôi và kể cả đến văn phòng luật sư Nguyễn Văn Đài để được nói chuyện trên Paltalk tố cáo tội ác của công an nhà nước CSVN đã gây ra với họ và xã hội VN nói chung.

Những bức thư công bố trên mạng internet của hai cô được viết rất mạnh mẽ nó giống như những người đấu tranh dân chủ đối kháng có tên tuổi, cho nên đã làm cho phía nhà nước CSVN rất căm tức và bối rối. Vì thế, vừa qua họ đã cho công an lùng bắt hai cô bằng được, đưa vào trại bảo trợ số xã hội số 1, mà thực tế đó là một trại giam trá hình. Mục đích chính của việc này là nhằm trả thù và triệt hạ những người dân oan dám phản kháng lại chính quyền và chế độ. Và họ cũng muốn diệt trừ đi một hậu hoạ, là từ những người dân oan này rất dễ  trở thành những chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ tự do chuyên nghiệp trẻ tuổi khác hiện nay đang có trong nước. Đáng tiếc rằng, phía công an VN cho dù đã dày công theo dõi, tiến hành đàn áp bắt bớ, giam cầm, nhưng họ đã gặt hái kết quả hoàn toàn trái ngược với mong muốn. Ở điểm là hai người phụ nữ dân oan nhỏ bé tưởng như quá dễ đè bẹp, nhưng rất can đảm, dám chấp nhận bị bắt vào tù đầy để có cơ hội tố cáo công an và nhà nước CSVN vi phạm Nhân quyền trầm trọng. Mặc dù các cô có đủ cơ hội để tạm lánh về quê hoặc ra nơi khác ở Hà Nội thuê trọ tránh cho qua cuộc càn quét trắng trợn vô lối của công an CSVN. Cần nói thêm rằng trước ngày bị bắt một hai hôm nhiều đài phát thanh Hải ngoại như Tiếng Nước Tôi ở Boston - Hoa Kỳ, VietNamSydneyRadio ở Úc châu, Diễn Đàn Thảo Luận Hiện Tình Đất Nước…họ đã khuyên giải hai cô nên tạm lánh vào một Nhà Thờ nào đó ở Hà Nội, hoặc thuê tạm một khách sạn nào đó an toàn để tạm trú cho qua chiến dịch càn quét dân oan của công an Việt Nam. Sau đó, tất cả những chi phí cho việc thuê khách sạn và tạm lánh đó sẽ do các anh chị em của các đài phát thanh Hải Ngoại này sẽ sẵn sàng chi trả giúp. Nhưng các cô đã lựa chọn con đường quyết tâm bị bắt để vào trại là tốt hơn hết. Bởi vì có chấp nhận bị công an CSVN đàn áp thì từ đây trở đi may ra công an CSVN mới chấm dứt việc ỷ thế cường quyền đè nén dân oan và cả các chủ nhà trọ mỗi dịp có các lễ hội linh đình của triều đình CS Hà nội. Cũng cần nói thêm là, hơn thế nữa hai người phụ nữ này đã từng tranh đấu kiên gan, bền bỉ suốt từ Đồng Nai về Sài Gòn và ra Hà Nội trong nhiều năm qua mà điều đó phía công an VN cũng chưa đánh giá hết sự can đảm của họ. Những bức hình chụp cảnh rất nhiều các biểu ngữ căng đầy dọc đường Lê Duẩn thành phố Saigòn vào năm 2000 mới đây xuất hiện nhiều  trên các websiter chính là phản ánh các cuộc biểu tình tranh đấu của họ trước đây mấy năm.

Riêng về trường hợp cô Vũ Thanh Phương là một nạn nhân của vụ đàn áp tàn bạo ngày 27/11/2000 tại Sài Gòn mà tôi-Nguyễn Khắc Toàn đã đọc lá đơn đó để cho bên ngoài ghi âm, rồi viết thành văn bản phổ biến lên mạng internet toàn cầu. Hiện nay nội dung đơn đó vẫn còn lưu trên rất nhiều trang website như Việt Nam Đi Tới, LMVNDC, mạng Ý Kiến… Vì việc làm như vậy, nên tôi đã bị cơ quan công an ghi trộm toàn bộ âm thanh đọc qua mobile cá nhân vào ngày 28-12-2001, mà chính nó đã trở thành một chứng cứ quan trọng để toà án nhà nước CSVN đem ra xét xử, gán ghép tội cái gọi “là gián điệp cho nước ngoài” một cách phi pháp 12 năm tù cho tôi vào cuối tháng 12/2002. 

Sau cuộc cưỡng chế các cô ra khỏi trại giam, công an VN đã áp giải 2 cô về Hà Nội. Nhưng họ đã không dám đưa 2 cô về ngõ 94 phố Ngọc Hà - quận Ba Đình – Hà Nội, nơi mà 2 cô đã ở trọ từ năm 2001 đến nay, mà họ đã thả 2 cô xuống đầu đường Chu Văn An gần trường Bưởi cũ trên phố Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, từ đây họ phải thuê xe Tacxi trở về nơi trọ cũ của mình. Xin nhắc lại rằng hai cô này sở dĩ không muốn ra trại giam vì hai cô nói thẳng với cán bộ trại giam và cán bộ an ninh cục A38 và A41 là: “Việc các anh bắt giữ chúng tôi là dại dột và sai lầm bởi vì các anh đã phạm quá nhiều tội hình sự. Hơn nữa là, các anh bắt chúng tôi thì rất dễ nhưng thả ra thì khó đấy, mà chúng tôi chỉ ra khỏi trại giam khi các anh trao cho chúng tôi lệnh bắt và lệnh tha từ phía công an VN.!!!” Nhưng công an VN kiên quyết không chịu trao các lệnh đó, vì thế hai cô ấy chống đối lại không chịu ra khỏi trại giam. Tôi cũng xin nêu một sự kiện nữa cho các bạn đọc biết là ngay sau khi đặt chân vào trại giam, hai cô đã trả lời phỏng vấn nhiều đài phát thanh Hải ngoại và diễn đàn thảo luận hiện tình đất nước về việc công an đã đàn áp các cô. Cô Kim Thu còn gọi điện chất vấn phó thủ tướng chính phủ CSVN Trương Vĩnh Trọng lý do tại sao nhà nước của ông lại ra lệnh cho công an đàn áp chúng tôi, làm cho ông phó thủ tướng CS này bối rối, lúng túng đổ lỗi cho công an rồi cúp máy. Hai cô đã đấu tranh hàng ngày đối đáp lưu loát, chất vấn dồn dập với các cán bộ an ninh được cử xuống canh gác và làm việc rồi các cô còn kéo nhau tìm gặp ban giám đốc trại để đấu tranh đòi trả tự do cho mình, làm cho lãnh đạo trại phải tránh mặt bỏ trốn, đổ lỗi việc bắt giam này là do bên công an gửi vào chịu trách nhiệm. Cô Lê Kim Thu còn thay mặt dân oan trả lời phỏng vấn nhiều đài phát thanh quốc tế như RFA, BBC…gây được tiếng vang khá rộng.

Từ khi bị bắt vào ngày 11-11-2006 đến nay hai cô đã tuyệt thực tất cả 9 ngày. Sức khỏe thì suy giảm nghiêm trọng, huyết áp tụt, choáng váng đầu óc, nhưng tinh thần thì rất tự tin và mạnh mẽ. Khi đặt chân về tới Hà Nội vào hồi 3 giờ 40 phút, các cô đã gọi điện ngay cho tôi từ làng Ngọc Hà để báo tin cho tôi biết là các cô vừa trở về và khẳng định rằng sẽ tiếp tục đấu tranh tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội. Trong thời gian các cô ấy bị giam ở trại giam bảo trợ số 1, phía công an Việt Nam đã ra sức vỗ về, động viên các cô nên trở về địa phương, không nên ở Hà Nội khiếu kiện nữa. Đồng thời nên chấm dứt liên hệ với những nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội. Nhưng các cô đã không nghe và các cô nói rằng có đủ kinh nghiệm để tíếp tục đấu tranh đòi quyền lợi cho gia đình mình  cũng như công bằng xã hội. Ngay buổi chiều ngày 21-11-2006 hôm qua  hai cô đã lên diễn đàn thảo luận do Nam Phong điều hành để nói chuyện với đông đảo quí thính giả từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Và qua cuộc nói chuyện này các cô khẳng định rằng sắp tới đây các cô không chỉ là những dân oan, không chỉ là những người đòi quyền lợi của gia đình mình nữa mà các cô sẽ trở thành những cây bút và là những chiến sỹ tranh đấu dân chủ hoặc ủng hộ dân chủ tự do. 

Hồi 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua 21-11-2006, hai cô đã đến thăm tôi tại nhà riêng, và tường trình lại sơ bộ những sinh hoạt và đấu tranh của các cô trong trại giam cho tôi nghe. Sau đó chúng tôi đi ăn cơm tối và chụp ảnh kỷ niệm trên phố Hàng Khay và ven Bờ Hồ Hoàn Kiếm vào lúc trời vừa sẩm tối. Đây là những hình ảnh đầu tiên hai cô đã từ nhà tù trở về xã hội được chính thức công bố cùng với bài ghi nhanh này. Cũng bắt đầu từ hôm qua chốt canh gác phi pháp tại trước cửa nhà tôi do công an VN lập ra để bao vây cô lập, chia rẽ từ hồi đầu tháng 10/2006 đã được tự họ dỡ bỏ, tạm thời chấm dứt chiến dịch vây hãm quá chặt chẽ và nghiệt ngã bản thân tôi và cả gia đình trong gần một tháng rưỡi trời mà dư luận rộng rãi đã biết. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chưa phải là dấu hiệu cởi mở của nhà nước CSVN, mà đây chỉ là đòn phép mới để họ chuẩn bị một cách thức khác sẽ ra tay trấn áp, khủng bố, đàn áp tôi một cách khốc liệt hơn  nữa trong thời gian tới mà thôi. 

Cũng vào tối qua vào lúc 21 giờ (giờ Hà Nội), nhà sư  Thích Đàm Thoa điện ra từ buồng giam trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, nói rằng nhà sư đã bị bắt vào sáng ngày 14/11/2006 giữa thành phố Hà Nội do gần 30 công an bắt trong khi nhà sư đang đi thăm một người bạn ở Hà Nội. Hiện nay nhà sư Đàm Thoa sức khỏe cũng trong tình trạng rất  nghiêm trọng, bởi vì sư cô đang bị bệnh suy tim bộ 3, quần áo bị công an giằng kéo rách tả tơi,  họ đã cướp giật điện thoại, tư trang, tiền bạc của ni cô. Khi bị bắt vào trại giam ba, bốn ngày liền họ không cho nước uống, không cho nước tắm giặt, khoá trái cửa lại không cho đi vệ sinh, buộc sư cô phải hứng nước mưa để uống và sinh hoạt, phải vệ sinh cá nhân ngay trong buồng giam. Công an nói rằng sẽ giam giữ ni cô lâu dài, rồi lập hồ sơ đưa sang trại tâm thần vì tội gây rối mất trật tự công cộng... Từ khi bị bắt giam vào ngày 14-11-2006 đến nay sư cô  Đàm Thoa cũng tuyệt thực và sức khỏe rất yếu, tính mạng đang trong tình trạng nguy ngập. Nhà sư cũng cho biết cùng bị giữ ở trại này gồm có một số các người già và người tàn tật của tỉnh Bắc Giang. Họ giam sư cô trong một cái buồng rộng gần 20 mét vuông, xung quanh có tới 5, 6 công an gác ngày đêm. Sư cô Đàm Thoa tả cho tôi biết qua điện thoại cá nhân từ ngay trong buồng giam rằng việc bắt bớ ni cô ngày 14/11/2006 tại Hà Nội. Là hôm đó họ đã huy động gần 30 công an ăn mặc thường phục xông vào bắt và quẳng sư cô lên ôtô để trở về Bắc Giang, đến mức độ sư cô phải chống đối quyết liệt, công an đã xé rách hết quần áo làm sư cô gần như khỏa thân trước sự chứng kiến của gần trăm người dân đi đường. Trong cuộc đàn áp này họ đã cướp đi một số tiền, một máy điện thoại di động của sư cô (sư cô có đem theo 2 máy điện thoại di động). Khi vào tới trại giam bảo trợ Bắc Giang thì nhà sư còn lại bị cướp tiếp một máy ghi âm và công an còn phá nát một radio mà sư cô vẫn dùng để nghe tin tức quốc tế hàng ngày khi còn tá túc tại mái hiên nhà vệ sinh ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. 

Cần nhắc lại rằng nhà sư Thích Đàm Thoa là một người dân oan rất dũng cảm được đoàn dân oan gần 200 người ở tỉnh Bắc Giang bầu làm phó đoàn để lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Còn người đứng đầu đoàn dân oan tỉnh Bắc Giang là ông Nguyễn Tiến Lựa, một cán bộ hưu trí, một đảng viên lâu năm có trình độ lý luận và nhận thức và cũng khá can đảm. Tập thể dân oan tỉnh Bắc Giang khá đoàn kết, đấu tranh kiên cường gây áp lực lên chính phủ CSVN trung ương ở Hà Nội và chính quyền tỉnh Bắc Giang khá mạnh mẽ. Cho nên phía chính quyền Hà Nội đã phải cử một đoàn đại biểu Quốc hội về tỉnh Bắc Giang tiếp xúc với dân oan. Và trong buổi gặp mặt trực tiếp này nhà sư Đàm Thoa đã tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh trực diện với chính quyền và chụp được rất nhiều hình ảnh tranh đấu của nhân dân Bắc Giang hồi cuối tháng 8/2006 vừa rồi. Nhà sư Đàm Thoa còn là người đã dẫn đầu các cuộc biểu tình của dân oan tỉnh Bắc Giang tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và trước Uỷ ban thường vụ Quốc Hội số 35 phố Ngô Quyền, Hà Nội. Vì cuộc biểu tình này nhà sư và hàng chục dân oan tỉnh Bắc Giang đã bị công an bắt đưa về trại giam Kế khét tiếng gian ác, nơi đã xảy ra vụ đánh đạp tra tấn 8 nhà sư và Phật tử đến chết trong vụ được gọi là “trộm cổ vật” trong các đình chùa thuộc mấy tỉnh mà dư luận đã biết. Sư cô Đàm Thoa và đoàn biểu tình ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, văn phòng Quốc hội đã giương cao các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu như “Đả đảo văn phòng chính phủ”, “Đả đảo văn phòng lừa đảo”, “Đả đảo Mai Quốc Bình, Nguyễn Công Sự -chánh văn phòng và thanh tra chính phủ”...rất quyết liệt trước mặt hàng chục sỹ quan an ninh mật vụ CSVN.

Sư cô Đàm Thoa vừa rồi cũng là người tham gia ký tên vào bức thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush nhân dịp ông Bush sang dự hội nghị APEC-14 tại Việt Nam, cùng với 28 người tranh đấu dân chủ tự do có tên tuổi trong nước. Bức thư này đã được đăng tải trên tờ báo nổi tiếng nhất đó là tờ Washington Post của Hoa Kỳ vào ngày 14-11-2006.  

Sức khỏe của sư cô Đàm Thoa hiện nay rất nghiêm trọng, bệnh tật hiểm nghèo như thế mà tuyệt thực, mà bị đối xử ngược đãi và bất công. Trong khi đó công an VN không mấy quan tâm gì, bỏ mặc nhà sư trong tình trạng bị  giam giữ đói khát, khổ sở. Từ buồng giam hai ngày liền nhà sư Đàm Thoa nhờ tôi kêu gọi tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới hãy lên tiếng mạnh mẽ đòi công an nhà nước CSVN phải trả tự do vô điều kiện, đồng thời trả ngay tất cả tài sản cá nhân mà công an VN đã cưỡng đoạt trắng trợn của ni cô. Cụ thể  đòi lại những thứ vật dụng như: một máy ghi âm, một điện thoại di động, một số tiền mặt, một máy radio. Ni cô Đàm Thoa cũng tố cáo quần áo nhà sư hiện nay bị rách tả tơi, trên mình thì đầy những thương tích của vụ xô xát hôm 14-11-2006 do công an VN gây ra. Sư cô Đàm Thoa đã đến thăm gặp cụ Hoàng Minh Chính, ông Phạm Quế Chính, và tôi rất nhiều lần để nhờ bênh vực và viết thư xin ủng hộ Tuyên ngôn dân chủ 8406. Mỗi lần vào gặp như vậy thì ni cô Đàm Thoa lại bị công an bắt giữ nhiều tiếng đồng hồ trong các đồn bốt tại Hà Nội. Sư cô Thích Đàm Thoa bị bắt lần này không phải là lần duy nhất, mà đã bị bắt bớ gần chục lần như vậy trong suốt hai năm qua khiếu kiện tại Hà Nội để đòi quyền được tu hành và trở về chùa cũ ở Liễu Nham thuộc tỉnh Bắc Giang. Mấy lần trước ni cô Đàm Thoa đã từng bị giam gần 15 ngày ở trại Đồng Dâu, Đông Anh, Hà Nội, một lần khác thì bị giam gần một tháng trời ở khu nhà khách của tỉnh uỷ Bắc Giang. Tình cảnh con người, mạng sống ở Việt Nam rẻ rúng và bị công an, chính quyền đối xử hết sức tuỳ tiện là như vậy đó !!! Trong hai ngày liên tiếp mới đây ngày 18 và 19/11/2006 sư cô Đàm Thoa có trao đổi với tôi qua điện thoại nhờ chúng tôi lên tiếng giúp với dư luận thế giới. Tôi cũng nói cho nhà sư biết tin là phòng thông tin tự do Phật giáo, và Uỷ ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại Pháp của bác sỹ Võ Văn Ái đã có thông cáo báo chí trên toàn thế giới về vụ công an VN đàn áp, bắt giam ni cô Đàm Thoa. Tôi cũng cho ni cô biết tin tức và bức thư Ngỏ của ni cô Đàm Thoa gửi Tổng thống Bush đã được đăng tải rộng rãi trên mạng internet. 

Khi tôi ghi chép nhanh bài viết này thì đến đêm qua vào lúc 22 giờ đã nhận được tin từ cô em họ tôi Dương Thị Xuân báo cho biết công an tỉnh Bắc Giang đã phải cưỡng chế vị sư nữ can đảm này ra khỏi trại giam. 

Các cô Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu còn kể với tôi qua điện thoại rằng: cùng tuyệt thực còn có một người dân oan bị bắt vào đây từ ngày 8-11-2006 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng tên là Đinh Văn Sự, 46 tuổi, chỉ vì đưa đơn khiếu kiện trực tiếp cho Tổng bí thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh tại nhà riêng của ông ta ở số 66 phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Công an VN đã xông vào giằng co xé rách hết quần áo của người dân oan khốn khổ này với mục đích quẳng lên xe cảnh sát để đưa vào trại giam. Nhưng vì ông ta chống đối quyết liệt nên họ đành phải tạm thời cho ông ta trở về vườn hoa Mai Xuân Thưởng, rồi một hai hôm sau họ dụ dỗ ông lên văn phòng chính phủ sẽ được cơ quan nhà nước giải quyết để sớm trở về quê. Nhưng trên thực tế khi đưa được ông lên xe ô tô thì lại chở ông thẳng sang trại bảo trợ xã hội 1 để giam giữ cùng với hàng chục dân oan trong đó có hai cô Thanh Phương và Kim Thu. Ông Đinh Văn Sự là nông dân quê ở khóm 1 thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã ra Hà Nội khiếu kiện 6 năm nay. Ông thường xuyên đứng chờ đưa đơn khiếu kiện trước tư dinh của các nhà lãnh đạo CSVN nên cũng thường xuyên bị công an đàn áp, bắt bớ. Lần bị bắt này là lần thứ 2, lần trước ông đã bị bắt nhân dịp Đại hội ĐCSVN lần thứ X hồi tháng 4/2006 khai mạc tại Hà Nội. Lần bị bắt vào trại đó ông đã tuyệt thực 15 ngày để phản đối, cuối cùng công an đã phải thả ông ra trước khi Đại hội ĐCSVN khai mạc 4 ngày và phải chở ông về nhà trọ ở khu vực Ngọc Hà, Hà Nội. Lần này ông cũng bị công an đàn áp xé rách hết quần áo và trên người ông có rất nhiều xây xước do bị công an giằng co. Ông Đinh Văn Sự làm nghề nấu rượu, lấy bã để nuôi heo, cuộc sống gia đình yên ấm ổn định suốt mấy chục năm. Rồi tai hoạ ập đến, ông đã bị cưỡng chế ra khỏi nhà trong một vụ xét xử bất công, vô nhân đạo của toà án địa phương, đẩy gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, khánh kiệt. Kể từ đó đến nay, vợ con ở quê nhà phải đi sống nhờ bên nội, bên ngoại mỗi nơi một ít. Và hàng năm vẫn gửi chút tiền mọn nghèo khó của gia đình mình ra Hà Nội cưu mang ông tiếp tục kêu oan với chính phủ ở trung ương. Cách thức đấu tranh kêu oan của ông ở Hà Nội là chặn đầu xe ôtô để van lạy các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước CSVN hãy ra tay thương hại, cứu giúp hoàn cảnh đau khổ của gia đình mình, chính vì những việc làm nông cạn, dại dột như vậy mà ông thường xuyên bị bắt bớ, giam cầm và cũng chẳng có cơ quan, hay cá nhân các nhà lãnh đạo nào ngó ngàng, giải quyết cho ông suốt 6 năm nay. Ông cho cô Phương và cô Thu biết hoàn cảnh của gia đình ông hiện nay trong quê kể từ vụ án xử ép bất công, tàn ác, làm gia đình ông nhà cửa tan nát, mất cở sở sản xuất, nghèo khổ chẳng còn gì vì thế ông phải bám đến cùng khiếu kiện tại Hà Nội, để mong muốn công lý được sáng tỏ đòi lại một phần nào tài sản của gia đình đã bị cưỡng đoạt. Từ khi bị bắt từ ngày 8/11/2006 đến nay ông cũng đã tuyệt thực liên tục 13 ngày liền nên sức khoẻ rất kém, tính mạng rất nguy ngập. Trong buổi cưỡng chế hai cô dân oan nói trên ra khỏi trại họ cũng cưỡng ép luôn ông Đinh Văn Sự trở về Hà Nội. Cả 3 người này sức khoẻ đều rất yếu kém. Đây là một bước lùi của nhà cầm quyền CSVN đối với người dân oan Việt Nam. Họ trắng trợn ở chỗ tất cả những người dân oan này đều là những người đi thuê trọ rất đàng hoàng, có giấy tờ chứng minh thư, họ thuê trong làng Ngọc Hà, nơi cách khá xa vườn hoa Mai hoa Mai Xuân Thưởng, không làm gì ảnh hưởng đến cảnh quan, cũng như họ không gây bất cứ một xáo trộn hay mất trật tự trị an gì nơi họ thuê trọ. Thế nhưng nhà cầm quyền CS Việt Nam vẫn hành xử bạo ngược, ưa thích dùng bạo lực cường quyền đuổi họ ra vườn hoa va từ vườn hoa lại còn bắt tiếp họ nữa. Hai cô Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim còn cho tôi biết nhiều tin quan trọng nữa xung quanh cái trại mang tên Bảo trợ xã hội 1 này là bên cạnh khu vực giam giữ các cô còn có một phân trại đang giam giữ trên 200 trẻ em và thanh thiếu niên làm nghề đánh giầy, bán báo, bán vé số dạo, thanh niên ngoại tỉnh chờ xin việc làm tại Hà Nội đứng ở các chợ người bán sức lao động…Họ cũng bị công an VN càn quét bắt bớ trong dịp này nhằm “tẩy rửa” khung cảnh phố phường cho “quang đãng sạch sẽ” để “đón chào” hội nghị APEC. Điều này đã được tổ chức theo dõi và bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York, Hoa Kỳ có bản phúc trình tố cáo khắp thế giới vừa qua. Thế đấy!!! Khi cần phải “đánh bóng mạ kền” cho “vị thế hão huyền” của mình, họ đã không tiếc, không hề nương tay chà đạp quyền mưu sinh, quyền tự do tối thiểu nhất, kể cả mạng sống của mọi công dân trong nước, đối với cả những người khốn khổ, nghèo đói nhất, đáng thương nhất cũng không bị loại trừ. Cũng trong thời gian này hai cô được chứng kiến nhiều đoàn xe hơi sang trọng mang biển số đỏ của đoàn ngoại giao gồm các chữ cái NN… và NG… chở các quan chức người châu Âu da trắng to cao của toà đại sứ cộng hoà Séc vào thăm trại này. Các cô trực tiếp hỏi lái xe người Việt chở các quan chức này cho biết đây là những tổ chức nhân đạo quốc tế và của cộng hoà Séc là những quốc gia viện trợ giúp đỡ trại bảo trợ này về tài chính, vật chất. Điều đáng nói nữa là đằng sau buồng giam các cô là một dãy nhà giam thực sự có cửa sắt kiên cố dùng để giam giữ người. Việc chính quyền CSVN và công an dùng các trại gọi là “bảo trợ xã hội” và bệnh viện tâm thần để giam giữ những người tranh đấu cho công bằng xã hội như các cô Thanh Phương, Kim Thu, Thích Đàm Thoa và trường hợp đặc biệt là luật sư Bùi Kim Thành giữa thời đại văn minh của thế kỷ 21 này là một tội lỗi rất man rợ cần phải bị lên án mạnh mẽ trước dư luận trong nước và thế giới.  Trước khi chia tay chiều hôm qua, các cô tha thiết muốn tôi viết những điều này để cảnh tỉnh thế giới rằng những đồng tiền và sự giúp đỡ nhân đạo của quốc tế vào đất nước nghèo vẫn còn duy trì chế độ độc tài toàn trị, công an trị có vô tình tiếp tay cho các chế độ độc tài này đàn áp chính nhân dân của họ hay không ??? Đối trường hợp của các cô và nhà sư Thích Đàm Thoa thì đã quá cụ thể và đã có câu trả lời, nhưng các tình tiết vừa nêu trên đây thực hư ra sao thì để dành cho các chính phủ, tổ chức nhân đạo quốc tế đã ra tay giúp đã những trại bảo trợ kiểu này nên tìm hiểu cặn kẽ ngọn ngành! 

Những dân oan đau khổ tuyệt vọng và rất đáng thương như trường hợp các cô Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu, Đinh Văn Sự, cựu trung tá Trần Anh Kim, Phạm Thị Lộc, sư cô Thích Đàm Thoa, nhà sư Nguyễn Thị Bình, các dân oan Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Gấm, Ninh Thị Định, Đặng Thị Thông, Nguyễn Thị Kỷ, Kha Văn Chầu, Nguyễn Thị Viền, Trần Thanh Phong,…không bao giờ có thể kể hết trong khuôn khổ của bài viết này, và kể cả làm một cuộc thống kê quy mô trên phạm vi khắp cả nước một cách trung thực, đầy đủ và khoa học. Điều đó tôi có thể dám khẳng định với các bạn đọc 

là tại Việt Nam hiện nay con số đó có thể lên đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu người dân bị oan ức, bị chà đạp, trù dập, và ức hiếp. Bởi vì ngày nào còn bộ máy độc tài toàn trị độc đoán chuyên chế cai trị đất nước này thì ngày đó bộ máy ấy vẫn tiếp tục sản sinh ra những sản phẩm BẤT CÔNG và PHI NHÂN mà thôi. Và đó chính là cội nguồn của mọi tội ác mà chúng ta chứng kiến nhan nhản khắp đó đây trên đất nước này. Chỉ có con đường DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC một cách TOÀN DIỆN, TRIỆT ĐỂ, xây dựng một nền CHÍNH TRỊ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG, phù hợp với trào lưu tiến bộ của thời đại, và của cả NHÂN LOẠI ngày nay. Mà trong đó nguyên tắc tối cao là tôn trọng CÁC QUYỀN CON NGƯỜI CƠ BẢN thì mới xoá bỏ hoàn toàn mọi nguồn gốc, cội rễ sinh ra tội ác, bất công cho nhân dân, xã hội và đất nước Việt Nam chúng ta.

Như vậy là nhà nước Việt Nam đã mở chiến dịch khủng bố rầm rộ nhân hội nghị thượng đỉnh APEC-14 vừa qua, công an VN theo sự chỉ đạo của ĐCSVN đã tiến hành đàn áp trên qui mô cả nước mà nặng nề nhất là tại thủ đô Hà Nội. Nhà cầm quyền CSVN không chỉ nhằm mục tiêu vào những nhà tranh đấu dân chủ, để sách nhiễu, đàn áp và đánh đập họ như trường hợp bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Toàn bộ tư gia của các nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội bị công an VN đặt những chốt canh gác trước cửa nhà để vây hãm, cô lập, ngăn chặn họ tiếp xúc với các chính khách và nhà báo quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền và đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Mà nhà cầm quyền CSVN còn nhằm mục tiêu đàn áp vào cả những người dân oan, vốn chỉ là những thường dân sống đáy cùng xã hội bị áp bức, nhưng họ là những công dân sống lương thiện, chân chính, rất dũng cảm, tham gia đương đầu hoặc lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân trong nước để đòi công bằng xã hội và đòi quyền lợi cho mình. Điển hình như các trường hợp cô Vũ Thanh Phương, cô Lê Thị Thu và nhà sư Đàm Thoa…Những cá nhân đó tuy trước đây chỉ là đấu tranh vì quyền  lợi của gia đình hay cá nhân mình, nhưng cũng đóng góp đáng kể vào công cuộc đòi dân chủ hoá đất nước và lành mạnh hoá các quan hệ xã hội mà dư luận rộng rãi trong và ngoài nước chúng ta phải quan tâm và bảo vệ họ một cách thích đáng!

Bài viết này dưới dạng ghi nhanh, có gì sai sót, mong quí vị độc giả lượng thứ.

Ghi nhanh từ Hà Nội của nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn.

Ngày 22-11-2006.

Địa chỉ: số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.

Mobile: 0916-731-829. 

Yêu cầu VinaPhone không được vô cớ cắt bỏ theo lệnh phi pháp của Bộ công an Việt Nam.




Thưa quý thính giả, sau khi đại họi APEC bế mạc, tuân hành chỉ thị của Bộ Chính trị đảng CS Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký chỉ thị số 37 vào ngày 29/11/2006 qui định một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí. Chỉ thị 37 có hai mục đích rõ rệt là quản lý truyền thông bà báo chí thuộc viện nhà nước vốn đã chặc chẽ lại càng chặc chẽ hơn và nhất quyết ngăn cấm báo tư nhân. 

Đối Thoại Online rất hân hạnh được luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội, phát ngôn nhân của Đảng Thăng Tiến Việt Nam cho biết một số vấn đề liên quan đến chỉ thị 37 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Mời quý thính giả theo dõi phần trao đổi của chúng tôi sau đây:

Duy Khang: Thưa luật sư, như luật sư đã biết, theo chỉ thị của Bộ Chính trị thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký chỉ thị số 37 vào ngày 29/11/2006 về báo chí, qui định sự kiểm soát chặt chẽ truyền thông và báo chí, cũng như cương quyết không chấp nhận báo tư nhân. Như vậy thì phát xuất từ thực tế như thế nào mà Bộ Chính trị và thủ tướng Dũng đã quyết định như vậy, thưa luật sư? 
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Ls Lê Thị Công Nhân: Xin chào anh Duy Khang. Theo tôi thì trong bối cảnh nào mà nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra một chỉ thị đang gây xôn xao dư luận như vậy. Như chúng ta đều biết thì thông báo số 41 của Bộ Chính trị đã được ra đời vào ngày 11/10/2006, tức là trước hội nghị APEC một thời gian tương đối dài là khoảng 1 tháng rưỡi. Sau khi hội nghị APEC kết thúc cũng như Việt Nam đã được kết nạp vào WTO thì nhà cầm quyền Việt Nam mà cụ thể là chính phủ đã cho ra chỉ thị số 37 TTg ngày 29/11. Trong chỉ thị này thì có hai nội dung chính, đó là tăng cường quản lý triệt để tất cả các báo chí ở trong nước thuộc quyền quản lý của nhà nước. Thứ hai là một lần nữa nhà cầm quyền Việt Nam  thể hiện môt thái độ ấu trỉ và ngoan cố, nhứt quyết không cho có báo chí tư nhân tại Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng việc này hoàn toàn không phải là vô tình mà đều đã được chuẩn bị vào sắp xếp kế hoạch cũng như thời điểm để công bố việc làm này. 

Như tôi đã nói, chỉ thị 37 thì hoàn toàn ra đời trên cơ sở thông báo 41 của Bộ Chính trị mà thôi. Tại sao khi có thông báo này thì chỉ thị 37 chưa ra đời ngay? Có lẽ nhà cầm quyền Việt Nam người ta muốn cho sự kiện APEC cũng như việc Việt Nam gia nhập WTO được thuận lợi. Ngay sau đó, như tất cả chúng ta đều biết thì Việt Nam đã gia nhập WTO và thế giới rất quan tâm về vấn đề các  giao dịch thương mại, xuất nhập khẩu các ấn phẩm, báo chí cũng như văn học và những sản phẩm liên quan đến văn hóa – gọi tắt là văn hóa phẩm khac.

Trong quá trình đàm phán WTO, như chúng ta đã biết trong thông báo của Bộ Ngoại giao về nội dung chính đàm phán gia nhập WTO thì cũng đã nói rằng Việt Nam không cho tự do về báo chí, nhưng có lẽ vì nhà cầm quyền Việt Nam người ta vẫn cảm thấy có một cái gì đó  bất an, rằng những cam kết đó chưa phải là triệt để lắm, cho nên nó cũng chỉ là mới quốc tế thôi, cho nên người ta cho ra đời chỉ thị 37 này nhằm đối phó phần lớn với mặt trận báo chí ở trong nước mà hiện nay đang có một khuynh hướng, theo tôi là không thể đảo ngược, đó là tự do hóa về báo chí.

Duy Khang: Với tư cách là một luật sư thì luật sư đánh giá chỉ thị 37 như thế nào về mục đích cũng như về phương diện pháp lý? 

Ls Lê Thị Công Nhân: Cảm ơn anh, đây quả thật là một câu hỏi rất là hay. Trước mặt tôi là hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992 hiện nay có hiệu lực thực thi. Có thể nói ngắn gọn một câu thôi là chị thị 37 này là một sự thể hiện sự độc tài tuyệt đối của đảng CSVN trên hệ thống bộ máy nhà nước của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là hệ thống hành pháp (tức chính phủ) cũng như hệ thống tư pháp. Gần như tất cả các hệ thống này, kể cả lập pháp, quốc hội đều nằm hoàn toàn dưới quyền cai trị của đảng CSVN mà cơ quan có quyền lực nhất chính là Bộ Chính trị. Tôi nói vậy là vì sao? Như chúng ta đều biết, quốc hội trong pháp luật thì được qui định là một cơ quan quyền lực cao nhất của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam thì cũng có một qui định như vậy, và hiến pháp là luật cao nhất trong tất cả các luật, còn gọi là luật gốc hoặc luật mẹ trong hệ thống pháp luật của một quốc gia. Và tất cả văn bản luật khác đều nằm dưới hiến pháp và đều phải tuân thủ hiến pháp. Nếu nó trái với hiến pháp thì người ta gọi đó là vi hiến và cần phải được loại bỏ ngay. 

Là một luật sư thì tôi xin khẳng định với những hiểu biết cá nhân của mình rằng chỉ thị 37-TTG ngày 29/11/2006 là hoàn toàn vi hiến. Nói vậy là vì sao? Tôi xin trích dẫn điều 33 hiến pháp Việt Nam năm 1992:

Ðiều 33

Nhà nước phát triển công tác thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, xuất bản, thư viện và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Nghiêm cấm những hoạt động văn hoá, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.
Vậy thì điều 33 này có lẽ là cũng không cần gì phải phân tích nhiều hay bàn cãi, nó đã nói rất rõ. Đó là nhà nước có nghĩa vụ là phải phát triển báo chí và thông tin. Bên cạnh đó nhà nước có thẩm quyền cấm những hoạt động văn hóa và thông tin làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và những vấn đề liên quan đến đạo đức v.v… Đó không có nghĩa rằng là nhà nước cấm hoặc không cho phép báo chí tư nhân phát triển.

Ở đây chúng ta phải hiểu nguyên tắc của pháp luật là phía cơ quan công quyền thì chỉ được thực thi những gì nằm trong sự cho phép mà thôi. Còn công dân cũng như với những tổ chức tư nhân thì người ta được quyền làm tất cả những gì không cấm. 

Vậy thì điều 33 của hiến pháp đã nói rất rõ trách nhiệm của nhà nước là phải phát triển thông tin báo chí, truyền thanh và tất cả những loại hình báo chí khác. Tôi xin được trích dẫn một điều nói rõ hơn để cho thấy tính vi hiến của chị thị số 37. Đó chính là điều 60, 69. 

Điều 60 thì liên quan ở phương diện rộng hơn một chút. Điều 60 hiến pháp Việt Nam qui định:

Ðiều 60

Công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hoá khác. Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.
Ở đây chúng ta quan tâm tới khía cạnh sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và tham gia các hoạt động văn hóa khác. Ở một khía cạnh, báo chí cũng thuộc lãnh vực của hoạt động văn hóa.

Tiếp theo tôi xin trích dẫn điều 69. Điều 69 hiến pháp Việt Nam là một điều khoảng rất ngắn gọn và qui định rất cụ thể và đầy đủ những quyền liên quan đến báo chí của công dân mà cụ thể là tư nhân. Điều 69 ghi:

Ðiều 69 

Công dân VN có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.
Vậy mà trong chỉ thị 37CT-TTg vừa mới được ra đời thì lại có một điều khoản không thể nào chấp nhận được và hoàn toàn vi phạm pháp luật, vi phạm ở đây là vi phạm bộ luật mẹ của cả quốc gia – đó là hiến pháp.

Tại điểm D điều 2 của chỉ thị 37 ghi rằng: 

“Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại cho đất nước”.
Như thế nào là lợi dụng báo chí để phục vụ lợi ích riêng hoặc gây tổn hại cho đất nước thì thiết nghĩ việc làm này của Bộ Văn hóa thông tin hoặc của những cơ quan an ninh bây giờ người ta làm, theo tôi thì đã rất triệt để và chặt chẽ,  phục vụ cho lợi ích của đất nước cũng như đảng CSVN rồi.

Vậy ở đây vấn đề là kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức. Điều này đã xâm phạm vào quyền được tự do báo chí của tất cả công dân Việt Nam cũng như của mỗi một công dân Việt Nam – là một quyền đã được hiến định bởi điều 69 của hiến pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó thì tôi cũng xin được trích dẫn Công ước về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc năm 1966 mà Việt Nam đã là thành viên tham gia vào ngày 24/9/1982. Về nguyên tắc thì trong hệ thống pháp luật nội địa của một đất nước thì không ai có quyền ép buộc một quốc gia tham gia một điều ước quốc tế, nhưng nguyên tắc vàng của luật quốc tế đó là khi mà anh đã tham gia thì anh phải tuân thủ. Vấn đề là Việt Nam đã tham gia công ước của LHQ về các quyền dân sự cũng như quyền chính trị và luật Việt Nam cũng qui định rất rõ nếu như giữa luật quốc nội và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và ký kết có những sự mâu thuẩn hoặc trái ngược thì ưu tiên áp dụng theo nguyên tắc là luật quốc tế áp dụng trước hết và trên hết. Chính vì vậy tôi xin được trích dẫn điều 19 của Công ước LHQ về các quyền dân sự và chính trị năm 1966:

Ðiều 19: 
1. Mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp. 

2. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia. 

3. Việc hành sử quyền tự do phát biểu quan điểm (ghi ở khoản 2 nói trên) đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu: 

a. Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. 

b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý. 

Như những điều vừa rồi thì chúng ta đều thấy rõ chỉ thị 37 đã vi phạm nghiêm trọng không những luật của chính nhà cầm quyền Việt Nam ban hành mà cả luật quốc tế. Ở đây chúng ta phải phân biệt hai khía cạnh khi chúng ta nhìn vào một điều luật. Thứ nhất là việc ban hành một văn bản pháp luật hoặc điều luật như vậy nó có đúng trình tự tư pháp, luật pháp của một quốc gia hay không, và đã được kiểm tra hay chưa. Và trong mối quan hệ của hệ thống văn bản pháp luật của một quốc gia thì nó cũng có quan hệ với pháp luật quốc tế, ở đây cụ thể là những điều ước quốc tế, là tên gọi chung của công ước quốc tế hoặc là những thỏa thuận quốc tế, mà quốc gia đó đã tham gia. Cái thứ hai chúng ta mới quan tâm đến, đó là nội dung của điều luật là như thế nào. 

Cho nên ở đây, ngay từ vấn đề hình thức của văn bản pháp luật này cũng như trình tự của mối quan hệ pháp lý giữa các văn bản khác thì chỉ thị 37 này đã thể hiện sự sai lầm nghiêm trọng của nhà cầm quyền Việt Nam là nó đã vi hiến, tức là vi phạm chính pháp luật của nội địa Việt Nam và vi phạm điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. 

Câu hỏi này thuần túy mang tính chất pháp lý cho nên tôi trả lời có phần khô khan, mong quý vị thông cảm. 

Duy Khang: Xin luật sư cho biết ảnh hưởng của chỉ thị 37 đối với báo chí và truyền thông thuộc diện nhà nước quản lý như thế nào? 

Ls Lê Thị Công Nhân: Hiện giờ chúng ta cũng đã thấy rằng nó đã gây những phản ứng hết sức mạnh mẽ từ báo giới, đây là cả báo giới ở trong nước cũng như giới làm báo của quốc tế đang có mặt tại Việt Nam và cũng đã gây những phản ứng không phải nhỏ đối với báo giới quốc tế đang có mặt tại Việt Nam. 

Cá nhân tôi thì cho rằng quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận là quyền đầu tiên của nhân quyền là cũng là quyền có chức năng như một phương tiện để thực hiện những nhân quyền khác. Vậy mà một chỉ thị với nội dung như vậy thì từ trước tới nay chúng ta đều biết hơn 600 tờ báo của Việt Nam vẫn đã và đang nằm dưới một tên gọi là “quốc doanh”, tức là sự kiểm soát của nhà nước là tuyệt đối. Tôi cũng thấy khó hiểu vì nếu tôi là nhà cầm quyền Việt Nam thì không cần thiết phải cho ra đời thêm một chỉ thị 37 như thế này làm gì. Bởi vì hiện tại, như chúng ta đã biết ở tại Việt Nam cũng làm gì đã có báo chí tư nhân. Nhưng có lẽ là chỉ thị này đã được ra đời trong một bối cảnh việc Việt Nam gia nhập WTO đã xong và người ta bắt đầu có những hoạt động thực tế, những giao dịch thực tế đối với thế giới về khía cạnh thương mại mà trong đó những giao dịch thương mại về văn hóa phẩm mà trong đó báo chí là một phần lớn.

Tôi nghĩ rằng chỉ thị 37 này là một sự bất công rất lớn đối với báo giới Việt Nam. Báo giới Việt Nam trong thời gian qua chúng ta cũng phải ghi nhận là họ đã có những đóng góp lớn đối với sự phát triển của đất nước cũng như đóng góp vào một công cuộc mà trước hết là đã chỉ ra những điều xấu, những điều sai của các cơ quan công quyền, trong việc chống tham nhũng, chống tiêu cực của bộ máy hành chánh nhà nước. Và hơi thở tự do thì đang được thổi vào rộng khắp báo giới của Việt Nam. Mặc dù chịu sự quản lý gần như tuyệt đối của nhà nước nhưng khuynh hướng đó trong khoảng 5 năm trở lại đây thì đã mang đến niềm lạc quan tích cực cho báo giới. 

Và tôi nghĩ rằng chỉ thị này giống như – không phải là một gáo nước lạnh – mà là một sô nước lạnh tạt vào mặt của báo giới Việt Nam. Khi có rất nhiều người, thậm chí còn đang nghĩ đến việc cổ phần hóa các tờ báo hoặc tự mình cho ra đời những tờ báo riêng v.v…

Người ta nói đến sự bất công là ở chỗ nếu như những tờ báo hiện đang được nhập khẩu một cách chính ngạch vào Việt Nam thì đa phần chúng ta đều biết, đều là của những tập đoàn truyền thông tư nhân hoặc hoặc của những hãng thông tấn tư nhân. Vậy thì tại sao báo chí tư nhân của nước ngoài, người ta có một thị trường rất lớn tại Việt Nam như vậy, người ta cũng có một cơ hội rất lớn để phát triển nghề nghiệp, phát triển kỹ năng của người ta thì chỉ thị 37 này lại đập bẹp tất cả những điều đó đối với báo giới của nội địa Việt Nam. 

Việt Nam có gần 9,000 nhà báo làm cho hơn 600 tờ báo. Vậy thì bao giờ báo giới Việt Nam mới có một sự tự do phát triển, sáng tạo và có một phong cách cũng như một bản lĩnh, một trình độ báo chí tương đương với khu vực ĐNÁ thôi, chưa nói đến thế giới. Điều này sẽ gây nên một sự thiệt thòi rất lớn cho báo giới Việt Nam. Cá nhân tôi cho rằng những nhà báo của Việt Nam không phải người ta không có khả năng để có thể học tập hoặc phát triển năng lực của mình để có thể phấn đấu phát triển ngang hàng với các nhà báo ở trình độ quốc tế. 

Chỉ thị này, theo tôi, nó sẽ làm lụi tàn đi rất nhiều những ý tưởng hoặc những niềm mong muốn phát triển và sáng tạo của báo giới Việt Nam. 

Cái này là một ảnh hưởng mà tôi muốn nhấn mạnh là trước tiên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với báo giới quốc nội đang hành nghề dưới qui định của pháp luật CSVN hiện nay. 
Duy Khang: Theo sự tìm hiểu của chúng tôi thì hiện nay đang có 3 tờ báo tư nhân. Thứ nhất là tờ Tự Do Ngôn Luận do linh mục Chân Tín làm Tổng biên tập, tờ Tự Do Dân Chủ do nhà văn Hoàng Tiến làm Tổng Biên Tập, và tờ Tổ Quốc có sự hiện diện của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Thưa luật sư, những tờ báo này chịu ảnh hưởng của chỉ thị 37 như thế nào ạ? 

Ls Lê Thị Công Nhân: Về khía cạnh pháp lý thì như thế này. Ba tờ báo mà anh vừa nêu tên là những tờ báo có thể nói là đặc biệt nhất của đất nước Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là bởi vì nó không được nhà cầm quyền Việt Nam thừa nhận. Chúng ta cứ nói thẳng ra là “báo chui” – vâng, nó là một tờ báo chui. Ở đây tôi chưa xét về nội dung mà là hình thức thôi, mà tại sao nó lại là báo chui. Là bởi vì những thủ tục để có được một giấy phép do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành thì những tờ báo này chắc chắn là sẽ không bao giờ có được giấy phép đó. 

Về nội dung thì chắc chúng ta khỏi phải bàn. Những tờ báo này đều là những tờ báo lương tâm, đều là những tờ báo có tính chất từ thiện, không hề vì một lợi nhuận gì cả và đều có một nội dung chung, đó là phát biểu chính kiến và lương tâm của những người có trách nhiệm với đất nước, Đang nhìn thấy đất nước lâm nguy trước nạn độc tài của đảng CSVN và họ đòi hỏi, yêu cầu và họ đấu tranh cho một nền dân chủ đa nguyên tại Việt Nam. 

Chỉ thị 37 này ra đời sau khi 3 tờ báo đó đã được phát hành trong nước mà cụ thể có một tờ phát hành là báo giấy là Tự Do Ngôn Luận. 

Đến thời điểm này với một chỉ thị như vậy, tôi đang nói thuần túy về mặt pháp lý thôi thì có lẽ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến 3 tờ báo đó. Bởi vì sao? Trước khi có chỉ thị này, hay sau khi có thì 3 tờ báo này – thời điểm chúng ta đang trò chuyện thì vẫn là 3 tờ báo không được nhà nước thừa nhận và là những tờ báo chui. 

Nhưng thực tế với một tuyên bố rất ngoan cố như vậy của nhà cầm quyền Việt Nam trong chỉ thị 37 thì chắc chắn trong thực tế 3 tờ báo mà chúng ta vừa nêu sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Chắc chắn là những người đứng tên trong ban biên tập sẽ phải chịu những sóng gió đầu tiên. 

Bởi vì 600 tờ báo của Việt Nam có những phát triển rất lớn trong khoảng 5-6 năm gần đây nhưng tuyệt đối những tờ báo này gần như không đả động gì đến vấn đề yêu cầu có một nền dân chủ tại Việt Nam. Thường là những tờ báo chuyên ngành, hoặc về văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí hoặc kỹ thuật thuần túy v.v… Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có một vài bài mang tính chính trị - Nhưng tôi xin nhắc lại là chỉ mang tính chính trị nói chung, chớ chưa có một bài viết hoặc một tờ báo nào dám đưa ra một yêu cầu là đất nước cần phải có dân chủ và đa nguyên. 

Lạc quan thì tôi vẫn lạc quan bởi vì như tôi đã nói, 3 tờ báo này có trước, và sau chỉ thị 37 thì vẫn là những tờ báo không được công nhận hợp pháp. Nhưng lo lắng một chút thì cũng có. Bởi vì trên cơ sở chị thị 37 này thì người ta sẽ ra tiếp những nghị định để pháp hiệu hóa chỉ thị đó. 

Và trên cơ sở đó mà những cơ quan bảo vệ cho nền độc tài của đảng CSVN, người ta sẽ làm những việc để đàn áp 3 tờ báo này. Riêng cá nhân tôi thì tôi lại nghĩ đến một khía cạnh hơi khác một chút, là chúng ta chưa có được những việc làm đàn áp thực tế từ khi chỉ thị 37 này ra đời. Bởi vì đến hôm nay thì nó chỉ có được chưa tới một tuần. Nhưng sức phản ứng của thế giới đã thể hiện. 

Chính nhà cầm quyền Việt Nam đã giơ xấu bộ mặt của họ cho thế giới xem mà chẳng cần những người đấu tranh dân chủ hoặc phong trào đấu tranh dân chủ trong quốc nội cũng như ở hải ngoại người ta phải lên tiếng nhiều về chỉ thị này. 

Chúng ta theo dõi báo chí trong nước trong những ngày qua, nhất là báo chí điện tử thì chúng ta thấy rằng họ đã phản ứng hết sức dữ dội. Nhưng chỉ có điều là mức độ công khai hay chính thức thì chưa được nhiều. Chúng ta phân biệt hình thức cũng như mức độ của sự phản ứng. Mức độ, theo tôi thì hết sức kinh khủng chỉ có điều sống trong quốc nội này thì lời ăn tiếng nói phải hết sức cẩn trọng thôi. 

Tôi cảm thấy đây, xét ở một gốc độ nào đó có phần lạc quan và mỉa mai vì nó như là một món quà mà đảng CSVN tặng cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam. Một bằng chứng hết sức sống động chính là chỉ thị 37 này cho thấy việc nhà cầm quyền Việt Nam hết sức ngoan cố để ôm lấy, giữ chặt lấy quyền quản lý thông tin. Chỉ cho biết những gì mà đảng CS muốn cho người dân biết mà thôi – và cũng không cần gì nhiều. Một sự phản ứng quá gay gắt và mãnh liệt hiện nay đối với phong trào dân chủ trong nước. Chính việc làm này của nhà cầm quyền CSVN đã vô tình đẩy báo giới – hợp pháp và công khai – tại Việt Nam hiện nay đứng về phe dân chủ, theo một phương diện nào đó, cho dù cá nhân một vài người chưa chắc là đã muốn lắm. 

Nhưng việc làm này nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến quyền lợi của những người làm báo, cũng như những người đang hết sức giàu có mà có ý tưởng muốn có những tờ báo riêng của mình.

Nói chung là tôi không cảm thấy quá bi quan hay tiêu cực về chỉ thị 37 này. 

Duy Khang: Theo luật sự thì phong trào dân chủ Việt Nam  trong nước đã có phản ứng nào về chỉ thị 37 chưa ạ? 

Ls Lê Thị Công Nhân: Trước đây, cũng như hiện nay thì phong trào đấu tranh dân chủ chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để có thể xóa bỏ dần dần sự bưng bít thông tin đã được nhà cầm quyền CSCN tạo dựng trong suốt bao năm dài đằng đẳng vừa qua. Việc bưng bít thông tin đó đã làm cho dân tộc chúng ta bị lạc hậu, bị ấu trỉ đi rất nhiều bởi vì không có những thông tin đa chiều và đa dạng để có thể phát triển được sự hiểu biết cũng như trình độ kiến thức và trí óc của mình. 

Như tôi đã nói, việc tố cáo những việc làm sai trái, những việc đàn áp phong trào đấu tranh trong nước từ phía nhà cầm quyền Việt Nam thì chúng tôi làm một cách trường kỳ và thường xuyên. Chỉ thị 37 này, tự nhà cầm quyền Việt Nam, như tôi đã nói, giơ mặt xấu của họ cho cả thế giới biết. mà phong trào đấu tranh dân chủ trong nước cũng không cần phải làm gì nhiều để cho thế giới người ta tự phản ứng về việc này. Mà trước hết là báo giới quốc nội người ta sẽ phản ứng. 

Đến thời điểm hiện nay thì các tổ chức cũng như những cá nhân đấu tranh công khai trong phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam, ví dụ như Liêm Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, Khối 8406, các đảng chính trị phi cộng sản tại Việt Nam như Đảng Dân Chủ Thế Kỷ 21, Đảng Dân Chủ Nhân Dân và Đảng Thăng Tiến mà tôi hiện là người phát ngôn. Chúng tôi chưa có một văn bản chính thức nào để thể hiện phản ứng của mình về chỉ thị 37 này.

Về cá nhân của từng người thì chúng tôi đều chưa đưa ra một phát ngôn chính thức nào để phản ứng lại chỉ thị 37 này, có chăng là những cuộc phỏng vấn. Thái độ đó cũng không có gì là khó hiểu cả bởi vì chúng tôi thiết nghĩ trong 4, 5 ngày vừa qua thì cũng chưa cần có một phản ứng mạnh mẽ từ phía chúng tôi. Nó cũng giống như một thời gian “tạm nghỉ” để cho thế giới và báo giới quốc nội Việt Nam người ta phản ứng với chính quyền Việt Nam là đủ rồi. 

Nhưng tất nhiên, trước mắt chúng ta cũng chưa biết điều gì có thể xảy đến và những mưu mẹo, những sự lương lẹo của nhà cầm quyền Việt Nam thì nó đã thể hiện quá nhiều bằng chứng trong quá khứ rồi. Phong trào đấu tranh dân chủ sẽ luôn hết sức tỉnh táo và cảnh giác để chuẩn bị cho những trường hợp xấu có thể xảy ra.

Mặc dầu vậy nhưng chúng tôi cũng luôn nhìn nhận một sự việc hoặc một hiện tượng nào đó trong một bối cảnh tổng thể - tức là đối chiếu với trong nước cũng như nhìn ra sự quan hệ với chính trường quốc tế để có thể nhận biết và có thể rút ra được những kết luận, đánh giá sáng suốt để có những hành xử phù hợp và đúng lúc.

Cho đến thời điểm này cá nhân tôi cũng nghĩ là như vậy. Những cuộc phỏng vấn hoặc trả lời trên phương diện cá nhân thì đã có nhiều, nhưng chưa có phản ứng chính thức nào bằng văn bản của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước đối với chỉ thị. Bởi vì chúng tôi muốn cho thế giới phản ứng trước đã rồi chúng tôi có nói sau thì cũng không có gì là muộn. 

Duy Khang: Chúng tôi, Duy Khang, xin thay mặt cho độc giả và thính giả của Đối Thoại Online xin cám ơn luật sư Lê Thị Công Nhân đã dành thì giờ chia sẻ quan điểm của luật sư với chỉ thị 37 của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến truyền thông, báo chí và ra báo tư nhân.

Trước khi dứt lời, luật sư có điều gì cần trình bày thêm với độc giả và thính giả của Đối Thoại Online? 

Ls Lê Thị Công Nhân: Tôi chỉ muốn nói một điều ngắn gọn là cuộc đấu tranh để giành tự do dân chủ cho Việt Nam chắc chắn sẽ còn dài và muôn vàn những khó khăn. Tôi mong rằng với sự quan tâm, sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại hải ngoại và trước tiên chính là vấn đề thông tin báo chí và hỗ trợ về tinh thần sẽ góp một phần lớn, một phần cực kỳ quan trọng để  có thể truyền bá, phổ biến về cuộc đấu tranh dân chủ cho toàn thể người dân ở trong nước biết. 

Cuộc phỏng vấn hôm nay thì cũng liên quan trực tiếp đến những công việc mà chúng tôi đang làm trước tiên, và cũng gần như là một nhiệm vụ. Tôi nghĩ rằng thời điểm này là duy nhất để Việt Nam có một nền dân chủ, đó là chúng ta phải phá bỏ được sự bưng bít thông tin và độc quyền về tự do ngôn luận, báo chí của nhà cầm quyền Việt Nam.

Chỉ khi nào chúng ta làm được việc đó thì đa số hơn 80 triệu dân Việt Nam mới có thể biết một cách thật sự về phong trào đấu tranh dân chủ này một cách đầy đủ nhất và từ đó người ta sẽ có những hiểu biết và sự quan tâm đúng đắn dành cho phong trào này. 

Tôi cũng mong lực lượng người Việt của chúng ta tại hải ngoại có cuộc sống hết sức thoải mái và tự do, có những phương tiện về mặt kỹ thuật rất tốt và những trình độ và những kỹ năng về thông tin, báo chí tốt như vậy thì chúng ta cũng sẽ góp phần liên lạc và thông tin với báo giới quốc tế cũng như các tổ chức quốc tế, chính phủ nước ngoài về hiện trạng đấu tranh dân chủ tại Việt Nam một cách kịp thời và đầy đủ bằng chính báo chí, cụ thể là báo chí trên mạng như thế này.

Như cá nhân tôi đây, tôi biết đến phong trào đấu tranh dân chủ trong nước một phần lớn là cũng qua mạng internet. Và tôi mong rằng ngày càng có nhiều những tờ báo hay, tốt và trung thực như tờ Đối Thoại để phổ biến được nhiều hơn, giúp nâng cao dân trí của người Việt Nam.

Cá nhân tôi rất thích một câu, đó là “trong sự dối trá, chúng ta chỉ có một điều duy nhất – đó là dốt nát. Và sự thật, dù có phủ phàng đến mấy thì cũng đáng được trân trọng”. 

Tôi xin được cám ơn báo Đối Thoại đã dành cho tôi thời gian để tâm sự và trò chuyện với quý vị và xin hẹn gặp lại vào dịp khác. 

Duy Khang: Quý thính giả đang theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với luật sư Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội và là phát ngôn nhân của Đảng Thăng Tiến Việt Nam liên quan đến vấn đề chỉ thị 37/2006/CT-TTg của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả.


  

Người làm báo ở Việt Nam phải rất can đảm và khôn khéo, vì lúc nào cũng đi dây, không khéo thì té ngã. Té nguy hiểm, vì trên cổ người làm báo lúc nào cũng có những cái thòng lọng, sẵn sàng siết cứng. Ông Nguyễn Tấn Dũng mới ban ra một chỉ thị siết chặt thêm những sợi dây thòng lọng trên cổ báo chí Việt Nam.

Cảnh đi dây nguy hiểm như thế nào, nhìn vào những tin tức về tham nhũng thì biết. Tham nhũng tràn ngập khắp nước được chính các lãnh tụ cộng sản coi là quốc nạn, các nhà báo thấy những tai hại do tham nhũng gây ra đều muốn loan tin. Nhưng phải đi dây coi tham nhũng cỡ nào thì được loan tin, cỡ nào bị cấm. Nhưng điều tra tham nhũng là nhà báo làm bổn phận đối với độc giả, với dân tộc, vì cả nước đều biết tham nhũng còn lộng hành thì kinh tế không tiến lên được. Phải khen ngợi các đồng nghiệp của chúng tôi ở trong nước; hễ thấy đảng hé một khe cửa nào ra là họ hăng hái xông vào. Trong phong trào chống tham nhũng, báo chí đã đi săn tin, loan tin nhiều vụ động trời. Nếu không có các tờ báo thì làm sao dân Việt Nam biết được có những người đem tiền của nhân dân đánh cá, tốn bạc triệu đô la? Nhưng bây giờ đảng Cộng Sản đã run, muốn khóa miệng cho các nhà báo bớt hăng say đi, tiêu biểu là trong vụ in tiền.

Các nhà báo ở Sài Gòn khám phá ra đồng tiền do Ngân Hàng Nhà Nước phát hành in trên loại giấy “polimer” tồi, tiền in ra mực lem luốc, có đồng tiền in không đủ hình nhũ vàng, có đồng tiền không đúng kích thước. Nhà báo lại nghe một đại biểu quốc hội nói con trai của ông thống đốc ngân hàng là phó giám đốc của một công ty lớn liên quan đến việc in tiền. Rồi lại có người bên trong Ngân Hàng Nhà Nước cho biết đã can đừng in tiền bằng giấy polymer nhưng không được sếp chấp thuận. Tất nhiên người làm báo có lương tâm phải nêu các sự kiện đó lên cho công chúng biết. Ở tất cả các nước tự do trên thế giới các nhà báo đều làm công việc thông tin như vậy. Báo nào tìm được tin mới và sớm nhất sẽ được độc giả tín nhiệm. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Sau khi loan báo các tin tức đó, tám tờ báo ở bị “xử phạt hành chánh,” và ba tờ báo bị đóng cửa.

Bây giờ hãy coi ở một nước tự do trong một trường hợp tương tự người ta hành xử như thế nào. Nếu Bộ Tài Chánh Mỹ in đồng đô la bằng giấy chất lượng kém cỏi thì báo nào tìm ra tin đó sẽ loan tin ngay, giành loan tin sớm nhất. Nếu lại biết công ty in tiền là con cháu ông bộ trưởng tài chánh, thì càng nên báo tin cho dân chúng biết thêm. Ví dụ, sau đó ông bộ trưởng đưa ra bằng chứng nói rằng hợp đồng in tiền đã ký với công ty này từ 10 năm trước khi ông ấy nhậm chức, thì sao? Họ có thể kiện các tờ báo ra tòa vì loan báo hai tin bên cạnh nhau, khiến thanh danh của ông bộ trưởng bị thương tổn. Tòa án sẽ xử theo luật. Nhưng chắc quan tòa sẽ không phạt các tờ báo về tội loan tin vội vàng trước khi kiểm chứng kỹ, làm ông bộ trưởng mang tiếng oan uổng. Tại sao tòa không phạt? Vì có những đạo luật ở Mỹ bảo vệ người làm báo và “quyền được nghe thông tin” của dân Mỹ.

Khi loan tin về hành động của những nhân vật có trách nhiệm lớn, như các bộ trưởng, hoặc những người có danh tiếng như các cầu thủ nổi danh, nhà báo có thể đăng tin trước khi kiểm chứng, để công chúng biết tin sớm. Những người quyền thế hoặc danh tiếng, gọi là “nhân vật của công luận” (public figures) có ảnh hưởng đến quần chúng. Họ không thể bắt lỗi nhà báo khi loan tin sai vì chưa kiểm chứng. Các nhà lập pháp Mỹ khi làm ra các đạo luật này đã cân nhắc, thấy “quyền được thông tin nhanh chóng” của công chúng quan trọng hơn quyền “bảo vệ uy tín” của các nhân vật công cộng. Nếu nhà báo ngay tình muốn làm tin nhanh mà vì thế loan tin sai lầm, họ cải chính lại là đủ nếu có bằng cớ, chứ không thể bắt tội họ được. Vì họ phục vụ cho công luận. Việc cung cấp thông tin nhanh chóng cho công chúng biết là một điều kiện cần thiết cho một xã hội sống tự do, lành mạnh và tiến bộ. Gây trở ngại cho việc thông tin là có tội, vì làm cho cả xã hội chậm tiến.

Khi xử phạt các tờ báo ở trong nước vì họ loan tin về vụ in tiền polymer bê bối, đảng Cộng Sản Việt Nam đã đặt quyền lợi của quan chức Ngân Hàng Nhà Nước lên trên quyền lợi chung của mọi người dân, quyền được thông tin. Họ đặt quyền lợi các đảng viên cộng sản lên trên nhiệm vụ thông tin mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở trong nước đang gánh vác.

Nếu muốn bênh vực các quan chức của họ, đảng Cộng Sản Việt Nam phải có can đảm thưa kiện các tờ báo loan tin trên ra tòa, coi họ có phạm luật nào hay không. Phải có can đảm cho người làm báo tự biện hộ, đưa ra các nhân chứng đối chất, để coi các tin tức đã loan báo là sai hay đúng. Nhưng không, đảng Cộng Sản chỉ “xử phạt hành chánh” và đóng cửa các báo. Lệnh của đảng là lệnh tối hậu, không ai được bàn cãi. Như thế thì những người làm báo khi đi săn tin tức, biết tin nào nên loan báo, tin nào không nên in? Không lẽ bất cứ thấy một bản tin nào “nhạy cảm” có thể đụng tới các “sếp lớn” đều phải trình lên xin phép các sếp trước khi in? Mà biết xin phép sếp nào?

Không biết vị sếp nào có thể siết sợi dây thòng lọng treo trên cổ mình, vì nhiều sếp quá. Ðó là nỗi khổ của người làm báo ở Việt Nam. Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mới ban ra một chỉ thị vẽ ra đầy đủ danh sách các dây thòng lọng.

Chỉ thị số 37 ngày 29 Tháng Mười Một năm 2006 (ghi rõ để nhớ một ngày tang tóc của báo chí nước ta, hàng năm con cháu nhớ đến ngày đó thì thắp hương) ra lệnh cho đủ các thứ cơ quan của đảng và nhà nước làm 

những việc gọi là “rà soát, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, sắp xếp, kiện toàn, bố trí, xử lý nghiêm, xử lý sai phạm, xử lý kỷ luật, hướng dẫn, lãnh đạo, động viên, thực hiện, tổ chức,” công việc thông tin hàng ngày những của người làm báo. Phải liệt kê tất cả những động từ trên đây, những chữ nghe đúng giọng công an mật vụ như “rà soát, thanh tra, kiểm tra” được bản chỉ thị lặp đi lặp lại nhiều lần, để quý vị có thể tưởng tượng các người làm báo ở nước ta đang bị đe dọa như thế nào.

Ở một nước tự do, một ông tổng thống hay ông thủ tướng không bao giờ phải ra chỉ thị cho ai làm gì với các nhà báo hết. Quyền làm báo tự do là quyền đương nhiên, các nhà báo cũng bình đẳng với các bà bán xôi hay các em bé đánh giày. Khi nào có ai phạm luật thì họ bị truy tố hay bị thưa kiện như nhau cả. Người làm báo cũng như bà bán xôi ở khu Tiểu Sài Gòn không ai phải nghe ông George W. Bush hay ông Arnold Schwarzenegger ra lệnh cho ai “rà soát, thanh tra, chấn chỉnh, sắp xếp, kiện toàn, bố trí, xử lý, hướng dẫn, động viên, thực hiện, tổ chức” công việc làm báo cả. Các ông, các bà lớn cả rồi, làm báo hay bán xôi thì cũng như mọi người thường dân khác, phải tôn trọng pháp luật. Ai mà đòi rà soát, xử lý, hướng dẫn, động viên họ, họ chửi cho ngay.

Tại sao ông thủ tướng nhà nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa phải làm ra một cái một chỉ thị 37 như vậy? Mà tại sao các nhà báo đều im thin thít, coi như chuyện này đang xảy ra bên Congo? Vì đảng của ông Nguyễn Tấn Dũng nắm độc quyền thông tin. Tất cả các tờ báo, báo in hay mạng lưới, đài phát thanh, truyền hình, đều do đảng làm chủ. Không có ai được làm báo bên ngoài vòng kiểm soát của đảng. Ðảng mướn ai làm báo thì người đó trở thành nhà báo. Họ làm công cho một ông chủ độc quyền, ông ấy cấp giấy hành nghề, ông chủ sa thải thì họ không còn là nhà báo nữa. Chỉ thị 37 của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng giống như lệnh của một ông giám đốc đồn điền cao su, bảo các cặp rằng phải “rà soát, kiểm tra, động viên, tổ chức, rà soát lần nữa, xử lý nghiêm, quản lý đội ngũ” các công nhân cạo mủ, theo lệnh ông chủ. Tất cả những nơi nhận được chỉ thị đó hiểu rằng họ phải thi hành, không được cãi. Ông chủ được nêu tên trong chỉ thị là Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản.

Cứ nhìn vào danh sách những cơ quan mà ông Nguyễn Tấn Dũng gửi chỉ thị của ông thì thấy có hàng ngàn con mắt phải chăm chú rà soát, hàng ngàn bàn tay đang nắm sẵn sàng còng số tám để “xử lý” các nhà báo của chúng ta. Ông Dũng ban chỉ thị cho các bộ và cơ quan ngang bộ, cho các hội đồng nhân dân các tỉnh và thành phố, cho văn phòng trung ương và các ban của đảng Cộng Sản, cho cơ quan trung ương của các đoàn thể, cho quốc hội, cho cả tòa án nhân dân tối cao nữa!

Trực thuộc ông thủ tướng có Bộ Văn Hóa-Thông Tin. Họ phải lo chủ trì việc “rà soát, kiểm tra, động viên, tổ chức, xử lý...” các nhà báo. Nhưng chưa hết, còn có Ban Tư Tưởng-Văn Hóa Trung Ương, các hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, có bộ tài chính, có các cơ quan chủ quản tức là đứng tên xuất bản báo, có những cơ quan báo chí ở địa phương, tất cả cùng lo làm nhiệm vụ “rà soát, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, sắp xếp, kiện toàn, bố trí, hướng dẫn, lãnh đạo, động viên, thực hiện, tổ chức, xử lý kỷ luật,” các người làm báo. Tức là trên cổ các người làm báo ở nước ta có hàng trăm cái dây thòng lọng, chỉ cần một sợi dây siết lại cũng đủ nghẹt thở! Cho nên phải ca ngợi đức can đảm chịu đựng của người làm báo ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là người dựng lên chế độ thòng lọng đó. Công trình này đã được Thống Chế Stalin ở Liên Xô sáng chế ra, được Hồ Chí Minh nhập cảng về dùng trong nước Việt Nam, được các ông Trường Chinh, Lê Duẩn, Ðỗ Mười... phát triển, kiện toàn, bổ sung, mỗi ngày một chặt chẽ hơn. Tựu trung, đảng Cộng Sản cầm quyền muốn kiểm soát cái đầu của tất cả mọi người, cho trong đó chứa cái gì thì người dân được biết cái đó. Có như vậy mới cầm quyền lâu được, lâu được ngày nào hay ngày đó. Ông thủ tướng chính phủ chỉ nhắc lại cho các nhà báo đừng quên những cái thòng lọng trên cổ họ. Hơn nữa, đảng ông cần đe dọa những công dân đang quyết tâm thể hiện quyền tự do báo chí ghi trong hiến pháp, họ đã làm các tờ báo Tự Do Dân Chủ (nhà văn Hoàng Tiến, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài,) báo Tự Do Ngôn Luận (Linh Mục Chân Tín), vân vân. Cho nên muốn chắc ăn, ông Nguyễn Tấn Dũng còn lặp lại một chủ trương cấm báo tư nhân, bằng một câu có thể coi là tư tưởng biện minh cho chính sách độc quyền thông tin của đảng Cộng Sản. Chỉ thị 37 của ông Dũng viết: “Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước.”

Người làm báo hay không làm báo đều có thể đặt câu hỏi này: Có phải là báo chí hễ của tư nhân thì bao giờ cũng “phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước” hay không? Các ông đọc thử hai “tờ báo tư nhân” kể tên trên đây xem có ích lợi cho đất nước, cho người dân biết bao nhiêu? Hãy nhìn ra ngoài, coi các quốc gia có báo chí tư nhân, so sánh với những nước chỉ có báo của đảng và nhà nước, thì thấy sao? Những nước đầy rẫy những tờ báo, mạng lưới, đài truyền hình tư nhân như Nhật Bản, Thụy Ðiển, Canada, cũng là những nước kinh tế phát triển cao nhất và xã hội lành mạnh, chính quyền ít tham nhũng nhất. Còn những nước chỉ có báo của đảng và nhà nước độc quyền như Miến Ðiện, Bắc Hàn, Cuba, cũng là những nước nghèo nàn lạc hậu và tham nhũng nhiều nhất. Thế thì tại sao lại cứ nhét vào đầu người ta cái ý tưởng là làm báo tư nhân thì chỉ “phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước?”

Từ nửa thế kỷ nay ở nước ta chỉ có một tổ chức độc quyền làm báo và chuyên môn “lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước;” tổ chức đó chính là đảng Cộng Sản Việt Nam. Xin bà con trong nước và các bạn đồng nghiệp của chúng tôi hãy nghĩ kỹ xem có đúng như vậy hay không.

· Ngô Nhân Dụng
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=52375&z=7

* Những tín hiệu mâu thuẫn từ ngay bản thân Nguyễn Tấn Dũng!
* Trương Vĩnh Trọng đã thất bại trong tư cách Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) nhưng vẫn được vào BCT và trở thành người thứ hai của Ban chống tham nhũng mới!
 
 Trước đồng lương vô cùng đói rách của đa số công nhân viên trong các cơ quan, nhóm lãnh đạo đã tăng lương tối thiểu cho một số giới kể từ 1.10. Trong dịp này Trần Duy, bút hiệu của Thiếu tướng Trần Duy Hương, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, trong số tháng 9.06 đã làm một cuộc so sánh mang nhiều ý nghĩa về sự tha hóa đạo đức, bất công và phí phạm liên quan tới tệ trạng tham nhũng của các tham quan (nhưng vẫn tự nhân danh là người đi tiên phong bảo vệ quyền lợi tầng lớp nghèo khó)  ngày càng trở nên bất trị. Trần Duy xác nhận là tham nhũng đang bùng nổ theo „tỉ lệ thuận với quyền lực“!
„Chúng ta biết rằng, để cải thiện một mức lương cho những người ăn lương, ngân sách Nhà nước phải chi hơn 5.000 tỉ đồng. Trong khi chỉ một vụ tham nhũng, ngân sách Nhà nước đã bị tổn thất hàng mấy ngàn tỉ đồng“…
„Sự thật hiển nhiên là, chỉ những ai có quyền lực mới có thể tham nhũng và cấp độ của tham nhũng luôn luôn tỉ lệ thuận với quyền lực.“  
Chỉ tính riêng vụ tham nhũng trong PMU 18 (viết tắt từ Project Management Unit- Ban Quản lí Dự án) cho thấy, cho tới khi tình cờ bị phát giác tham nhũng vào cuối năm 2005, cơ quan này đang có một tổng số vốn lên tới 33.000 tỉ đồng và làm chủ đầu tư 20 dự án.  Để biết tầm quan trọng tiền bạc của PMU 18 quản trị như thế nào hãy so sánh với ngân sách thu của quốc gia. Trong năm 2005, tổng số thu ngân sách của Nhà nước là 210.000 tỉ đồng.  Nghĩa là chỉ một PMU 18 thôi đã quản trị một số tiền bằng trên 1/6 ngân sách thu của Nhà nước!
Cũng như các vụ tham nhũng lớn bị lộ trước đây, vụ PMU 18 không do cơ quan đảng hay nhà nước khám phá mà đã tình cờ bị phát giác vào thời gian trước Đại hội 10 ĐCSVN, khi  Bùi Tiến Dũng, Giám đốc PMU 18, đánh cá độ cả hàng triệu USD. PMU18 [ Sở dĩ có tên PMU 18 là vì PMU này khởi đầu với dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 18 từ Nội bài (Hà nội) đi Móng cái (Quảng ninh)], là cơ quan quản lí nhiều công trình xây đường xá, cầu cống của Bộ Giao thông vận tải và dưới quyền trực tiếp của Đào Đình Binh, Bộ trưởng  Giao thông vận tải, Ủy viên Trung ương đảng (TUĐ) lúc đó có rất nhiều quyền lực, và Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến. Vì tiền dành cho các công trình này đã bị đục khoét, xà xẻo cho nên nhiều đoạn đường và cây cầu vừa xây xong đã hư hỏng hoặc xuống cấp. 
Cho tới trước khi vụ này bị đổ bể thì những người này đều được xếp là những „đảng viên A1“ , nghĩa là „trong sạch, vững mạnh“.  Theo sự chuẩn bị của phe Nông Đức Mạnh thì Đào Đình Binh sẽ tiếp tục ngồi trong TUĐ và Nguyễn Việt Tiến cũng sẽ được đề cử làm Ủy viên TUĐ tại ĐH 10. Báo chí trong nước vào đầu năm đã cho biết chính con rể Tổng bí thư (TBT) Nông Đức Mạnh (Ngô Hoàng Hải) làm việc trong PMU 18. Vì tham nhũng đã đến mức nghiêm trọng chui được cả vào gia đình người đứng đầu chế độ, nên tướng Võ Nguyên Giáp, một nhân vật cuối cùng thuộc lớp người sáng lập chế độ, ít ngày trước khi ĐH 10 họp đã yêu cầu phải đưa vụ PMU 18 ra thảo luận trong ĐH 10 (4.06) và trừng trị nghiêm minh những kẻ chủ mưu.  Nhưng như mọi người biết, Nông Đức Mạnh đã dựa vào phe bảo thủ quanh Đỗ Mười và Lê Đức Anh dùng mọi cách để tiếp tục giữ chức TBT, mặc dầu theo qui định của TUĐ ông Mạnh đã quá tuổi (trên 65) và ngăn cản không cho thảo luận về vụ PMU 18 trong ĐH 10.
Chỉ một vụ tham nhũng PMU 18 đã nói rõ, những kẻ tham nhũng đang trở thành nhóm „siêu quyền lực“ như thế nào trong Bộ chính trị ( BCT) hiện nay, tiếng nói của Võ Nguyên Giáp cũng bị gạt sang một bên!  Trong ĐH 10 phe bảo thủ lại đã thắng một keo quan trọng và gài một số người tiếp tục ngồi vào các chức vụ then chốt trong BCT. Nhưng để tìm cách ve vãn dư luận và sự chống đối của quần chúng đảng viên, nên phe bảo thủ hứa là sẽ tích cực chống tệ trạng tham nhũng càng ngày càng trở nên bất trị. Chính vì thế, trọng tâm chính của Hội nghị Trung ương (HNTU)  3 vào cuối tháng 7.06 đã mổ xẻ về tham nhũng và BCT đã ra Nghị quyết để thực thi Luật phòng và chống tham nhũng. Sau đó Ban Chỉ đạo phòng và chống tham nhũng ra đời đứng đầu là tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đây là cơ quan đầu não lo việc phòng và chống tham nhũng của Khóa 10.  Cơ quan này đã được BCT quyết định, sau đó giao cho QH hợp pháp hóa vào cuối tháng 8 bằng Nghị quyết số 1939/2006/NQ-UBTVQH11 và đầu tháng 9 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông qua. Nghị quyết này gồm 3 chương với 21 điều qui định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cách làm việc của Ban này. 
Điểm nổi bật nhất là, tất cả thành viên của Ban này đều là các cán bộ cao cấp tới trung cấp bậc cao của ĐCSVN. Trong đó có ba ủy viên BCT là TT Nguyễn Tấn Dũng (Trưởng ban), Phó TT Trương Vĩnh Trọng (Phó Trưởng ban) và Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh. Ngoài ra, Tổng Thanh tra Nhà nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng Văn hóa-Thông tin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là các ủy viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong Ban này không có một người nào độc lập, đứng ngoài đảng, ngay cả nhân sĩ có uy tín cũng không được mời! 
Đặc điểm thứ hai là, trong Ban này cả những cơ quan làm nhiệm vụ kiểm tra và tư pháp cũng có mặt bên cạnh các cơ quan hành pháp. Hãy mường tượng một quan đã nhúng tay vào tham nhũng lại tự đưa mình ra xử và tự kết án  bỏ tù mình! Nếu các quan lớn của chế độ CSVN anh minh và thanh liêm, chính trực thì làm sao còn có sự tham nhũng bùng nổ ra như bây giờ! Với một cơ cấu tổ chức như thế thì rõ ràng Ban mới này chỉ đóng vai một người vừa thổi còi vừa đá bóng! 
Điểm nổi bật thứ ba là, đã không có sự phân quyền lại còn lôi cả những cơ quan đã dính dấp và bảo vệ các quan tham nhũng vào Ban mới này. Thật vậy, tất cả các cơ quan của đảng và chính phủ từ trước tới nay có dính líu trực tiếp hay gián tiếp trong các vụ tham nhũng đã được phát giác đều có mặt trong Ban này (công an, thanh tra, kiểm sát, tòa án, thông tin, kiểm tra và nội chính). Các chứng minh cụ thể cho việc này là hai vụ tham nhũng động trời PMU 18 hiện nay và vụ Mafia Năm Cam vài năm trước đây!  Một cơ quan trung ương cao nhất lo việc phòng và chống tham nhũng chỉ bao gồm các thành viên từ những cơ quan đã can dự vào những vụ tham nhũng hoặc đã bất lực trong việc chống tham nhũng từ bao nhiêu năm qua có đủ tư cách và đủ khả năng cũng như uy tín giải quyết nạn tham nhũng khủng khiếp hiện nay được không?
Ba điểm trên đã chứng minh rằng, trước sau BCT –mà trong thực tế là một vài người có quyền lực lớn nhất- sẽ thao túng mọi hoạt động của Ban này. Tức là người quyết định cũng là người hành động và đồng thời cũng là người xét xử các việc làm của mình. Nghĩa là, vai trò của quan tòa, biện lí và luật sư trước sau vẫn nằm trong tay một người. Vậy thì Ban mới này sẽ chống tham nhũng hay vẫn làm công việc bao che và bảo vệ cho các tham quan như các Ban tiền nhiệm của nó ?
Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trương Vĩnh Trọng

Người thứ hai trong Ban này và có lẽ cũng là người có quyền lực thực sự trong Ban là Phó TT Trương Vĩnh Trọng, một người đang có thêm quyền lực lớn từ sau ĐH 10. Các chức vụ hiện nay của Trương Vĩnh Trọng là ủy viên BCT, Bí thư TUĐ và Trưởng ban Nội chính Trung ương. Hai chức vụ sau cùng ông Trọng đã giữ từ Khóa 9 (2001-06). Trong ĐH 10 Trương Vĩnh Trọng đã nhẩy được vào BCT và đang kiêm nhiệm ba chức quan trọng là Bí thư Trung ương, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Nội chính trung ương và nay thêm chức Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng.
Suốt trên 5 năm qua với tư cách Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trương Vĩnh Trọng phải biết rõ hồ sơ cá nhân của từng ủy viên BCT cũng như các ủy viên TUĐ. Điều cần nhấn mạnh nữa là, trong Khóa 9 ông Trọng cũng đã là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) phòng, chống tham nhũng. 
Cùng lúc giữ hai vai trò quan trọng như thế, nếu có ý thức trách nhiệm cao và có ý chí dám làm thì chắc chắn ông Trọng đã phải đưa nhiều vụ tham nhũng từ trung ương tới địa phương ra ánh sáng và nắm đầy đủ hồ sơ về tham nhũng của các quan lớn đang ăn bẩn . Nhưng suốt trong thời gian này Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) lại không tự mình đưa ra được một vụ tham nhũng nào cả, một vài vụ bị lộ ra đều do sự tố cáo của nhân dân hoặc báo chí. Mỗi lần như thế Trương Vĩnh Trọng thường vẫn lớn tiếng, sẽ xử đến nơi đến chốn, bất kể người đó là ai! Nhưng trong vụ PMU 18 có dính dáng cả con rể của Nông Đức Mạnh thì ông Trọng im thin thít. Có lẽ chính vì thủ thế „im lặng là vàng“ cho nên Trương Vĩnh Trọng đã được cất nhắc vào BCT, lại vẫn giữ chức Bí thư Trung ương (một cơ quan có thực quyền chuyên lo công việc điều hành hàng ngày của đảng), đồng thời lại được cử làm Phó Thủ tướng phụ trách các lãnh vực nội trị. Nay Trương Vĩnh Trọng lại còn nhẩy vào làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng nữa.  Điều này cho thấy Trương Vĩnh Trọng đang giữ một vai trò rất quan trọng trong BCT Khóa 10 hiện nay.
Xuyên qua những lời tuyên bố vào cuối tháng 9.06 của Trương Vĩnh Trọng trong cuộc họp công bố chấm dứt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) khiến nhiều trí thức XHCN và đảng viên cấp tiến đặt một câu hỏi lớn về tư cách của ông Trọng. Mặc dầu tệ trạng tham nhũng, lãng phí của các tham quan đang ngày một bung ra khủng khiếp trong suốt 5 năm qua, nhưng tại cuộc họp nói trên Trương Vĩnh Trọng đã lại tự khen là, Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) mà ông ta làm Trưởng ban đã „hoàn thành nhiệm vụ được giao“!:
„Ban chỉ đạo Trung ương 6 (2) đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể vào những thành tựu đạt được trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua. „ 
Nhưng cũng tại cuộc họp này, ủy viên BCT Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, đã sửa gáy ông Trọng và thừa nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí "vẫn chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chưa tạo được chuyển biến căn bản tình hình." Vào đầu tháng 10 trong Hội nghị Cán bộ toàn quốc để giải thích về Nghị quyết Trung ương 3 đối với việc phòng, chống tham nhũng, Trương Tấn Sang đã nói rõ tệ trạng tham nhũng đã tung hoành như thế nào từ đầu thập niên 90 của thế kỉ trước cho tới nay. Nếu vào đầu thập niên 90 tham nhũng chỉ mới là một „thách thức lớn“ thì nay „thật sự là nguy cơ đe dọa ..sự sống còn của chế độ“:
„Hiên nay tham nhũng, lãng phí không những là thách thức lớn trên con đường phát triển của đất nước như đánh giá của Hội nghị Đại biểu Toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kì Khóa 7, mà còn thật sự là nguy cơ lớn đe dọa sự ổn định chính trị-xã hội và sự sống còn của chế độ ta.“ 
Qua các sự kiện trên cho thấy, Trương Vĩnh Trọng một người đã từng bất lực trong công tác chống tham nhũng, lãng phí suốt 5 năm qua, nay đã không biết ngượng khi tuyên bố rằng, công việc làm của Ban do mình điều khiển đã thành công! Chẳng những thế, ông Trọng còn chui được vào BCT, cơ quan đầu não của chế độ. Nay ông ta lại còn được cắt nhắc làm nhân vật thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, một công tác mà ông Trọng đã hoàn toàn thất bại trong suốt 5 năm qua. Điều này giải thích những người có quyền lực trong BCT và vài nguời có quyền uy đứng đằng sau BCT đang theo đuổi thực tâm gì trong việc chống tham nhũng ! Qua đó người ta có thể ước tính về  khả năng và kết quả  của Ban này trong công tác chống tham nhũng sẽ ra sao!

Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Tấn Dũng

Sau khi nắm chức Thủ tướng vào cuối tháng 6. 06, một trong những công việc đầu tiên Nguyễn Tấn Dũng thực hiện là chọn một số vụ tham nhũng nổi cộm đang gây bất bình lớn trong đảng viên và nhân dân làm công tác hàng đầu, trong đó hứa giải quyết đến nơi đến chốn. Trong số này phải kể tới bốn vụ: PMU 18, vụ Lương Cao Khải và một số quan lớn trong Ban Thanh tra Chính phủ tham nhũng, vụ án đất đai ở Đồ sơn liên hệ tới Ủy ban Nhân dân Hải phòng và vụ „siêu lừa“ Nguyễn Đức Chi ở Nha trang. Tiếp theo đó Nguyễn Tấn Dũng còn ra nhiều Chỉ thị trực tiếp đòi bộ này, bộ kia hay cơ quan nọ phải giải quyết những vụ nổi cộm trong bộ hay cơ quan của mình. Trong đó ông Dũng còn ấn định cả thời gian phải giải quyết hay thời gian phài trình cho ông ta biết kết quả.

Có lẽ từ trước tới nay chưa có một Thủ tướng nào của CSVN trong vòng chưa đầy nửa năm lại ra nhiều Nghị định, Chỉ thị như Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ tính riêng trong lãnh vực chống tham nhũng, lãng phí từ khi lên làm Thủ tướng ông Dũng đã ra cả trên chục Nghị định và Chỉ thị! Về lãnh vực này ông trở thành một TT đoạt giải quán quân vô địch!

Trong tư cách là người mới cầm đầu chính phủ thì những quyết định của Nguyễn Tấn Dũng là đúng và cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của người dân. Nhất là vào thời điểm nhân dân đang vô cùng bất mãn với bọn tham nhũng và khinh thường những người lãnh đạo đã dung túng và bất lực không dám dụng tới các tham quan. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây không phải là chỉ hứa cuội theo  cách làm của Tào Tháo ngày xưa, đánh lừa đoàn quân đang gần chết khát là sắp tới rừng mơ! Mọi người chờ đợi Nguyễn Tấn Dũng không phải chỉ là hô khẩu hiệu xuông như các người tiền nhiệm của ông, mà chính là, có làm đến nơi đến chốn hay không và nhất là ông ta có đủ uy tín và thẩm quyền để chống tham nhũng không?
Cho tới nay một số quyết định hay chỉ thị của Nguyễn Tấn Dũng đã quá thời hạn, cho nên ông ta phải gia hạn mới. Chẳng hạn như vụ đòi bộ Công an xét xử cho rõ vụ Thiếu tướng  Cao Ngọc Oánh, nguyên Thủ trưởng cơ quan điều tra vụ PMU 18 của bộ Công an. Các tin tức gần đây còn cho thấy đang có những chống đối và tranh chấp giữa Nguyễn Tấn Dũng với bộ Công an và giữa bộ Công an với Viện kiểm sát trung ương về các vấn đề xét xử tiếp tục vụ PMU 18.
             Ngày 3.11.06 Nguyễn Tấn Dũng kí quyết định cho nghỉ từ 1.12.06 (tới tuổi hưu hay cách chức?) một lúc trên 10 Thiếu tướng trong Bộ Công an đứng đầu các Tổng cục hay Cục trong bộ Công an. Trong số này có cả Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra vừa mới thay Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh điều tra vụ PMU 18. Giới am hiểu cho rằng, việc đưa một loạt nhiều cán bộ cao cấp trong Bộ Công an với lí do „tới tuổi hưu“ cùng một lúc là phản ứng bực bội của Thủ tướng Dũng đối với Bộ này. Nhưng mặt khác, một số nhân vật cao cấp hơn trong bộ Công an đang có những tai tiếng lớn về tham nhũng và lộng quyền thì vẫn bình chân như vại. Việc này chứng tỏ uy quyền của Nguyễn Tấn Dũng không lớn.
Ngày 22.9.06 Nguyễn Tấn Dũng kí Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý. Trong dịp này Thủ tướng Dũng còn nói là, nếu Bộ trưởng có hành vi tham nhũng thì cũng bị cách chức. Ngày 20.10 Nguyễn Tấn Dũng còn kí Nghị định 120/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Ông Dũng đòi công khai, minh bạch trong các cơ quan và nhân viên của chính phủ.
Nhưng mới đây khi các vụ „biến nhà công thành nhà ông“ được báo chí khui ra, trong đó hàng ngàn biệt thự công, nhà công đã bị bán rẻ như cho cho nhiều cán bộ cấp cao từ các ủy viên BCT tới các Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân…  đang bị dư luận rộng rãi rất bất bình và kết án thì chỉ ít ngày sau đã bị khép lại. Trong số những người lợi dụng chức vụ để mua nhà công này có cả Lê Đức Thúy, ủy viên TUĐ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ông Thúy đã lợi dụng chức vụ mua một trụ sở của NHNN theo giá rất rẻ và làm thủ tục rất nhanh để làm nhà riêng. Rõ ràng đây là một vụ tham nhũng và lộng quyền của người đứng đầu NHNN. Quyết định dung túng Lê Đức Thúy đã cho thấy đi ngược với Nghị định số 107 mà chính ông Dũng vừa mới kí vài ngày trước. Việc này chứng tỏ là nói và làm của tân TT có đi đôi với nhau không?  Ấy thế trong cuộc trả lời chất vấn tại QH vào cuối tháng 11 Nguyễn Tấn Dũng đã nói: "Chương trình hành động đã có, bây giờ là lúc phải hành động. Chúng ta nói đúng mực, quan trọng là phải hành động bằng thực tiễn".  Nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã không cách chức Lê Đức Thúy mà chỉ bắt ông Thúy trả lại căn nhà cho NHNN mà thôi!
Nhưng khi trả lời chất vấn của nhiều đại biểu QH về tình trạng „biến nhà công thành nhà ông“ thì cũng trong buổi họp này Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết: Việc xem xét, xử lý  chỉ trong phạm vi chế tài, quy định của Nghị định Chính phủ, không đề cập đến các trường hợp mà Đảng và Nhà nước đã giải quyết trước đây, có tính lịch sử. Như vậy tân Thủ tướng Dũng muốn nói rằng, hàng ngàn biệt thự ở Hà nội và Sài gòn trong các năm qua đã được các Thủ tướng cho phép bán theo giá như cho cho các quan lớn từ các Ủy viên Bộ chính trị tới các Ủy viên Trung ương đảng đã trở thành lịch sử, tức là chuyện đã rồi! 
Trong thái độ và chính sách đối với báo chí, Nguyễn Tấn Dũng cũng đang chứng tỏ nói và làm hoàn toàn trái ngược nhau. Ai cũng biết, hầu hết các vụ tham nhũng lớn bị đổ bể là do nhân dân hoặc một số nhà báo có can đảm đã tố cáo, chứ các cơ quan đảng và chính phủ không tha thiết trong các vụ này. Tuy nhiên để tỏ rằng mình cũng quan tâm tới dư luận nên từ Nông Đức Mạnh tới Nguyễn Tấn Dũng cũng thường khen ngợi báo chí trong một vài vụ việc tố tham nhũng. Khi mới nhậm chức TT, ông Dũng đã có những cuộc gặp gỡ với báo chí và khen nhiều báo đã có can đảm tố cáo tham nhũng. Nhưng mới đây một số tờ báo đã bị đình bản và nhiều tờ báo bị cảnh cáo vì đã đưa tin về việc Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy đã cứ cho in tiền Polymer, mặc dầu còn đầy những khuyết điểm. Báo chí còn khui là con trai của ông Thúy là Phó Giám đốc công ti in tiền Polymer. 
Tệ hại hơn nữa, tuân hành quyết định của BCT nên ngày 29.11.06 Nguyễn Tấn Dũng đã kí Chỉ thị số  37/2006/CT-TTg ra lệnh kiểm soát chặt chẽ báo chí hơn nữa và theo dõi cũng như tìm cách trừng trị những nhà báo cứng đầu. Điều 2 khoản d của Chỉ thị này đã nhấn mạnh:
„ Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, làm tốt công tác động viên, khen thưởng để phát huy tốt vai trò của báo chí; đồng thời, chỉ đạo uốn nắn kịp thời và xử lý đúng pháp luật các sai phạm của báo chí. Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước.“ 
Điều này chứng minh chính sách thông tin và báo chí của Nguyễn Tấn Dũng không khác trước. Ông Dũng vẫn giữ chủ trương chỉ cho phép báo chí nói gì và nói tới đâu theo ý muốn của những người có quyền lực. Nghĩa là trong chính sách thông tin báo chí vẫn duy trì „những vùng cấm“ của các quan lớn không cho phép báo chí được đụng vào! Bịt miệng báo chí, đàn áp những nhà báo có can đảm và ý thức trách nhiệm đã chứng tỏ Nguyễn Tấn Dũng không có chủ tâm chống tham nhũng thực sự! Trái lại, qua Chỉ thị này Nguyễn Tấn Dũng đã công khai đứng ra bảo vệ cho các quan tham nhũng ở ngay trong BCT và TUĐ!
Khi Nguyễn Tấn Dũng đòi bộ Công an phải sớm kết thúc điều tra và công bố kết quả vụ PMU 18 thì Thứ trưởng bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, đã nói rõ là gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra đối với „những cán bộ thuộc diện Trung ương quản lí“. Ý nói đây là những cấm địa, „những vùng cấm!“. Nghĩa là đối với các Bộ trưởng, Ủy viên TUĐ, Ủy viên BCT thì các cơ quan điều tra không được phép đụng tới!…..Như vậy là tướng Tiệm đã vạch cho thấy, tân TT Dũng biết thừa qui định „những vùng cấm“, nhưng vẫn lớn tiếng đòi hỏi như thế chỉ để thỏa mãn anh hùng tính và thể hiện tính thích đấu võ mồm của tân Thủ tướng!
            Từ khi giữ chức Thủ tướng và cầm đầu Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng muốn đóng vai trò một người hùng, đồng thời cũng muốn xoa dịu sự bất mãn của quần chúng, cho nên ông Dũng  từng tuyên bố sẽ cách chức những cán bộ tham nhũng, bất kể là ai. Nhưng Nguyễn Phú Trọng, ủy viên BCT, Chủ tích QH và lí thuyết gia của chế độ, một người cầm trịch của nhóm bảo thủ trong BCT hiện nay đã sửa sai Nguyễn Tấn Dũng ngay:
            „Việc nào của Thủ tướng với tư cách là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thì lại theo nguyên tắc tập trung dân chủ.“
Nghĩa là, mọi quyết định quan trọng về các vụ tham nhũng liên quan tới các quan lớn thì ông Dũng phải xin ý kiến trong BCT, trong thực tế chỉ là một vài người có quyền lực lớn nhất. Không những thế, Nguyễn Phú Trọng còn nói thẳng cho biết quyền hạn rất giới hạn của Nguyễn Tấn Dũng trong vấn đề quyết định nhân sự: 

         „Cấp thứ trưởng và tương đương trở xuống là Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thể trực tiếp tạm đình chỉ. Còn cấp cao hơn thì phải xin ý kiến của các cơ quan chức năng.“
Như vậy là „anh hùng“ Nguyễn Tấn Dũng đã bị Nguyễn Phú Trọng sửa lưng! Chẳng những thế Nguyễn Tấn Dũng cũng không dám qua mặt Đỗ Mười, một nhân vật trước sau vẫn là người cầm trịch của phe bảo thủ. Ai cũng biết sự tồn tại của hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vừa là ổ nuôi tham nhũng, vừa là chỗ thất thoát tài sản hàng trăm ngàn tỉ đồng của nhân dân. Nhưng phe bảo thủ đòi tiếp tục phải duy trì DNNN là chủ đạo trong kinh tế. Ngày 19.9 Đỗ Mười, người có quyền uy đứng đằng sau dựt dây BCT đã nói rõ duy trì tiếp tục chủ trương này. Chỉ ít ngày sau Nguyễn Tấn Dũng cũng phải nhìn nhận  vai trò chủ đạo tiếp tục của các DNNN!
            Những sự kiện dẫn chứng trên đây chứng minh hai điều: Vì muốn gây thanh thế và tạo uy quyền cho nên tân TT Dũng đã đưa ra hàng loạt quyết định trong lãnh vực chống tham nhũng để tỏ cho dư luận biết rằng, mình sẽ làm thật và làm đến nơi đến chốn. Nhưng vừa mới thử ra tay thì Nguyễn Tấn Dũng đã bị chận lại ngay. Ngoài ra, vì đã từng chia ngọt xẻ bùi với các tham quan từ bao nhiêu năm nay, tay đã nhúng chàm cho nên mỗi lần ông Dũng vỗ ngực làm anh hùng thì lại phải đối diện với thực tế và quá khứ lại lừng lững hiện về trước mặt. Mới chỉ cầm đầu chính phủ nửa năm nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã đang rơi vào thế lúng túng, bị động của một người vừa muốn trở thành anh hùng, nhưng lại không thoát ra khỏi quá khứ, không dám vượt ra khỏi cái bóng của mình. Chính những sự dằng co này cho thấy khả năng không nhiều  và uy tín không lớn của Nguyễn Tấn Dũng. 
Đánh giá của một số người theo dõi thời cuộc về Nguyễn Tấn Dũng
Trong thời gian gần đây, nhất là từ sau khi công bố Nghị quyết và danh sách thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng đã có nhiều nhận định và đánh giá về khả năng, vai trò của Ban này. Trong khuôn khổ bài này, người viết chỉ nêu ra ý kiến của một số nhân sĩ và một số chuyên viên nắm bắt và hiểu được cách vận hành của chế độ này. Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai của cố TBT Lê Duẩn, dường như đã thấy cách lập ra Ban này chỉ như người chửa ghẻ ngoài da mà thôi và đã tỏ ra bi quan về khả năng của Ban này. Ông Thành ví nó như một ban chữa cháy chỉ chạy lung tung và còn nghi ngờ là thủ phạm các vụ đốt nhà có khi nằm ngay trong những người thuộc đội quân đi cứu hỏa:
„Tôi nghĩ rằng dường như chúng ta lập ra Ban đó như là lập ra một đội lính cứu hoả, lửa ở đâu thì chúng ta phi đến dập…“ 
„Nếu chúng ta vẫn không làm những việc để đám cháy khỏi bùng phát thì với một lực lượng như vậy, chúng ta không thể dập hết được. Đã chắc gì đám cháy không xảy ra ở chính trong lòng đội chữa cháy đó. Ai sẽ là người kiểm soát nó, nếu chúng ta không tìm cách ngăn chặn ngọn lửa từ đầu. „ 
Mới đây trong cuộc phỏng vấn của tờ Tuổi trẻ về tệ trạng là có nhiều cán bộ trong các lực lượng chống tham nhũng như công an, thanh tra, tòa án… „lại bắt tay với tham nhũng, tiêu cực để làm sai lệch hồ sơ vụ án, sai lệch kết quả điều tra, thanh tra“, Mai Quốc Bình, Phó Trưởng ban Thanh tra Chính phủ và cũng vừa mới được chỉ định làm Cục trưởng Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Ban Thanh tra Chính phủ đã xác nhận tình trạng bất lực trong việc chống tham nhũng. Vì những tham quan đã „cấu kết, có hệ thống“ với nhau:
„Trong thực tế đã diễn ra tình trạng đó rồi và Nhà nước cũng phát hiện, chế tài, xử lý nhưng liệu đã đủ sức chấm dứt tình trạng đó không thì tôi cho rằng cực kỳ khó, bởi vì bản chất của tham nhũng bây giờ không phải đơn độc mà có sự cấu kết, có hệ thống nên gỡ nó là cực kỳ khó khăn và phải trả giá.“ 
Giáo sư Hoàng Tụy, một nhà toán học nổi tiếng và có uy tín, cũng đưa ra nhận định tương tự về các chính sách đầu voi đuôi chuột trong việc chống tham nhũng từ trước tới nay. Bởi vì chính sự tồn tại của cơ chế độc tài đảng trị là mụ đỡ và người che trở cho bọn tham nhũng:
„Muốn chống tham nhũng ở Việt Nam thì cần phải hiểu cái cơ chế sản sinh ra các hiện tượng tham nhũng. Nếu chúng ta không có biện pháp quản lý thu nhập của viên chức, nếu chúng ta không xây dựng hoàn chỉnh cơ chế quản lý xã hội một cách công khai và minh bạch thì rất khó chống tham nhũng.
Theo cá nhân tôi, cho tới hôm nay, những biện pháp mà chúng ta đã đề ra để chống tham nhũng vẫn còn chưa đủ. Luật Chống tham nhũng như đã soạn thảo cũng chưa đủ...“ 
Nhưng GS Tụy còn nhấn mạnh thêm, cơ chế không phải là từ trên trời rơi xuống, mà chính là những phần tử có quyền lực và quyền uy đã đẻ và đang thao túng nó để bảo vệ những đặc quyền đặc lợi của mình. Bọn tham quan sẽ không bao giờ tự dời bỏ quyền lực và tiền bạc, chỉ có những biện pháp mạnh mới trị được:
„ Bây giờ tôi biết có người đổ lỗi cho cơ chế để phủi hết trách nhiệm, nhưng cơ chế là do ai làm? Có phải do đế quốc xâm lược nào áp đặt cho ta đâu? Muốn chống tham nhũng phải phân tích cho rõ cơ chế sinh ra nó. Nếu xác định nó là căn bệnh trọng thì phải uống thuốc đắng, đắng mấy cũng phải uống. Chỉ có thuốc đắng mới dã được tật thôi!“
*          *          *
Nói tóm lại, lên làm Thủ tướng đã được sáu tháng Nguyễn Tấn Dũng muốn tỏ rằng, ta là một anh hùng, nên đã hết ra nghị định này đến chỉ thị kia để ra oai là ta sẽ chống tham nhũng thực sự. Nhưng nhóm bảo thủ và bọn tham quan đã chẳng coi ông Dũng ra gì cả. Sau những câu nói hùng hổ chỉ thấy những hành động hèn yếu, thỏa hiệp lười biếng, đồng thời lại tìm cách ngăn chặn nhân dân và báo chí tố cáo tham nhũng! Các nhân sĩ và dư luận đã nhận ra bản chất của chính sách „đầu voi đuôi chuột“ của Nguyễn Tấn Dũng!
Muốn làm anh hùng thì phải có bản lĩnh anh hùng, phải có đảm lược, phải dám quyết định. Anh hùng mà chỉ tuyên bố xuông, còn sợ bọn tham quan dùng nanh vuốt xé mình thì chỉ là anh hùng rơm sớm nở tối tàn. 
Sau những quyết định không dám đụng tới các tham quan đã ngang nhiên chiếm hàng ngàn biệt thự và nhà công  „biến nhà công thành nhà ông“ và lại còn siết cổ thêm báo chí thì Nguyễn Tấn Dũng còn được thiên hạ tặng cho chức „anh hùng dạ“. Chữ dạ ở đây không phải là rơm rạ, mà là gọi dạ bảo vâng. Bên ngoài thì Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra anh hùng, nói năng hùng hổ, nhưng đằng sau chỉ biết mở miệng vâng dạ nhóm lãnh đạo bảo thủ và bọn tham quan! 
Mới 6 tháng lên làm TT, dù có trương cờ xí, treo biểu ngữ vỗ ngực anh hùng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng không thể đánh lừa dư luận về một quá khứ chính trị dài liên quan tới quan lộ của ông ta. Ít nhất trong hơn 10 năm vừa qua Nguyễn Tấn Dũng đã đi xa và leo cao trên quan lộ, giữ nhiều chức vụ quan trọng, nhưng thành tích lại không có gì hiển hách.  Ngay khi mới 37 tuổi Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành ủy viên dự khuyết TUĐ khóa 6 (1986); sau đó lên làm Bí thư tỉnh ủy Kiên giang và Thứ trưởng bộ Nội vụ (nay là bộ Công an). Từ ĐH 8 (1996) ông Dũng leo được  vào BCT  khi đó mới 47 tuổi, đồng thời đã giữ chức Phó TT Thường trực suốt gần 10 năm qua dưới quyền của Phan Văn Khải. 

Trong suốt thời gian 10 năm làm ủy viên BCT và Phó TT Thường trực Nguyễn Tấn dũng đã được giao nhiều công tác quan trọng khác nhau, như Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chánh, Trưởng ban Chỉ đạo và phát triển  doanh nghiệp nhà nước, Trưởng ban Chỉ đạo Tây nguyên…. Cho tới nay mọi người đều thấy, cải cách hành chánh vẫn dẫm chân tại chỗ, sự tham nhũng của các quan càng gia tăng. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là nơi hôi của của các tham quan, bòn rút tài sản của nhân dân. Trong khi ấy ở Tây nguyên hàng trăn ngàn đồng bào thiểu số tiếp tục bị đàn áp và phải sống trong nghèo đói.

Trong những năm qua Nguyễn Tấn Dũng đã không thành công trong các công tác quan trọng được giao phó, nhưng vẫn tiếp tục được ngồi trong BCT và nay còn lên làm Thủ tướng và Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng!  Điều này chứng tỏ thái độ sẵn sàng thỏa hiệp của Nguyễn Tấn Dũng, kể cả những thủ đoạn đầu cơ quyền lực để bảo vệ đặc quyền đặc lợi. Với một quá khứ chính trị như thế mà nay lại chờ đợi rằng, trong tư cách Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm đến nơi đến chốn, dám đụng tới cả „ những vùng cấm“! Như vậy hóa chăng chờ đợi ông Dũng sẽ có đũa thần hay đang muốn  biến mộng làm thực?  Nguyễn Tấn Dũng đang nuôi ảo tưởng về chính mình và những ai tin như thế thì là đang ngồi chờ sung rụng!
 Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam
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Lời Giới thiệu:


Tôi xin tỏ lời cảm tạ Tổ chức Ân xá Quốc tế và Cộng Đồng Người Việt Tự do Úc Châu về lời mời để có mặt hôm nay để bày tỏ quan điểm của tôi cùng quan khách.
Trong lúc chúng ta đang họp mặt hôm nay thì khoảng mười ngàn đại diện và chính khác nước ngoài hiện đang hội tụ tại Hà Nội cho một loạt hội họp cao cấp cho lần thứ 14 Thượng đỉnh Nguyên thủ của diễn đàn APEC. Mục đích của APEC là để tạo thuận tiện cho sự phát triển kinh tế, việc hợp tác, và việc đầu tư cùng thương mãi trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Những thành viên của APEC ước lượng khoảng 40% của dân số thế giới, 47% mậu dịch của toàn cầu, và 60% của GDP thế giới. 
Sự tiến hành của APEC cũng bao gồm những buổi hộp họp của những nguyên thủ then chốt quốc tế sẽ diễn ra bên lề của những APEC chương trình chính thức. Thêm vào đó, năm lãnh đạo của chính quyền, gồm có những tổng thống của Trung Quốc, Nga Xô và Hoa Kỳ và Thủ tướng của Nhật Bản sẽ riêng rẽ chính thức viếng thăm Việt Nam.
Sự tiến hành chính thức của APEC thông thường không có nhắm đến những vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Vào ngày 16 tháng 11, buổi họp lần thứ 18 của những bộ trưởng APEC đã kết thúc trong 2 ngày với Bản Tuyên bố Chung dày 29 trang. Nhân quyền đã không quan tâm đến trong chủ đề của buổi họp lần thứ 18 này, mặc dù những vấn đề an sinh đã bàn đến ( chống khủng bố, sức khỏe [bịnh truyền nhiễm, cúm Avian, bịnh cảm cúm], an ninh năng liệu). Bản Tuyên bố Chung cũng nói qua về việc chống tham nhũng and sự minh bạch cùng sự phát triển bền bỉ.
Thông thường thì những đề tài nhân quyền và tự do tôn giáo sẽ giành riêng cho cuộc họp mặt không chính thức của những hội đoàn dân sự, viết tắc là (NGOs) hay gặp nhau, song song với buổi hội họp chính thức. Nhưng không có trong cộng sản Việt Nam. Không những những tiếng nói này bị bịp miệng, song chính quyền Việt Nam cũng cấm những cuộc biểu tình công khai và đã ngăn rào xung quanh nhà cửa của những nhà bất đồng chính kiến hàng đầu. Mật vụ an ninh cho cắm những bản bằng tiếng Anh như "No Foreigners" - "Cấm Người Ngoại quốc". Công an cho dàng dựng bàn ghế ở phía ngoài nhà của những nhà bất đồng chính kiến và/hay ngăn chận những con đường và lối vào ra vào nơi họ cư trú. Thật đúng vậy là những tổ chức dân sự như Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cần lên tiếng cho sự quan tâm về vấn đề nhân quyền and lobby Thủ tướng Howard. Thủ tướng Canada đã gặp các lãnh tụ Việt Nam và đã trình bày sự quan tâm về tình trạng nhân quyền. Rất mong đợi Thủ tướng John Howard cũng sẽ làm như vậy.
Mục tiêu của sự phát triển trong mỗi nhà nước cần phải nhắm đến sự an sinh - sự cải tiến của cuộc sống của toàn công dân, đặc biệt là tầng lớp thấp nhất của cán cân kinh tế-xã hội, những thành phần mà thường bị bỏ lại bên lề trong giai đoạn của một nền kinh tế tăng tiến nhanh chóng. 
Mục đích của tôi hôm nay là để nhận diện các kiềm chế quan trọng trong việc tiến trình phát triển ở một nhà nước độc đảng của Việt Nam. Tôi có ý nói đến ba vấn đề chủ chốt: lãnh đạo mới, việc tham nhũng, và sự tiến hành của APEC.
Ban Lãnh đạo
Đã đến lúc cho việc kiểm chứng thực tiễn về sự tường trình chính trị tại Việt Nam. Nếu giới truyền thông quốc tế thật sự tin tưởng rằng, Việt Nam đã vứt bỏ những thành phần lãnh đạo lỗi thời và đề xướng một thế hệ trẻ của bộ phận cải cách từ thành phần miền nam nơi nền kinh tế phồn thịnh của đất nước. Tân chủ tịch nhà nước Việt Nam, Nguyễn Minh Triết, là một khuôn mặt của cuộc cách mạng này. Ông Triết xuất đạt từ tỉnh Sông Bé miền nam, nơi ông giám thị sự lớn mạnh của nó như một trong các khu vực hấp dẫn nhất của Đông Nam Á cho sự đầu tư của nước ngoài. Cùng ông được bổ nhiệm là thêm một người miền nam, Nguyễn Tấn Dũng, - gần đây được chọn làm thủ tướng - người trẻ tuổi nhất chọn giữ chức vụ này kể từ năm 1975. Nhưng những điểm khuyến khích này không có nghĩa là chính quyền của họ được dệt từ mảnh vải khác, hay việc cải cách kinh tế sẽ nhất thiết tăng nhanh dưới sự lãnh đạo của họ.
Như nước hàng xóm Trung Quốc, cái tin tồn của sự tiến triển kinh tế ở Việt Nam đã làm khó hiểu một điểm là hệ thống chính trị phần lớn vẫn không thay đổi. Triết, Dũng, và các đồng sự trong Ban Điều Hành là sản phẩm của cái chế độ chính trị Việt Nam-Lêninít và là một phong cách của kiểu lãnh đạo tập trung. Các lãnh đạo mới của Việt Nam đã được tuyển chọn bởi vì họ được đánh giá từ các đảng viên khác về sự trung thành đối với đường lối của đảng. Gần đây cái đường lối này đưa ra vài cái quyết tâm mới đối với việc chống tham nhũng và những cải cách thị trường từng bước một, nhưng nó vẫn còn bảo thủ. Bộ phận lãnh đạo còn bị hạn chế do đảng chỉ thị là cần phải theo đuổi một "nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa," có nghĩa rằng nhà nước vẫn tiếp tục kiểm soát các bộ phận chiến thuật của nền kinh tế và những giới hạn từ sự ảnh hưởng của các doanh nhân tư nhân. Triết và Dũng là những nhà cải cách kinh tế đối với một phần nào đó là họ sẽ thật sự hành quyết để thi hành các giao ước quốc tế của Việt Nam, bao gồm những điều kiện tất yếu của tư cách hội viên trong tổ chức WTO.
Cả hai chủ tịch nước và thủ tướng thừa nhận lời tuyên bố chính thức đó là sự ổn định chính trị ( đọc: đảng cộng sản phải duy trì quyền thống trị) phải là nền tảng căn bản cho sự tiến triển kinh tế. Việc bổ nhiệm người mang đầu óc cuồng tín tư tưởng như Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ chủ tịch quốc hội rõ ràng biểu lộ việc cải cách luật pháp và hành chánh của Việt Nam sẽ làm nản lòng cho một thể chế đa nguyên chính trị. Một điều mà thường bị coi nhẹ đó là chủ tịch quốc hội chứng tỏ nắm quyền hành lớn hơn chủ tịch nhà nước. Vai trò của chủ tịch nhà nước phần lớn là để cho việc nghi lễ trong khi chủ tịch quốc hội có thẩm quyền thảo ra các đề án lập pháp. Hội nghị quốc hội đang trở thành một hội đồng có nhiều ảnh hưởng mạnh nhất từ chính cái thẩm quyền đó để uốn nắn các bộ trưởng và sửa đổi lập pháp.  
Cuối cùng, các lãnh đạo mới của Việt Nam chỉ có trách nhiệm với Ban Chấp hành và Bộ Chính trị, nơi mà quyền lực của họ được ban cho. Điều khó hiểu cho cái tồn tại một cách lạc lõng đối với giới lãnh đạo Việt Nam là những đảng viên đó thường chỉ đủ tư cách cho các chức vụ cao nhất của đảng và nhà nước sau khi hoàn thành một nhiệm kỳ 5-năm trong Ban Chấp hành. Cách nghiêm khắc này dẫn đến chỉ cho một nhóm nhỏ của thành phần tuyệt đối trung thành thử-và-tin cậy mới đủ tiêu chuẩn cho việc tăng chức. Họ được chọn từ một Ban Chấp hành 16-hội viên mà phần lớn là lỗi thời và bảo thủ: rất là thông thường cho một-phần-ba đến một-nữa của Ban Chấp hành là về hưu thường có mặt tại mỗi Quốc hội Đảng Toàn quốc.
Nói vậy không có nghĩa là Triết và đồng sự không có khả năng thay đổi hiện trạng. Trong vài cách nhìn, sự thăng tiến của Triết đang báo hiệu những thay đổi đang tiến hành trong nền chính trị tại Việt Nam. Tổng quát lại, ông đã giữ vai trò chính trong việc vạch mặt vụ tai tiếng tham nhũng: với chức vụ bí thư thành ủy Sài Gòn năm 2002, - dính líu đến Năm Cam, một ông trùm của xã hội đen, kẻ đã bị buộc tội hối lộ lực lượng công an Sài Gòn và đút lót vài viên chức nhà nước cao cấp [ một lực lượng nhân sự bên ngoài đã đảm nhiệm việc điều tra và khởi tố]. Chuyện lên án gần đây của công chúng về việc quan chức tham nhũng, và sự thừa nhận của chính quyền là cần phải quét sạch để ngăn chận sự hỗn loạn, biểu hiện chút ít trách nhiệm đang khai tâm cho trong chế độ một-đảng tại Việt Nam. Và sự tăng chức của Triết trong tháng 4 lên chức vụ chủ tịch nước, cùng với những uy tín đáng kể chống tham nhũng, biểu lộ tính quyết tâm của chính quyền để giải quyết vấn đề.
Nhưng nhìn chung, sự bổ nhiệm thành phần lãnh đạo mới của Việt Nam không có báo hiệu các thay đổi sâu sắc so với quá khứ.
Sự bổ nhiệm của Triết và Dũng vào các chức vụ cao nhất của nhà nước theo đánh giá từ vài phân tích gia chỉ là một phần của cái xu hướng đang lên của sự nhóm đại diện miền nam trong tầng lớp lãnh đạo cao nhất. Nên cần lưu ý, thí dụ, trong tháng 4 nhóm miền nam chiếm khoảng phần nửa của hội viên trong Ban Chấp hành. Sự cân bằng mới này chia theo vùng nói lên cách tượng trưng cho một tầm quan trọng mới về các giá trị của miền nam như thể chế tư bản và sự tiến triển công nghệ, và sự từ chối một hệ thống truyền thống cứng-như-xương nơi mà mỗi của ba chức vụ cao nhất phải là mỗi đại diện của ba miền Việt Nam.
Tuy nhiên, quan sát kỷ hơn tại bộ phận lãnh đạo mới, cho thấy sự hơi cân bằng giữa miền bắc và miền nam và giữa ba vùng vẫn được duy trì. Triết và Dũng là người từ miền nam, nhưng tổng bí thư, Nông Đức Mạnh, và chủ tịch quốc hội, Nguyễn Phú Trọng, là người từ miền bắc. Trong ba phó thủ tướng, Phạm Gia Khiêm là người phía bắc, trong khi Nguyễn Sinh Hùng là người từ phía trung và Trương Vĩnh Trọng là người phía nam. 
Vả lại với bất cứ đề xướng nào chủ tịch nước có thể phát động cho các cuộc cải cách, sẽ bị ngăn cản bởi lẽ những giới hạn quyền lực của ông. Ông phải chia sẻ nó với tổng bí thư, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Nếu đất nước thành công trong nền kinh tế thị trường hóa trên một mức ngang nhau mà hiện thời đã được dự đoán trong giới báo chí, đây sẽ là một kết quả cho một tiến triển dài và chập của sự phối hợp-đồng lòng (và đang đấu nhau) trong Ban Chấp hành. Có thể ngày đó chưa đến khi chính Ban Chấp hành hiểu rõ việc áp đặt quyền lực tuyệt đối không còn giữ được. Nhưng từ nay đến đó, nay có thể nói một cách an toàn là Việt Nam vẫn chưa từ bỏ bộ máy chính trị kiểu Lêninít.
Nạn Tham Nhũng
Một vụ nhục nhã tham nhũng lớn ở Việt Nam xảy ra trong giai đoạn chính trong tháng 4 dưới sự đạo diễn cẩn thận tại Quốc hội Đảng lần thứ 10 tại Hà Nội. Đến nổi chính quyền cũng bày tỏ sự quan tâm một cách công khai. Trong phần phát biểu mở đầu của ông ta đến các đại biểu, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh lên tiếng nạn hối lộ phổ biến là "một trong nhiều nguy cơ chính đang đe dọa sự tồn tại của chế độ chúng ta." Tuy nhiên, giới lãnh đạo Việt Nam không có vẻ hiểu rõ là họ không thể giải quyết các vấn đề mà không nói đến nguồn gốc của nó: Sự thống trị độc-đảng của họ.  
Sự đáng chú ý của vụ nhục nhã gần đây vượt quá xa tổng số dính líu vào -- đó là, hơn US$7 triệu tiền tham ô từ các quan chức cao cấp trong một chi nhánh của Bộ Vận tải và Giao thông, còn được biết là PMU 18. Đây không thể là một ổ tham nhũng thuộc-cở-tầm-thường, do vậy có lẽ tại sao giới truyền thông báo chí Việt Nam được có cái quyền tự do hiếm có này để đưa tin về các sự phát giác. Phần lớn số tiền bị ăn cắp là từ Ngân hàng Thế giới và Nhật bản, mà thật ra là ngân quỹ do thuế của người dân trong nước. Bọn ăn trộm kiểu này sẽ làm cho các ân nhân ngoại quốc suy ngẫm thật kỷ trước khi ủy nhiệm thêm ngân quỹ cho sau này. Còn quan trọng hơn nữa là đã có các quan chức cao cấp liên quan rất trầm trọng vào các vụ bê bối này.
Giới báo chí truyền thông Việt Nam đưa tin là có một nhóm quan chức trong đảng với mối liên hệ chặt chẻ mà ổ tham nhũng với nhiều uy quyền của họ được nhắc đến khắp Việt Nam. Một số người có liên quan đến là các tay thầu tư nhân, các quan chức tỉnh và bọn cò mồi, bọn này hay lo lót hối lộ các nhân viên thuế vụ, công an và viên chức toà án. Ổ tham nhũng này cũng được đưa tin là có mối quan hệ với phía trên từ bộ vận tải lên đến những cơ quan đầy quyền lực khác, bao gồm Bộ An ninh và Cơ quan Nhà nước.  
Đã vậy, bộ trưởng và thứ trưởng của bộ vận tải đã bị áp lực là phải từ chức. [thứ trưởng là người liên quan trực tiếp, bởi vì ông ta có trách nhiệm điều hành toàn diện] Nhưng trong sự kiện khá đặc biệt này với cái éo le xấu hổ cho ban lãnh đạo, hai người của các quan chức cao cấp liên quan đến ổ tham nhũng đã được Bộ Chính trị tán thành là ứng cử viên cho "cuộc bầu cử" vào bộ phận đầy quyền lực của đảng này. Sau khi vụ nhục nhã bị đổ bể, sự bổ nhiệm của họ đã nhanh chóng bị  từ chối trước ngày 18 tháng 4, ngày khai mạc Quốc hội Đảng lần thứ 10, tại đó Bộ Chính trị mới sẽ được tuyển chọn.  
Chỉ vụ kiện ấy cũng đủ làm lu mờ Quốc hội Đảng với mong đợi là sẽ làm sáng sự nổi bật về sự thành công kinh tế đáng kể của đất nước. Như phe đối phương Trung Quốc của họ, Cộng sản Việt Nam từ lâu rồi đã dẹp bỏ ý thức hệ mà chỉ ủng hộ nền kinh tế tiến triển nhanh là chìa khóa cho sự sống còn của họ. Cho đến nay nó vẫn tốt đẹp. Trong 5 năm qua, GDP Việt Nam chỉ mới tăng dưới 8% mỗi năm. Việt Nam cũng bắt đầu thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài một cách đáng kể. Chuyến viếng thăm gần đây của ông Bill Gates, người sáng lập Microsoft, cũng chứng tỏ thêm là đất nước đang bắt đầu cần được coi trọng như một nền kinh tế hùng mạnh đang trưởng thành. 
Nhưng tất cả những thành tích này đã bị dẹp qua bên lề trong giây phút này do vụ nhục nhã PMU 18. Trong một sự phát giác gần đây, tin cho biết là người con rể ông Mạnh, Tổng bí thư, có làm việc cho PMU 18, mặc dầu không có dấu hiệu cho thấy người này có dính líu vào ổ tham nhũng đó. Sự chọn đúng lúc của tin phát giác này, đi đôi với các khám phá về PMU 18 mà chưa từng thấy trước đây trong giới báo chí truyền thông Việt Nam thường bị kiểm soát chặt chẻ, gợi ý là vài quan chức trong Đảng đang khai thác vụ nhục nhã này để cố tình phá hoại bộ phận lãnh đạo hiện thời.
Đó sẽ là chiều hướng trung bình tại Việt Nam, nơi mà những chiến dịch chống tham nhũng thường luôn sử dụng nó như một trận bóng đá chính trị, thật đang làm cản trở đến những cố gắng nhiệt huyết để tìm giải pháp cho bài toán. Với những lãnh đạo đang theo đuổi thêm một nhiệm kỳ, cần phải công khai biểu lộ lập trường cứng rắn chống tham nhũng để làm tăng danh tín của họ đối với công chúng. Những lãnh đạo khác cần nên lên tiếng ủng hộ về chiến dịch chống tham nhũng để thăng tiến sự nghiệp của họ và cũng gây lúng túng cho đối thủ. [tin đồn cho biết là con trai ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt có dính líu vào các vụ buôn bán mờ ám đã bị phanh phui trong 2 kỳ hội nghị quốc hội vừa qua; bà vợ ông tướng Văn Tiến Dũng, cựu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ trưởng Quốc phòng, đã bị cáo buộc là hốt "mười" phần trăm; các tin đồn về nạn tham nhũng cũng xoay quanh Nguyễn Văn An và các đường dây liên quan đến bang đãng xã hội đen Năm Cam].  
Lý lịch thành tích của Đảng cho thấy không có cơ sở cho sự lạc quan mà việc nổ lực hiện nay chống tham nhũng sẽ có thể thành công hơn so với những cố gắng trước đây. Tổng quát lại, lần đầu tiên Đảng đã nhận biết nạn tham nhũng như một trong bốn nguy cơ chính mà nhà cầm quyền phải đương đầu với trong năm 1994 [tại hội nghị đảng lần đầu tiên và chỉ giữa-nhiệm kỳ. Quy chế đảng điều chỉnh lại vài điều khoản để cho hội nghị trong giữa hai quốc hội toàn quốc]. Nhưng sau 12 năm và hai Quốc hội Đảng, nạn tham nhũng nơi quan chức cao cấp vẫn còn vi phạm mãi như xưa.    
Với cách xử sự đối với những vụ án theo tính cách cá nhân khi xảy ra sẽ không thể giải quyết được bài toán. Nạn tham nhũng ở cấp quy mô tại Việt Nam tập trung vào những đường dây có sự bảo trợ của các quan chức cao cấp trong đảng, gia đình họ và thành phần xu gia. Thông thường, những đường dây này vẫn nằm ngoài vòng pháp luật. Đến khi các vụ tai tiếng bị phanh phui, nó đã được đảng dàn xếp qua các buổi họp kín. Lấy thí dụ, 12 đảng viên của Bộ Chính trị chuẩn bị về vườn đã bị đảng kỷ luật về các liên quan với nạn tham nhũng của họ. Nhưng chỉ có vài người chính thức bị buộc tội và xử lý tại toà. Cho dù họ phạm tội, các vụ án này thường chỉ bị nhắc đến qua loa trên các báo chí nhà nước-kiểm soát, hoàn toàn trái ngược đối với hàng loạt tin tức đưa tin công khai về những phát giác trong vụ PMU 18. [Thông thường thì các quan chức đảng ở cấp thấp, như một thứ trưởng không nằm trong Bộ Chính trị, sẽ bị đem ra toà xét sử].   
Việt Nam và Sự Tiến hành APEC
Việt Nam có một cơ hội duy nhất để phô trương cho Việt Nam trong cuối tuần này như là một đất nước đã sẵn sàng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu và tôn trọng các điều lệ định sẵn. Nhưng cái cơ hội ấy đang gặp nguy cơ bởi vì hai sự kiện gây nhiều tranh luận gần đây nêu lên những nghi ngờ đáng ngại về tính quyết tâm của đất nước đối với việc tôn trọng luật pháp.   
Đây là điểm thích đáng nói riêng để Việt Nam chuẩn bị bước vào WTO. Vào đầu tháng qua, Tổng Hội đồng của bộ phận mậu dịch toàn cầu đã chính thức chấp nhận các điều lệ cho Việt Nam gia nhập vào WTO, thành viên thứ 150. Hôm nay, tổng thống Mỹ George W. Bush và những nguyên thủ quốc gia khác trong 21-thành viên hội đồng APEC sẽ gặp mặt cho lần thứ 14 thượng đỉnh của ban lãnh đạo.
Kế hoạch của tổng thống Bush để ủng hộ Việt Nam trở thành hội viện của WTO tại Hà Nội đang tạm thời bị đẩy lùi bởi lẽ một vài sự kiện không mấy tốt đẹp. Thứ nhất, Thượng sĩ Mel Martinez của bang Florida đe doạ sẽ không bỏ phiếu ủng hộ PNTR cho đến khi Việt Nam trả tự do cho một cử tri của ông hiện đang bị giam cầm. Vụ kiện liên quan đến bà Thương Nguyễn "Cúc" Foshee, một công dân Mỹ gốc Việt, bà bị buộc tội có ý đồ lật đổ chế độ Cộng sản đã bị giam cầm từ tháng 9, 2005. Bà là một nhà hoạt động của nhóm Chính quyền Tự do Việt Nam, một nhóm thường vận động chống lại chính quyền Hà Nội. 
Việt Nam khẩn cấp cho mở cuộc 1-ngày xử lý và phán quyết bà Foshee và 6 bị can khác là phạm tội. Họ bị kết án 14 tháng tù, nó thật sự tương đương với thời gian họ đã ngồi tù. Sau khi bà Foshee "xin lỗi", chính quyền Việt Nam thả bà ta và nay bà đã trở về Mỹ an toàn.
Quy chế PNTR
Thứ hai, để cho tổng thống Mỹ đồng ý chấp thuận cho Việt Nam trở thành thành viên WTO, Quốc hội Mỹ trước tiên phải cấp cho Việt Nam cái quy chế PNTR. Bỏ phiếu cho cái quy chế này đã bị hoãn lại trong cuộc bầu cử quốc hội giữa-nhiệm kỳ. Lại vào tuần này, chính phủ Bush bị thiệt hại thêm một trận nữa khi quốc hội nhanh chóng thông qua một điều lệ đình hoãn cho phép không cần tranh luận nhưng đòi hỏi sự đồng thuận với số phiếu 2/3. Đến khi quy chế PNTR đưa ra quốc hội Hạ viện để bỏ phiếu thì tuy số nhiều bỏ phiếu thuận cho quy chế, nhưng không đủ số phiếu cần phải đạt được là 2/3. Ban quản lý đảng Cộng hòa sau đó lại lên tiếng là họ sẽ đem dự luật này trở lại vào cuối tuần dựa vào điều lệ thông thường là chỉ cần phiếu thuận đủ cho số nhiều. Việc thông qua quy chế này đã được dời lại vào đầu tháng 12.  
Việt Nam chưa phải là hội viên chính thức của WTO. Hội đồng Toàn quốc phải thông qua các đạo luật cần thiết và gởi nó đến tổng thư ký của WTO tại Geneva. Việt Nam sẽ trở thành hội viên sau 30 ngày. Có thể được nhưng không hoàn toàn chắc chắc là Quốc hội Mỹ sẽ cho thông qua dự luật PNTR trước khi Việt Nam gia nhập vào WTO. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ cần viện dẫn một điều khoản "không phải - loại đơn xin" để công nhận rằng đây không cần ở trong tư thế để áp dụng điều lệ WTO trong cách xử sự với Việt Nam. 
Hai sự kiện, vụ kiện bà Foshee và sự thất bại về quy chế PNTR, đã làm lu mờ những ý nghĩa trọng đại về những giây phút huy hoàng đối của Việt Nam - Hội thượng đỉnh APEC và cuộc viếng thăm chính thức của tổng thống Hoa Kỳ. 
Vụ kiện bà Foshee nêu lên những vấn đề quan trọng đối với khả năng của Hà Nội về cách quản lý những-việc-phải-làm của quốc nội lẫn quốc tế. Nói cho cùng, dẫu cho nếu bà Foshee cố tình làm ầm ĩ về việc có ý chống lại chính quyền trong khi viếng thăm, thì đây thật ra không phải là cái tội trong nhiều quốc gia. Dầu sao đi nữa, trục xuất bà ta sẽ ít làm tổn hại cho bộ mặt Việt Nam đối với quốc tế hơn là tiếp tục giam giữ bà ta và sau đó đem ra toà xử lý phiên toà 1-ngày cho có lệ.
ABN-AMRO
Thật sự cũng giống như những vụ khác cần nêu lên những nghi ngại nghiêm trọng về sự quyết tâm của Việt Nam đối với sự tôn trọng luật pháp - các nhân viên của ngân hàng ABN-AMRO Hoà Lan. Hai nhân viên của ngân hàng này đã bị giam giữ không xét xử từ tháng Ba, và thêm hai người nữa từ tháng Bảy. Trong bốn vụ án, tội của họ chỉ trao đổi tiền tệ với ngân hàng Việt Nam ICB, kết quả bị mất US$5.4 triệu của ngân hàng nhà nước.
Giới chức trách Việt Nam tự cho là, vì lẽ rằng trách nhiệm của nhân viên Incombank đối với những việc giao dịch này không có giấy phép để thực hành kiểu giao dịch trao-đổi-với-nước-ngoài, cho nên nhân viên ABN-AMRO đã phạm lỗi khi tiến hành cuộc trao đổi đó. Rốt cuộc là, họ đã yêu cầu ngân hành Hoà Lan "bồi thường" Incombank cho các lần giao dịch bị-mất-mát trước khi các nhân viên đang bị giam cầm sẽ được thả.
Đây là những báo động đáng kể đã làm 

xôn xao đến những doanh nhân nước ngoài tại Việt Nam, lo ngại về việc can thiệp sâu vào của bộ phận công an đối với các vụ tranh chấp của nhà băng mà nó coi như thường xuyên xảy ra. Nhưng sự thật của vấn đề là không biết viên chức thương mãi Việt Nam có khả năng thực thi theo quy định của luật pháp khi xử sực với người nước ngoài không -- và chịu trách nhiệm cho những hành động của họ.   
Vụ ABN-AMRO làm sáng tỏ rằng viên chức Việt Nam tiếp tục say mê với những dấu vết của nền kinh tế tập trung chỉ đạo lạc hậu. Nói cách khác, nhà nước coi như là chổ cho mướn, không cần biết doanh nghiệp có thành công hay không là chuyện khác.  
Luật pháp như vậy trở thành thứ công cụ để áp dụng cho việc moi móc tiền mướn từ doanh nhân nước ngoài. Đây lại chứng tỏ một lần nữa trong đầu tháng này, khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra một chỉ thị đề nghị ABN-AMRO phải hoàn trả lại US$5.4 triệu nếu như nhà băng Hoà Lan muốn thấy nhân viên họ được đối xử một cách nhân hậu.
Đối với hai vụ kiện, bà Foshee và ABN-AMRO, vẫn cho thấy cái nhược điểm vẫn tồn tại về sự quyết tâm của Hà Nội đối với sự tôn trọng luật pháp, các nhà đầu tư nước ngoài cần nên tiếp tục suy nghĩ cho thật kỷ. Tất cả những vui mừng về chuyện được vào WTO và là chủ nhà của thượng đỉnh APEC, Việt Nam vẫn còn là khu vực khó khăn--và rất bấp bênh để làm ăn trong nhiều năm tới đây.  
Kết luận
Một Đảng Cộng sản Việt Nam với những đổi thay, nhưng từ chối các quyền lực phân chia và tin cậy vào cách thống trị tuỳ tiện của độc-đảng, là chủ yếu. Một nhóm nhỏ lãnh đạo không-phải-do-dân-bầu kiểm soát các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp. Các bộ phận này không hành quyết một cách độc lập đối với phía đảng và chỉ có thể hành xử một khi các lãnh đạo cao cấp cho phép, tạo nên sự phơi bày của nạn tham nhũng về sự kiện mang tính cách chính trị hoá một cách quy mô và tuỳ tiện. Chỉ có một phương cách hữu hiệu nhất để giải quyết việc vi phạm tham nhũng là phải thiết lập một thể chế chính quyền độc lập của đảng, từ đó có thể điều tra, khởi tố, xét xử và trừng trị các quan chức tham nhũng không cần biết thuộc chức vụ gì. Giới truyền thông báo chí cũng cần được tự do tham gia cho đúng vai trò đưa tin về nạn tham nhũng mà không lo sợ hay thiên vị.
Nhưng như vậy sẽ đòi hỏi quan chức Cộng sản Việt Nam từ bỏ bản chất độc quyền của họ về những công cụ cai trị, những chuyện mà nhóm lãnh đạo ngày nay vẫn sẽ không thích suy ngẫm đến. Trong khi nạn tham nhũng vẫn tiếp diễn có lẽ cần cú đe doạ đến quyền bá chủ của đảng, tìm cách giải quyết nó cho thích hợp sẽ dẫn đến một đe doạ có thể quy mô hơn. Thật sự chỉ khi nào Việt Nam có dân chủ và nhân quyền là đất nước có khả năng duy trì sự phát triển kinh tế và an sinh./. 

· Carlyle A. Thayer:
Đặng Sao Minh chuyển ngữ
         




Hôm nay là ngày Thứ Bảy 25-11-06 là ngày cuối cùng của Mùa Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tại Hoa Kỳ. Tối nay hầu như mọi gia đình đều quây quần bên nhau, bên những con gà tây nướng, bên những ly  rượu hoặc ly nước nho, nước táo và ê hề đồ ăn, đồ tráng miệng, trái cây và quà tặng để mà chúc tụng nhau, để biết ơn ông bà, cha mẹ, bằng hữu, thiên nhiên , đất nước, con người và biết ơn tất cả …đã cho ta cuộc sống no ấm tươi đẹp như ngày hôm nay. Thế nhưng vì mải mê theo dõi tình hình đấu tranh căng thẳng ở trong nước để viết bài yểm trợ ..cho nên năm nay nhà tôi không có một chút gì gọi là Thankgiving cả. Những tấm hình do nhà báo Nguyễn Khắc Tòan khẩn cấp gửi tới từ Hà Nội trong đó Sư Cô Đàm Thoa mặt mày bầm tím, bộ áo nâu sồng bị bọn công an xé tọac gần như phơi bày thân thể làm tôi không cầm được nước mắt. Và nước mắt cứ tuôn rơi!!! 

Trời ôi ! Trời cao đất dày ôi ! Tại sao giữa Thế Kỷ 21 khi nhân phẩm của con người - dù là một người có địa vị thấp kém nhất trong xã hội cũng đều được tôn trọng ? Tại sao giữa một đất nước vừa tưng bừng đón tiếp 21 vị nguyên thủ quốc gia, phô trương phấn son, khẩu hiệu, quần áo, hoa lá tưng bừng, lòe lọet, hớn hở khoe với thế giới cả Văn Miếu…để chứng tỏ đất nước mình có văn hóa, lễ nghĩa, liêm sỉ…lại có thể diễn ra những chuyện đau lòng như thế? Vì đâu nên nỗi?

Nam mô Đức Phật Di Đà!

Sông Hằng kia

bởi đâu mà cát bay

 (Vũ Hòang Chương)

Giặc về giặc báo hôm nay.

Sư tan bốn nẻo

ni đày mười phương!

Về sự đàn áp, nhục mạ các tu sĩ thì phải nói cộng sản Việt Nam đứng vào hàng đầu trên thế giới. Năm 1984, sau chín năm tù, tôi được thả ra và tình cờ đọc một tờ báo trên có đăng những tấm hình của các bà sơ dòng tu kín phấn son trang điểm, đang múa hát trên sân khấu để kỷ niệm cái gọi là “ Ngày Quốc Khánh 2-9 của VC”!!! Rồi dưới đó là một tấm hình của một nữ quân nhân mà VC gọi là “lính gái xe tăng” mà người “lính gái” này là một nữ tu dòng khổ hạnh , nay giác ngộ “cách mạng” đã từ bỏ cuộc sống bị ép buộc để gia nhập bộ đội!  Nguời tôi chết lặng đi và một ý tưởng thật kinh hòang chợt đến trong tôi “ Trời ơi chưa có sự đàn áp, và nhục mạ tôn giáo nào ghê gớm đến như vậy! “ Đối với chúng ta, dù đứng ở bất kỳ tôn giáo nào, chúng ta cũng hiểu rằng dòng nữ tu khổ hạnh bao gồm những cô gái có một khấn nguyện là giam mình trong tu viện suốt đời để cầu nguyện và chịu tội cho đời. Họ đã giã từ hoặc chối bỏ các lạc thú của trần gian. Đó là đức hạnh, đó là phẩm hạnh cao quý của họ. Cho nên khi ta gặp các bà sơ thuộc dòng tu này, ta thường tỏ ra kính trọng, nói năng nhỏ nhẹ, không đùa bỡn, thậm chí không thể mời họ tham dự các buổi ca vũ nhạc kịch giải trí. Thế mà nay VC về, dòng tu kín phải mở toang cửa, các bà sơ phải tập múa hát trên sân khấu như những cô đào hát để kỷ niệm cái gọi là “Ngày Quốc Khánh” của bọn chúng. Thế vẫn chưa hết, chúng còn ép buộc các bà sơ trẻ tuổi phải cởi bỏ bộ áo dòng, để gia nhập bộ đội, để trở thành các người lính lái xe tăng…thì thử hỏi có còn sự nhục mạ và đàn áp tôn giáo nào lớn hơn không? Thật là ghê tởm, thật là rùng rợn. Chỉ có cộng sản nó mới dám làm thế chứ không có một thể chế nào trên cõi đời này dám làm như vậy cả. Không hiểu thế giới có thấu cho không? 

Thế rồi chỉ năm tháng sau, tôi tìm cách vượt biển và một lần nữa lại được chúng kiến tận mắt những màn nhục mạ phẩm hạnh phụ nữ Việt Nam đó là những màn hãm hiếp của hải tặc Thái Lan. Những cô gái, những bà vợ, và thậm chí cả những em bé gái Việt Nam đã bị các tên cướp biển Thái Lan xé tọac quần áo, dày vò thân xác giống như những tên quỷ sứ hiện hình, như bày thú dại biết hành lạc. Và ngày hôm nay đây nhìn những tấm hình của Sư Cô Đàm Thoa ở Bắc Giang bị bọn công an và bọn “đầu gấu”giả làm dân phòng xé toang quần áo làm tôi liên tưởng đến bọn cướp biển Thái Lan. Bọn công an này chính là bọn thú dại hiện hình, là bọn côn đồ vô liêm sỉ đã không còn giữ gìn một chút gì gọi là lễ nghĩa tối thiểu, giằng xé quần áo của một ni cô chỉ vì cô không đồng ý với sự bắt giam trái phép của chúng. 

Ni Cô Thích Đàm Thoa – thế danh Lý Thị Hà, xuất gia đầu Phật lúc mới 10 tuổi tại Chùa Tân Liễu, Huỵên Yên Lũng, Tỉnh Bắc Giang đến nay đã hơn 20 năm. Sư cô tốt nghiệp Đại Học Phật Gíao Việt Nam, luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước cộng sản và là thành viên trong Mặt Trận Tổ Quốc của xã. Nhờ sự giúp đỡ của bà con cho vay tiền, cộng thêm với số tiền tích lũy do lao động cần cù, sư cô đã tu sửa lại ngôi chùa - từ dột nát nay biến thành một ngôi chùa khang trang to đẹp. Thế nhưng khi chùa trở nên to đẹp thì tai họa giáng xuống! Cường hào ác bá tại xã với sự đồng lõa của huyện và tỉnh đã ”gắp lửa bỏ bàn tay”, dựng chuyện vu khống để cướp đọat lấy ngôi chùa này. Hai năm qua, sư cô vì tin tưởng vào pháp luật của nhà nước cộng sản – như tuyên truyền và rêu rao, đã lên tận Hà Nội, ngủ bờ ngủ bụi tại Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng để xin“đèn trời soi xét”. Thế nhưng có đi kêu oan, khiếu kiện thì mới thấy rõ bộ mặt thực của Đảng CSVN “Nhà nước ta là nhà nước dân chủ gấp triệu lần nhà nước tư bản, thực ra chỉ là lừa bịp thôi. Họ lừa dân trong nước, lừa người ngọai quốc.” (*). Hơn hai năm qua mọi chuyện đâu vẫn hòan đấy. Nhân dịp Hà Nội tổ chức Hội Nghị APEC sư cô chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh là không đi khiếu kiện để “làm đẹp thành phố”. Ngày 14-11-06 trong chuyến đến thăm nhà một Phật tử tại ngọai thành Hà Nội cô bị hai tên công an – một nam, một nữ theo dõi và gọi Sở Công An Bắc Giang đến bắt. Sư cô bị bọn ác ôn xỉ nhục với những lời lẽ thật thô bỉ “ Sư gì mày…sư ăn thịt chó…thích đòi công lý à !!!” (*) rồi quăng cô lên xe, nhốt vào Trại Bảo Trợ Xã Hội Bắc Giang - trại tù trá hình ở gần Nga Ba Kế là nơi có trại tù giam giữ, đánh đập các nhà sư trong vụ án chụp mũ “Trộm Tượng Cổ”. Đồng bào chung quanh nghe tin bất nhẫn, xin đựơc vào thăm và đem đồ ăn đến cho cô, bọn ác ôn cũng không cho. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp của phóng viên Ngô Kỷ trên Đài Phát Thanh Quê Hương (San Jose) qua tiếng khóc nghẹn  ngào, sư cô cho biết tài sản và chùa bị tước đọat hết, bệnh tật không thuốc chữa, cô phải lang thang ăn cơm thừa của bà con! Đó là những cơm thừa canh cặn của của thực khách tại các quán ăn được đồng bào gom lại rồi đem về cho cô!!!

Trời đất ơi ! Nguyên do oan nghiệt và khổ nạn này là vì lòng gian tham của cường hào ác bá địa phương và cũng chỉ vì Sư Cô Đàm Thoa đã cùng 27 nhà đối kháng trong nước  ký tên vào Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền đòi hỏi Dân Chủ, Tự Do cho Việt Nam đăng trên tờ Washington Post ngày 17-11-06 vừa qua. Và đây là biện pháp trả thù, một đòn độc hiểm của bạo quyền đối với những người dám chống lại ách thống trị của chúng. Hỡi đồng bào hải ngọai về thăm Việt Nam và du lịch Hà Nội ! Đồng bào có thấy một ni cô trẻ, mặt mũi đẹp đẽ, sáng sủa, trang nghiêm nhưng bầm tím, quần áo rách nát, đang lang thang không cửa không nhà, phải sống bằng đồ ăn thừa, nước uống thừa từ các nhà hàng  của Hà Nội không ? Đồng bào có thấy xót xa không? Có lẽ có một người – mà người đó sẽ hài lòng lắm – đó là cái xác Hồ Chí Minh đang nằm cách đó không xa. Trên cái miệng khô đét và xám ngóet, y đang  mỉm miệng cười thống khóai và nham hiểm - khi thấy rằng cái thiên đường mà y đã xây dựng bằng núi xương sông máu của cả dân tộc, nay đã trở thành hiện thực!!! Nhưng tôi, một người đang ngồi khóc đây, hình ảnh tang thương và khổ nạn của Sư Cô Đàm Thoa làm tôi nhớ tới người em gái của tôi. Khi cộng sản tràn vào Miền Nam thì:

Dép râu dẫm nát đời son trẻ

Mũ tai bèo

che khuất nẻo tương lai.

(Lời ca thán của muôn dân sau 1975)

Theo cuộc đổi đời tàn bạo 30-4-75 hằng triệu em gái nữ sinh của Miền Nam, phải trút bỏ bộ quần áo mộng mơ, giã từ ngôi trường thân yêu để lao đầu vào một cuộc sống đầy cơ cực. Lúc đó em gái tôi vừa tròn 17 tuổi, đang học Lớp 10 phải nghỉ học, xin bán vé tại Bến Đò Sài Gòn – Thủ Thiêm để có tiền nuôi cha già, mẹ yếu. Lúc đó tôi đang bị đày đọa tại trại tù Hà Tây. Rồi bỗng nhiên vào năm 1979 tôi nhận được thư nhà báo tin em gái tôi đã đi tu !  Nhận được thư báo tin, tôi đã khóc ngất lên. Dù biết rằng “tu là cội phúc” nhưng trong cảnh ngộ đổi đời tang thương như thế - làm sao mà lòng người không thấy xót xa? Giữa dòng nước mắt chan hòa, vì thương em, tôi đã sáng tác bài thơ sau đây:

Cho Một Ni Cô Tên Trang

Ngày xưa áo trắng

đoan trang

Mênh mang tuổi ngọc

như hàng phượng bay

Tuổi xuân mới nửa vòng tay

Bỗng đâu đất dậy

cho ngày xót xa

Áo nâu thay mảnh áo hoa

Tóc dài em gửi

cho cha mẹ buồn

Câu kinh tiếng mõ chiều hôm

Phồn hoa em bỏ

bên đường em đi

Em tôi nào tội tình chi?

Ni cô từ thuở

đương thì xuân xanh

Thương em

anh khóc mình anh

Bao nhiêu mộng ước

 thôi đành dở dang

Chùa Trang hẳn có hoa vàng

Có con bướm vẫn mơ màng

với hoa

Nhang đêm quyện giọt

sương sa

Trông lên bóng Phật

cũng qua muộn phiền

Trách ai gây cuộc đảo điên

Cho em tôi phải

truân chuyên cuộc đời.

Nhưng ngày hôm nay, những giọt nước mắt của 27 năm về trước tôi dành để khóc cho Sư Cô Đàm Thoa. Tôi thương Sư Cô Đàm Thoa như thương em gái Đoan Trang của tôi. Trong cái tình cảm xót xa ấy tôi cứ thắc mắc tự hỏi:

· Không hiểu một ngôi giáo đường êm ả, để cho trai gái chủ nhật đi lễ, nghe lời giảng của Cha, để sống đời cao đẹp, để hàn gắn đổ vỡ, để lướt qua những cơn giông bão của cuộc đời, để làm lành, lánh dữ có động chạm chi đến mồ mả tổ tiên của Hồ Chí Minh, của Cụ Mác, Cụ Lê không?

· Một mái chùa thanh tịnh, cảnh trí nên thơ để đồng bào Phật tử đến chiêm bái, để nghe tiếng ni cô hiền từ đang ngồi tụng kinh cứu khổ, để qua lời kinh tiếng kệ con người lắng đọng tâm tư, quay về phán xét tự kỷ, phản quang hồi chiếu mà bớt đi bao tham-giận, bao nhiêu lỗi lầm chống chất, để thế giới này mỗi ngày mỗi trở nên an lành, dìu nhau mà sống trong tình huynh đệ, trong tha thứ, trong Từ, Bi, Hỷ, Xả thì có cái gì gọi là phản động không? Có cái gì gọi là vi phạm an ninh quốc gia không?

· Hình ảnh của Bà Công Chúa Ba tức Quan Âm Diệu Thiện, hình ảnh của Tiểu Kính Tâm là biểu tượng tâm linh của dân tộc. Đó là tinh thần từ bi, hỷ xả cứu đời, nghiến răng chịu đựng bao oan khiên mà lòng vẫn khoan dung tha thứ, không hề bíêt hận thù và khi mất đi thì trở thành Phật – Phật Bà Quan Âm đó là hình ảnh tuyệt vời thứ hai của Ni Cô khi đã thăng hoa. Nay bọn quỷ vuơng vùi dập, hành hạ, xé nát quần áo của một ni cô thì cái tâm linh của dân tộc này cũng tan nát trầm vong. Bao nhiêu giá trị tinh thần mà tổ tiên nhọc công xây đắp cũng xiêu vẹo đổ nát. 

· Hay bọn quỷ vương muốn tạo dựng một biểu tượng tâm linh mới cho dân tộc trong “Thời Đại Hồ Chí Minh” đó là các cô gái đang ngồi bán bia ôm, đang ngồi quán nhậu ôm, cà-phê ôm, trong phòng đấm bóp, đang lả lơi bên du khách ngọai quốc, đang nhún nhảy hát Karaoke, đang gào thét, phơi thân thể trên sân khấu để tỏ ra mình là người SEXY nhất , HOT nhất ? Tất cả những biểu tượng này thì được tự do, được Đảng và Nhà Nước nâng đỡ, khai thác, bảo vệ để kiếm đô-la !

Càng nói ra lại càng đau lòng, nhưng chẳng lẽ lại khoanh tay chờ chết? Dù Thày Đường Tăng có từ bi cách mấy thì bên cạnh cũng phải có Tôn Ngộ Không chứ. Ma quỷ thì phải trừ, nhưng trừ bằng cách nào đây? Hãy thông tin cho tất cả các tổ chức nhân quyền, các hội bảo vệ nhân phẩm phụ nữ thế giới biết về khổ nạn của Sư Cô Đàm Thoa.  Nếu cần thì đưa bạo quyền ra trước Tòa Án Quốc Tế. Và trong nuớc hãy bảo nhau, hãy thông tin cho nhau biết, hãy  cùng nhau, từ thành thị đến nông thôn, một tổ dù hai hay ba người, can đảm đứng ra thành lập các nhóm nhân quyền, các nhóm tranh đấu đòi cho bằng được Đa Nguyên, Đa Đảng, Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền để trước hết cứu nước, sau đó cứu chính mạng sống của mình. Và sức mạnh tinh thần của cuộc chiến đấu ngày hôm nay là:

Trong nỗi chết đã nảy mầm sự sống

Trong nhục hình đã thấy ánh hào quang.

Đào Văn Bình  

( Viết trong những ngày cuối của Lễ Thankgiving 2006 ) 

Cước chú: Dấu (*) là trích dẫn lời của Sư Cô Đàm Thoa.

Hoa Kỳ đưa tên Việt Nam ra khỏi danh sách những nước cần được đặc biệt lưu ý về vấn đề tự do tôn giáo, như một món quà nhân dịp Tổng thống Bush dự thượng đỉnh APEC vừa qua. Sau đó thì tình hình tôn giáo và tự do dân chủ có tiến bộ gì không?

Việt Long: Trước hết ông có ý kiến gì về việc chính phủ Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC?
Nguyễn Khắc Toàn: Tôi là Nguyễn Khắc Toàn, một người tranh đấu cho dân chủ tự do. Tôi xin phát biểu như thế này, từ sau khi hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội kết thúc thì không khí đàn áp và khủng bố vẫn còn vấn vương, bao trùm cả khắp đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng. 

Trước hết, về tình hình tự do tôn giáo thì như quý vị đã biết là linh mục Nguyễn  Văn Lý, mục sư Nguyễn Hồng Quang và nhiều nhân vật tôn giáo của các giáo phái khác trong cả nước đã phát biểu phản đối phía chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đặc biệt quan tâm CPC. Đó là điều phản ánh không đúng thực tế tại Việt Nam. 

Tại Việt Nam, tình hình cải thiện về tự do tôn giáo chưa được như mong muốn của phía Mỹ, cũng như của phía đồng bào và dư luận trong nước, đặc biệt là các tôn giáo. Tôi nói ví dụ như vấn đề tự do tôn giáo chưa được cải thiện. Chẳng hạn như hiện nay trong các buồng số 1, 2, 6 của trại giam Nam Hà nơi tôi đã từng thụ án tù gần 4 năm. Tôi biết rất rõ rằng chính phủ và công an Việt Nam bắt rất nhiều nhà truyền đạo, những chấp sự người dân tộc thuộc 5 tỉnh ở Tây Nguyên như Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Komtum v.v... hiện nay họ vẫn còn ở trong đó - đó chỉ là những người truyền đạo Tin Lành. 

Việt Long: Nhà cầm quyền Việt Nam nêu những lý do nào để bắt giữ những người đó? 
Nguyễn Khắc Toàn: Phía an ninh nhà nước Việt Nam họ cho rằng vì những người truyền đạo và chấp sự này ở các buôn làng ở các tỉnh Tây Nguyên dẫn đến việc kích động các đồng bào dân tộc Tây Nguyên nổi dậy đòi ly khai, đòi tách vùng Tây Nguyên Trung phần ra khỏi nước Việt Nam để thành lập nhà nước cộng hoà Đê Ga tự trị. Vấn đề đó thực tế là một vấn đề không đúng vì tất cả những người truyền đạo và chấp sự mà tôi đã ở cùng buồng giam chung với họ, thì là thuần túy là những người hành đạo Tin Lành mà thôi. Họ chỉ muốn được nhà nước công nhận đạo Tin Lành cho họ trên Tây Nguyên, cho họ được xây nhà thờ, khôi phục lại những nhà thờ bị tàn phá trong chiến tranh. Họ hoàn toàn không dính dáng gì đến vấn đề nổi dậy trên Tây Nguyên.

Hiện nay có những người đã bị những án tù rất nặng, lên đến 17, 19 năm. Phần lớn là họ bị gán cho tội danh theo điều xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN này, tội chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là một bằng chứng rất rõ ràng về vấn đề phía nhà nước Việt Nam có đàn áp tự do tôn giáo !!!

Vấn đề thứ hai nữa là hơn 30 năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHVNTN ) của Hoà Thượng Huyền Quang và Hoà Thượng Quảng Độ vẫn không được phía nhà nước Việt Nam công nhận. Họ cũng chỉ là một hệ Phật giáo ở trong nước, mà đã có một lịch sử trên 2000 năm rồi. Họ chỉ muốn là không phải lệ thuộc, không bị phía nhà nước Việt Nam khống chế, chỉ đạo và phi chính trị trong vấn đề hành đạo của họ. Hiện nay họ vẫn không được sinh hoạt độc lập. Giáo hội PGVNTN vẫn không hề được công nhận. Vậy thì làm sao gọi là có tự do tôn giáo được. 

Việt Long: Chúng tôi hiểu đó là tình hình trong mấy năm nay, còn những vụ bắt bớ gần đây thì đã gia tăng hay giảm bớt, thưa ông? 
Nguyễn Khắc Toàn: Vấn đề bắt bớ mấy năm nay thì đã đỡ, nhưng riêng về vấn đề chưa công nhận họ đã thể hiện rõ. Một vấn đề nữa là Tin Lành Mennonite ở Tây Nguyên, mục sư Nguyễn Công Chính đã liên tục bị hành hung. Ngoài này thì có những chi nhánh Tin Lành Baptist ở Bắc Giang và Thanh Hóa cũng liên tục bị hành hung, đánh đập.. các người theo đạo đó có được tự do đâu. Những đồng bào HMông vùng Lai Châu, Điện Biên... tôi cũng đã từng ở với họ, một số người cũng bị bắt giữ chỉ vì truyền đạo Tin Lành. Người nổi tiếng nhất là anh Mùa Xáy Só bị bắt lần thứ hai, bị xử tội án là "vu khống cán bộ, nói xấu nhà nước". Anh được đặc xá vào ngày 2/9/2005. Thế thì làm sao gọi là có tự do tôn giáo được. 

Việt Long: Chắc ông cũng biết rằng phía Hoa Kỳ thì nói là nhà nước Việt Nam có nới lỏng cho tự do tôn giáo cho nên có thể bỏ tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC?
Nguyễn Khắc Toàn: Hiện nay phía nhà nước Việt Nam cũng đã cởi mở một số vấn đề sinh hoạt tôn giáo ở các thành phố lớn ví dụ như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng….. Như quý vị đã biết, ở đây thì các nhà thờ, chùa chiền thì không bị nhà nước ngăn cản nữa. Nhưng nếu xét về mặt bản chất tuyệt đối tự do tôn giáo thì chưa được. 

Phía Mỹ vừa rồi bỏ tên Việt Nam ra khỏi CPC là đã gây nên một làn sóng phản đối trong nước rất dữ dội. Bản thân tôi thì không theo tôn giáo nào như các vị ở trên nhưng tôi thấy rằng chuyện đó chưa công bằng, chưa chính xác và chưa đúng đắn. 

Việt Long: Đó là về tôn giáo, còn về mặt tự do dân chủ thì hiện tình hình như thế nào? 
Nguyễn Khắc Toàn: Về phía các nhà bất đồng chính kiến trong nước trong thời kỳ APEC diễn ra ở Hà Nội, thì tất cả mấy chục người bất đồng chính kiến tranh đấu cho dân chủ tự do có tên tuổi đều bị vây hãm tư gia của họ bởi hàng chục công an suốt 24/24. Thí dụ như từ cụ Hoàng Minh Chính, ông Lê Hồng Hà, ông Phạm Quế Dương, nhà văn Hoàng Tiến, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, đến những người trẻ tuổi như tôi, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, kỹ sư Nguyễn Phương Anh, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, cử nhân Phạm Văn Trội. Anh Phạm Văn Trội là người chưa bao giờ viết bài cả, anh chỉ là người cảm tình và ủng hộ phong trào dân chủ tự do và là bạn của anh Nguyễn Trung Lĩnh. Anh chính là  người lần đầu tiên đến thăm tôi và đưa Nguyễn Trung Lĩnh đến đây để giới thiệu với tôi. Chỉ có vậy thôi mà anh cũng bị hàng chục công an tỉnh Hà Tây vây hãm anh suốt từ ngày 12/11 đến ngày 21/11/2006 vừa rồi. 

Việt Long: Thưa ông Nguyễn Khắc Toàn, ông đã trình bày những hoạt động bị coi là đàn áp của công an trong thời gian diễn tiến hội nghị APEC tại Hà Nội. Tình hình sau APEC thì như thế nào ạ? 
Nguyễn Khắc Toàn: Sau  khi hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội kết thúc thì phía công an Việt Nam đã tạm thời rút bỏ khỏi nhà tôi vào ngày 21/11. Nhưng vẫn còn để lại tại tư gia của những anh em trí thức dân chủ bị bao vây trong tình trạng rất nghiệt ngã, ví dụ như luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Đến mức độ 3 nhân vật này họ đã phải cùng nhau viết một văn bản bằng tiếng Anh gởi cho hơn 40 tòa đại sứ tại Hà Nội để phản đối việc công an Việt Nam vẫn tiếp tục vây hãm họ, mặc dù hội nghị APEC đã kết thúc. Cuối cùng sau đó một ngày thì phía công an Việt Nam phải gỡ bỏ các chốt canh gác. 

Hiện nay chúng tôi vẫn ở trong tầm ngắm, vẫn bị theo dõi từ xa. Không còn đặt chốt trắng trợn và công khai nữa nhưng vẫn theo dõi từ xa. Đi đâu thì cũng có mật vụ của phía an ninh nhà nước Việt Nam theo sát. 

Tối hôm qua thì kỹ sư Bạch Ngọc Dương và luật sư Lê Thị Công Nhân có đến thăm tôi và có nói rằng đã liên tục từ ngày hôm kia thì đã bị Đặng Hồng Đức là một cán bộ của A42, tổng cục an ninh gọi đi làm việc, thẩm vấn. Trong buổi thẩm vấn thì phía công an Việt Nam do Đặng Hồng Đức đại diện đã tuyên bố là "Hội nghị tuy đã kết thúc rồi nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các anh một cách chặt chẽ, không thể để sót một hành động nào của các anh để chống phá sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng CNXH hiện nay do đảng cộng sản lãnh đạo !!!!". Họ vẫn nói thẳng như thế !!!

Tôi thấy thế này: không khí đàn áp và khủng bố ở trong nước hoàn toàn vẫn còn, nó chỉ bớt đi một chút. 

Việt Long: Về mặt sinh hoạt xã hội sau hội nghị APEC thì như thế nào ạ?
Nguyễn Khắc Toàn: Tôi muốn nói với quý vị rằng, bản thân nhà nước Việt Nam còn đàn áp cả nhân dân trong nước, đàn áp nhân dân khiếu kiện, đàn áp dân oan, đàn áp cuộc sống của những người dân lành buôn thúng bán bưng, những người sống ở vỉa hè, những người sống bằng đường phố. Tôi nói ví dụ như vấn đề Mai Xuân Thưởng, họ đã bắt đi hàng chục những người dân oan chưa kịp chạy trốn, chưa kịp trở về địa phương. Nổi cộm nhất là việc bắt mấy cô phụ nữ dân oan ví dụ như cô Vũ Thanh Phương ở Đồng Nai, cô  Lê Thị Kim Thu cũng ở Đồng Nai, ông Đinh Văn Sự ở Đồng Tháp, nhà sư Đàm Thoa... mặc dù tất cả những người này có cam kết với chính phủ, công an rằng sẽ dừng tất cả những việc khiếu kiện trong thời gian hội nghị APEC. Và người ta cũng có thuê những nhà ở khuất rất xa vườn hoa Mai Xuân Thưởng, ở mãi tít trong làng Ngọc Hà, ngõ 94, cách đấy gần 1 cây số. Thế mà phía công an Việt Nam vẫn còn càn quét, đuổi người ta ra khỏi những chỗ trọ đấy. 

Khi người ta ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng xin ngủ nhờ và đòi trách nhiệm của phía chính phủ Việt Nam phải dừng việc đuổi bắt họ, thì công an trong đêm 11/11 vẫn ra bắt người ta. Bắt rất nhiều vào trại bảo trợ số 1, là trại chuyên môn giam giữ những thành phần vô gia cư, những người già và tàn tật. Họ đã tuyệt thực suốt 9 ngày như hai người phụ nữ ở trên, có người thì 13 ngày như ông Đinh Văn Sự. Cuối cùng phải thả họ ra khỏi trại giam. Cán bộ có nói rằng là hội nghị đã kết thúc rồi và bây giờ thì phía các ông các bà cũng đã vào đây để chính phủ nuôi dưỡng và chăm sóc. Bây giờ hội nghị kết thúc rồi thì chính phủ lại cho về chỗ trọ. 

Vấn đề này là vấn đề tư duy của phía an ninh nhà nước Việt Nam rất đáng phê phán, rất đáng lên án. Bởi vì phải nói rằng trong họ không có một cái gì gọi là cải cách, đổi mới trong tư duy, suy nghĩ cả. Cứ mỗi dịp như 3/2, 2/9 hay những hội nghị quốc tế tổ chức tại Hà Nội thì họ đi càn quét, bắt bớ những người dân oan rất dữ. Và đây không phải là lần đầu tiên. 

Đồng thời, những người dân oan này về nói với tôi hiện nay cùng giam với họ trong trại bảo trợ số 1 còn có trên 200 thanh thiếu niên gồm các thành phần như đánh giày, bán báo, bán vé số, đi xin việc làm, đạp xích lô... Với mục đích phía an ninh Việt Nam cho rằng là để bảo đảm an ninh cho hội nghị APEC !!! 

Vấn đề đó là không phải, mà chính vấn đề là họ muốn tẩy rửa thành phố này các thành phần mà họ cho là cặn bã, những thành phần làm xấu đi bộ mặt của chế độ này. Ngay ngõ nhà tôi cũng thế, họ bắt rất nhiều người buôn thúng bán bưng, đạp xích lô... Ở ngay ngõ này dân người ta bảo là hội nghị là vì nhân dân, vì đất nước mà chưa thấy đâu cả mà chỉ có thấy đàn áp nhân dân, chỉ có thấy khủng bố nhân dân !!! 

Việt Long: Theo báo chí trong nước cho biết thì đa số hay hầu hết người dân Việt Nam đều hết sức hân hoan khi thấy đất nước mình đã hội nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO cũng như đã tổ chức một hội nghị APEC được coi là rất hoành tráng, ý kiến của ông về việc này ra sao? 
Nguyễn Khắc Toàn: Tôi nói cho quý vị biết rằng chúng tôi hoàn toàn không tán thành kiểu hội nhập của nhà nước Việt Nam vào quốc tế như thế này. Hội nhập để vì lợi ích của đất nước, vì lợi ích của dân tộc, hội nhập để cho văn minh hơn chứ hội nhập mà chỉ thấy đàn áp, khủng bố và sách nhiễu nhân dân thì thà đừng hội nhập kiểu này còn hơn. Trong các cuộc phỏng vấn với nhiều đài ở hải ngoại trong suốt thời gian hội nghị tôi vẫn nói rằng trong 21 nền kinh tế của APEC chưa có một quốc gia nào người ta tổ chức hội nghị mà người ta tiến hành đàn áp nhân dân, đàn áp đối lập như thế - chưa có một nơi nào !!! 

Hiện nay rất nhiều nước trên thế giới trong khu vực APEC này từ Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Chi Lê…... họ đều tổ chức hội nghị này rất suôn sẻ, tốt đẹp. Và người ta cũng đảm bảo an ninh rất tốt. Người ta không bao giờ nhằm vào những thành phần đối lập, dân chủ, và những dân cư nghèo khổ để người ta đàn áp, lấy lý do là để đảm bảo an ninh cả. Việc này phải phê phán, phải lên án.

Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Saigòn, trả lời cuộc phỏng vấn của Chị Nguyễn Thị Cát Dung (Reuters) vào ngày 15.11.2006 đã có những nhận định như sau về sự kiện Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Hai câu trả lời sau đây của ĐHY Tổng Giám Mục Saigòn được Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Saigòn gửi cho VietCatholic để đăng.

Hỏi: Hôm 13.11.2006, Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC (bị quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo). Ngài nghĩ như thế nào? Việc nầy có đúng không?

ĐHY Mẫn: Tôi không rõ mục đích nào Mỹ đưa Việt Nam vào hay ra khỏi danh sách đó. Vì quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị của Việt Nam hay của Mỹ, hay của đảng nầy, giới kia? Do đó, tôi xin miễn có ý kiến. Mấy năm trước, có những nghị sĩ, dân biểu, nhà ngoại giao Mỹ đến gặp tôi và hỏi rằng người Mỹ có thể làm gì giúp người Việt Nam sống tự do hơn. Mấy năm gần đây, thì các vị đó nói rằng hãy tạo điều kiện cho Việt Nam vào WTO, người Việt Nam sẽ được tự do hơn. Có đúng vậy không? Hãy chờ xem!
Hỏi. Quyền con người ở Việt Nam đã khá hơn trước hay còn nhiều vấn đề khó khăn? Nếu còn những tồn tại, làm sao giải quyết?


ĐHY Mẫn: Mấy năm trước, tôi có trao đổi với những ai tìm hiểu vấn đề đó mấy ý như sau:                                                                                       -1. Nhà Nước Việt Nam cho người dân Việt Nam không phải những cái quyền, song là những cái phép tự do với những hạn chế và được kiểm soát chặt chẽ. Một thí dụ điển hình: Nhà Nước Việt Nam cách đây mấy năm có cho phép Hội đồng Giám Mục Việt Nam ấn hành một Nội san được giới hạn là 50 trang và 100 bản. Có ý kiến cho rằng giới hạn đó là một thứ dây thòng lọng. Thực tế thì ấn hành cho 26 giáo phận với số lượng nhiều lần số cho phép. Đến nay chưa thấy dây thòng lọng đó hoạt động.                                     -2. Tự do mà người dân Việt Nam cần thì to bằng cái bàn. Những phép tự do mà Nhà Nuớc Việt Nam cho, ở Thành phố HCM thì bằng cái dĩa, ở nơi khác thì bằng cái tách, cái ly…Nay thì những phép tự do có to hơn và rộng hơn…  -3. Kinh nghiệm giải phóng dân da đen trong lịch sử Nước Mỹ để lại bài học nầy: được tự do mà không được học hành, không được giáo dục, thì người ta không thể sống tự do xứng với phẩm giá con người. Do thiếu học hành, họ chỉ biết ăn mày, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp… Khi có quyền thế thì chỉ biết ăn gian, ăn hiếp, ăn hối lộ… Khi có tiền thì chỉ biết ăn xài, ăn chơi… Tóm lại, không có học, không được giáo dục nên người tốt, thì chỉ biết ăn, ăn nhiều món, nhưng món nào cũng độc hại, do đó được gọi là những tiêu cực, những tệ nạn xã hội.                                                                                 -4. Gần đây, có một vị từ Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với tôi rằng Mỹ đang giúp Việt Nam nâng cao trình độ giáo dục cấp Đại học… Tôi có nói rằng mọi người cần một nền giáo dục toàn diện để nên người và làm người tốt và hữu ích cho xã hội. Một nền giáo dục toàn diện gồm ít nhất có 4 chữ H: Head, Health, Hand, và Heart (trí dục, thể dục, kỹ dục, và đức dục). Mỹ có góp phần vào công cuộc giáo dục toàn diện đó trên đất nước Việt Nam không? Hãy chờ xem. Giáo Hội Công giáo Việt Nam rất mong muốn góp phần lành mạnh hoá một nền giáo dục bệnh hoạn, nhưng đến nay vẫn còn là ước mơ. Và ước mơ đó, không biết ngày nào mới thành hiện thực!                               -5. Con người phải là mục đích tối hậu cho sự phát triển. Phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, chính trị phải nhằm phục vụ cho sự phát triển toàn diện con người. Thiếu học hành, con người dễ bị biến thành phương tiện sản xuất, thành phương tiện phát triển kinh tế, thành công cụ phục vụ cho ý đồ chính trị. Tình trạng đó tạo ra bất công xã hội, tha hoá con người, và xoá đi phẩm giá con người.                                                                                   -6. Để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống xã hội, Giáo Hội Công giáo có chủ trương đối thoại thẳng thắn và hợp tác lành mạnh. Kinh nghiệm thực tế cho thấy có lúc có kết quả, có lúc xem như là đối thoại giữa người điếc, do đó cần phải có nhiều khiêm tốn và kiên nhẫn.

Tiếng nói của tất cả mọi người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa đất nước theo tiến trình văn minh chung của nhân loại, đòi hỏi thực thi công bằng và lành mạnh hóa xã hội.
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Chủ trương của báo Tự Do Dân Chủ là nhằm nâng cao dân trí, thúc đẩy nhận thức và kêu gọi mọi sự đóng góp của người dân vào công cuộc dân chủ hóa đất nước, công bằng xã hội, sớm đưa đất nước và dân tộc Việt Nam thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, tiến kịp theo xu thế chung của nhân loại văn minh trên thế giới!














Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn


nhận định về hiện tình                                                                                            Xã Hội Việt Nam và Tự Do Tôn Giáo








Thư Ban Biên Tập 








Thưa các bạn và quý độc giả !





Sau khi số 3 Tự Do Dân Chủ phát hành, Ban Biên Tập có một số vấn đề phải đối phó với  công an liên hệ đến tập san Tự Do Dân Chủ hoặc liên hệ đến công tác phục vụ phong trào dân chủ VN. Tiếp đó là Hội Nghị APEC tại Hà Nội, Nhà nước và công an đã cầm tù tại chỗ tất cả ban biên tập, đặc biệt, kỹ sư  Bạch Ngọc Dương đã bị cưỡng bách thô bạo từ Hà Nội về Hải Phòng. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, việc chuẩn bị phát hành Tự Do Dân Chủ số 4 phải đình trệ. Dù vậy tinh thần Ban biên tập rất vững vàng và luôn luôn ở tư thế sẵn sàng phát hành số 4 và các số tiếp theo…


Đăc biệt ngày Chủ nhật 10/12/2006 là ngày toàn thế giới kỷ niệm và tôn vinh ngày Nhân quyền Quốc tế. Vì để phá hoại và ngăn cản buổi hội luận trên diễn đàn  Paltalk toàn cầu do Liên minh dân chủ nhân quyền Việt nam tổ chức có sự tham gia của nhiều nhân vật tranh đấu trong nước tham dự cùng với một số dân biểu quốc tế. Nên công an Việt nam đã bắt giữ trắng trợn và thô bạo rất nhiều anh em đấu tranh dân chủ trong nước trong nhiều giờ  để câu lưu họ trong các đồn bốt cảnh sát Việt nam. 


Nhà văn Hoàng Tiến  Tổng biên tập Tập San Tự do Dân chủ bị gần chục công an xốc nách cưỡng chế đến trụ sở công an quận Thanh Xuân Hà nội để thẩm vấn suốt cả buổi trưa cho đến 15 giờ 30 chiều họ mới thả ông về nhà. 


Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn phó Tổng biên tập bị công an Quận Hoàn Kiếm và đồn Tràng  Tiền trao giấy mời để đi làm việc vào đúng 10 giờ sáng ngày 10/12/2006 với lý do Tập San TDDC này số 4 đã chuyển trụ sở về 11 Ngõ Tràng Tiền Hà nội !!!


Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đã kiên quyết không chấp hành giấy mời nói trên và đã viết lý do từ chối trên mảnh giấy để  viên trung tá Trần Văn Trung cảnh sát khu vực mang về cho Trung tá Hà Mạnh Hòa phụ trách an ninh quận Hoàn kiếm và là người trực tiếp theo dõi và thẩm vấn anh Toàn thường xuyên. Nội dung mảnh giấy đó anh Nguyễn Khắc Toàn nêu rõ không đến làm việc với nhà cầm quyền  CSVN, là vì Tập san TDDC số 4 chưa ấn hành thì làm sao có việc đã thông báo rời trụ sở tòa soạn về nhà riêng của anh như cũ mà đó cũng là lý do chính để công an thẩm vấn anh  !!!???








(Xem tiếp trang 02)











Sinh Hoạt T ÔN GI ÁO


Và D ÂN CH Ủ tại VIỆT NAM


sau khi Hoa Kỳ lấy tên ra khỏi danh sách CPC 


Việt Long, phóng viên đài RFA











Nhìn Thấy Hình Mà Không Ngăn Nước Mắt !!!


(Hay Khổ Nạn của Sư Cô Đàm Thoa)








Đào Văn Bình 











Việt Nam


Sự Phát Triển, Dân Chủ


và Cuộc Diễu Hành APEC








Carlyle A. Thayer:�Đặng Sao Minh chuyển ngữ
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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG


DO NGUYỄN TẤN DŨNG CẦM ĐẦU


CHỈ LÀ HỔ KHÔNG RĂNG!


ÂU DƯƠNG THỆ








Siết Họng Báo Chí Việt Nam 


Ngô Nhân Dụng








Ảnh Cô Lê Thị Kim Thu, cô Vũ Thanh Phương chụp kỷ niệm cùng nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ngay sau khi các cô Kim Thu, Thanh Phương được công an thả ra khỏi trại giam bảo trợ xã hội 1 Đông Anh, Hà Nội trong vụ càn quét bảo vệ APEC vừa qua. Ảnh chụp lúc chiều tối ngày 21-11-2006, trên hè phố Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.














Phóng ảnh biên bản của nhà cầm quyền CSVN vu cáo các cô Kim Thu và Thanh Phương gây rối mất trật tự công cộng và ý kiến phản đối của các cô.











Ðối Thoại Online phỏng vấn Ls. Lê Thị Công Nhân


về chỉ thị  báo chí 37-TTg


ngày 29/11/2006














Những người dân oan Việt Nam bị đàn áp


và hội nghị APEC-14 tại Hà Nội











Thư Ban Biên Tập … 


(Tiếp theo trang 01)











Luật sư Nguyễn Văn Đài biên tập viên Tập san bị chặn bắt ngoài phố rồi câu lưu tại trụ sở tổng cục an ninh- bộ công an số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều mới được thả về nhà.


Kỹ sư Bạch Ngọc Dương biên tập viên Tập san bị 3 mật vụ kèm sát  từ khi đến dự lễ nhà thờ  và ngăn cản cả ngày không thể ra khỏi nhà.


Riêng  thư ký tòa soạn Tập San TDDC là cựu giáo viên Dương Thị Xuân ngoài việc bị liên tục bắt giữ, theo dõi, mới đây còn bị những kẻ xấu giấu mặt nhưng có trách nhiệm dã tâm cố ý gây tai nạn đâm xe làm chị bị thương khá nặng.


Như vậy là toàn bộ ban biên tập Tập san TDDC trong nước đã bị thường xuyên  đàn áp, khủng bố, sách nhiễu .Nhưng  tất cả anh chị em trong ban biên tập đều giữ vững ý chí và tích cực hoàn thành tốt công việc được giao để tờ báo thân thương đến tay bạn đọc khắp nơi trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào.


Chân thành cám ơn lời thăm hỏi nồng nhiệt của độc giả khắp nước. Cám ơn các lo lắng và chia sẻ khó khăn của thân hữu. Cám ơn  khuyến khích của các đồng nghiệp và nhất là tấm lòng của dân oan Mai Xuân Thưởng.

















Ban Biên Tập


Tập san Tự Do Dân Chủ











Nhà văn Hoàng Tiến


	


Kết quả của hội nghị APEC 2006 đang được báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng trong nước tuyên truyền rầm rĩ. Là người Việt Nam ai cũng vui mừng, vì đất nước đã hòa nhập với thế giới, tham gia WTO và sau đó đăng cai hội nghị kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương APEC 14 thành công hoành tráng, chứng tỏ lòng nhiệt thành hội nhập thế giới văn minh, trong đó có sự tôn trọng những giá trị con người.


	Mọi người Việt Nam đều ủng hộ sự kiện này. Những người đấu tranh dân chủ cũng ủng hộ WTO và APEC. Vì nó làm lợi cho đất nước, làm lợi cho dân tộc.


	Bên ngoài, lãnh đạo Việt Nam đã tỏ ra lịch sự, tốt bụng, cởi mở, hết lòng với bạn bè năm châu bốn biển và giới truyền thông quốc tế sang ta, nhưng bên trong, lấy lý do đảm bảo an ninh APEC, đã hành xử một cách man rợ với đồng bào của mình, cụ thể là những người dân oan khiếu kiện và những người đấu tranh dân chủ.


	Hơn một tháng trước khi hội nghị khai mạc, những người dân oan đi khiếu kiện từ các tỉnh khắp đất nước thường tụ tập hàng trăm người ở vườn hoa phố Mai Xuân Thưởng có trụ sở tiếp dân của lãnh đạo Việt Nam, những người này thường nằm đất vườn hoa, vỉa hè đường phố, hoặc khu nhà vệ sinh công cộng sau tượng Lý Tự Trọng bên Hồ Tây, những người này bị xe công an đến hót đi (với đúng nghĩa như hót rác) đưa sang nhà giam Đông Anh bên kia sông Hồng, nhốt ở đấy trong thời gian hội nghị.


	Những người đấu tranh dân chủ và bất đồng chính kiến, mặc dù đã tỏ rõ thái độ ủng hộ WTO và APEC, khi các phái đoàn và phóng viên nước ngoài đặt chân đến Hà Nội, đều bị công an đến đóng chốt gác ở trước cửa nhà mình suốt thời gian họp hội nghị. Công an đặt một cái bàn, kê một số ghế ngồi canh suốt ngày đêm. Có đến hàng chục người. Công an trên bộ, phối hợp với công an các quận, và công an hộ khẩu của phường, cùng một số dân phòng đeo băng đỏ. Họ ngăn cản không cho người nước ngoài hoặc các phóng viên nước ngoài đến gặp các nhà dân chủ. Có những biển cấm đặt từ đầu phố, đầu ngõ, cùng những rào sắt sơn trắng đỏ. Một biển đề: “Khu vực nguy hiểm. Cấm vào.”(bằng tiếng Anh). Biển khác đề: “Khu vực cấm quay phim chup ảnh.” với hình cái máy ảnh bị gạch chéo.


	Người nước ngoài đến thấy các biển đó, đang còn đắn đo, thì bị công an mặc sắc phục và dân phòng ra xua đi.





(Xem tiếp trang 03)
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Luật về bảo vệ nạn nhân bạo hành





23 Tháng 11 2006 - Cập nhật 11h28 GMT





� HYPERLINK "http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/11/061123_torture_protectionact.shtml" ��http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/11/061123_torture_protectionact.shtml�








Nguyễn Đạt














Tự Do Dân Chủ / Số 4 – Trang 1

